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솔로몬의 잠언

1 다윗의 아들 이스라엘 왕 솔로몬의 잠언
이라 2이는 지혜와 훈계를 알게 하며 명

철의 말씀을 깨닫게 하며 3지혜롭게, 의롭게,
공평하게, 정직하게행할일에대하여훈계를
받게 하며 4어리석은 자로 슬기롭게 하며 젊
은자에게지식과근신함을주기위한것이니
5지혜 있는 자는 듣고 학식이 더할 것이요 명
철한 자는 모략을 얻을 것이라 6잠언과 비유
와 지혜 있는 자의 말과 그 오묘한 말을 깨달
으리라

젊은이에게 주는 교훈
7여호와를 경외하는 것이 지식의 근본이어

늘 미련한 자는 지혜와 훈계를 멸시하느니라
8내 아들아 네 아비의 훈계를 들으며 네 어미
의 법을 떠나지 말라 9이는 네 머리의 아름다
운관이요네목의금사슬이니라

10내아들아악한자가너를꾈찌라도좇지
말라 11그들이네게말하기를우리와함께가
자우리가가만히엎드렸다가사람의피를흘
리자죄없는자를까닭없이숨어기다리다가
12음부같이그들을산채로삼키며무덤에내
려가는자같게통으로삼키자 13우리가온갖
보화를얻으며빼앗은것으로우리집에채우
리니 14너는우리와함께제비를뽑고우리가
함께전대하나만두자할찌라도 15내아들아
그들과함께길에다니지말라네발을금하여
그 길을 밟지 말라 16대저 그 발은 악으로 달
려가며피를흘리는데빠름이니라 17무릇새
가그물치는것을보면헛일이겠거늘 18그들
의가만히엎드림은자기의피를흘릴뿐이요
숨어 기다림은 자기의 생명을 해할 뿐이니
19 무릇이를탐하는자의길은다이러하여자
기의생명을잃게하느니라

지혜가 부른다
20지혜가 길거리에서 부르며 광장에서 소

리를 높이며 21훤화하는 길머리에서 소리를
지르며성문어귀와성중에서그소리를발하
여 가로되 22너희 어리석은 자들은 어리석음
을 좋아하며 거만한 자들은 거만을 기뻐하며
미련한 자들은 지식을 미워하니 어느 때까지
하겠느냐 23나의 책망을 듣고 돌이키라 보라
내가나의신을너희에게부어주며나의말을
너희에게 보이리라 24내가 부를찌라도 너희
가듣기싫어하였고내가손을펼찌라도돌아
보는자가없었고 25도리어나의모든교훈을
멸시하며 나의 책망을 받지 아니하였은즉
26 너희가재앙을만날때에내가웃을것이며
너희에게 두려움이 임할 때에 내가 비웃으리

1 Châm ngôn của Sa-lô-môn, con trai Ða-vít, VuaY-sơ-ra-ên: 2Ðặng khiến cho người ta hiểu biếtsự khôn ngoan và điều khuyên dạy, Cùng phân biệtcác lời thông sáng; 3Ðể nhận lãnh điều dạy dỗ theosự khôn ngoan, Sự công bình, lý đoán, và sự chánhtrực; 4Hầu cho người ngu dốt được sự khôn khéo,Gã trai trẻ được sự tri thức và sự dẽ dặt. 5Kẻ khônsẽ nghe và thêm lên sự học vấn, Người thông sángsẽ được rộng mưu trí, 6Ðể hiểu biết châm ngôn, thídụ, Và lời của người khôn ngoan, cùng câu đố nhiệmcủa họ.
7Sự kính sợ Ðức Giê-hô-va là khởi đầu sự tri thức;Còn kẻ ngu muội khinh bỉ sự khôn ngoan và lờikhuyên dạy. 8Hỡi con, hãy nghe lời khuyên dạy củacha, Chớ bỏ phép tắc của mẹ con; 9Vì ấy sẽ như mộtdây hoa trên đầu con, Giống như những vòng đeoquanh cổ của con.
10Hỡi con, nếu kẻ tội nhơn kiếm thế quyến dụcon, Chớ khứng theo. 11Nếu chúng nó nói: "Hãy đếncùng chúng ta, phục rình làm đổ huyết người, Núpđợi hại vô cớ kẻ chẳng tội; 12Chúng ta sẽ nuốt sốngchúng nó như âm phủ, Và còn nguyên vẹn như kẻxuống mồ mả; 13Chúng ta sẽ được các thứ của báu,Chất đầy nhà chúng ta những của cướp; 14Hãy lấyphần ngươi với chúng ta, Chúng ta cả thảy sẽ cómột túi bạc mà thôi." 15Hỡi con, đừng đi đườngcùng chúng nó; Hãy cầm giữ chơn con, chớ vào lốicủa họ; 16Vì chơn chúng nó chạy đến sự ác, Lật đậtlàm đổ huyết ra. 17Vì giăng lưới ra trước mặt cácloài có cánh Lấy làm luống công thay; 18Chánhnhững người ấy thật phục mưu làm đổ huyết mìnhra, Và núp rình hại mạng sống mình. 19Ðó là đườngcủa những kẻ tham lợi bất nghĩa; Lợi như thể đoạtlấy mạng sống của kẻ được nó.
20Sự khôn ngoan hô lên ngoài đường, Cất tiếngdội ra nơi phố chợ; 21Khôn ngoan kêu la ở đầuđường dộn dực ồn ào; Tại cửa thành, và nội trongthành người phán lời mình ra, 22Mà rằng: Hỡi kẻngu dốt, các ngươi sẽ mến sự ngu dại cho đến baogiờ? Kẻ nhạo báng sẽ ưa sự nhạo báng, Và kẻ dạidột sẽ ghét sự tri thức cho đến chừng nào? 23Nhânvì ta trách các ngươi, các ngươi khá trở lại; Kìa, tasẽ đổ thần linh ta trên các ngươi; Ta sẽ làm cho cácngươi biết những lời của ta. 24Bởi vì ta kêu gọi, màcác ngươi không khứng nghe, Ta giơ tay ta ra, lạichẳng có ai chủ ý; 25Nhưng các ngươi đã bỏ hết lờikhuyên dạy ta, Không chịu lời quở trách ta; 26Nêntrong lúc các ngươi bị tai nạn, ta cũng sẽ chê cười,Khi sự sợ hãi giáng cho các ngươi, ắt ta sẽ nhạo
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떠나지않게하고그것을네목에매며네마
음판에 새기라 4그리하면 네가 하나님과 사
람 앞에서 은총과 귀중히 여김을 받으리라
5 너는 마음을 다하여 여호와를 의뢰하고 네
명철을의지하지말라 6너는범사에그를인
정하라 그리하면 네 길을 지도하시리라 7스
스로지혜롭게여기지말지어다여호와를경
외하며악을떠날지어다 8이것이네몸에양
약이되어네골수로윤택하게하리라 9네재
물과 네 소산물의 처음 익은 열매로 여호와
를 공경하라 10그리하면 네 창고가 가득히
차고네즙틀에새포도즙이넘치리라

11내아들아여호와의징계를경히여기지
말라 그 꾸지람을 싫어하지 말라 12대저 여
호와께서그사랑하시는자를징계하시기를
마치 아비가 그 기뻐하는 아들을 징계함같
이 하시느니라 13지혜를 얻은 자와 명철을
얻은 자는 복이 있나니 14이는 지혜를 얻는
것이은을얻는것보다낫고그이익이정금
보다나음이니라 15지혜는진주보다귀하니
너의 사모하는 모든 것으로 이에 비교할 수
없도다 16그우편손에는장수가있고그좌
편 손에는 부귀가 있나니 17그 길은 즐거운
길이요 그 첩경은 다 평강이니라 18지혜는
그얻은자에게생명나무라지혜를가진자
는복되도다 19여호와께서는지혜로땅을세
우셨으며 명철로 하늘을 굳게 펴셨고 20그
지식으로해양이갈라지게하셨으며공중에
서 이슬이 내리게 하셨느니라 21내 아들아
완전한 지혜와 근신을 지키고 이것들로 네
눈앞에서떠나지않게하라22그리하면그것
이네영혼의생명이되며네목에장식이되
리니 23네가네길을안연히행하겠고네발
이 거치지 아니하겠으며 24네가 누울 때에
두려워하지 아니하겠고 네가 누운즉 네 잠
이달리로다 25너는창졸간의두려움이나악
인의 멸망이 임할 때나 두려워하지 말라
26대저 여호와는 너의 의지할 자이시라 네
발을지켜걸리지않게하시리라

27네 손이 선을 베풀 힘이 있거든 마땅히
받을 자에게 베풀기를 아끼지 말며 28네게
있거든 이웃에게 이르기를 갔다가 다시 오
라내일주겠노라하지말며 29네이웃이네
곁에서 안연히 살거든 그를 모해하지 말며
30사람이네게악을행하지아니하였거든까
닭없이 더불어 다투지 말며 31포학한 자를
부러워하지 말며 그 아무 행위든지 좇지 말
라32대저패역한자는여호와의미워하심을
입거니와정직한자에게는그의교통하심이
있으며 33악인의집에는여호와의저주가있
거니와의인의집에는복이있느니라 34진실
로 그는 거만한 자를 비웃으시며 겸손한 자

nhơn từ và sự chơn thật, chớ để lìa bỏ con; Hãy đeonó vào cổ, ghi nó nơi bia lòng con; 4Như vậy, trướcmặt Ðức Chúa Trời và loài người Con sẽ được ơn vàcó sự khôn ngoan thật. 5Hãy hết lòng tin cậy ÐứcGiê-hô-va, Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con;
6Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biếtNgài, Thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. 7Chớ khônngoan theo mắt mình; Hãy kính sợ Ðức Giê-hô-va,và lìa khỏi sự ác: 8Như vậy, cuống rốn con sẽ đượcmạnh khỏe, Và xương cốt con được mát mẻ. 9Hãylấy tài vật và huê lợi đầu mùa của con, Mà tôn vinhÐức Giê-hô-va; 10Vậy, các vựa lẫm con sẽ đầy dư dật,Và những thùng của con sẽ tràn rượu mới.

11Hỡi con, chớ khinh điều sửa phạt của Ðức Giê-hô-va, Chớ hiềm lòng khi Ngài quở trách; 12Vì ÐứcGiê-hô-va yêu thương ai thì trách phạt nấy. Như mộtngười cha đối cùng con trai yêu dấu mình. 13Ngườinào tìm đặng sự khôn ngoan, Và được sự thông sáng,có phước thay! 14Vì thà được nó hơn là được tiềnbạc, Hoa lợi nó sanh ra tốt hơn vàng ròng. 15Sự khônngoan quí báu hơn châu ngọc, Chẳng một bửu vậtnào con ưa thích mà sánh kịp nó được. 16Tay hữu nócầm sự trường thọ, Còn trong tay tả, có sự giàu có vàvinh hiển. 17Các nẻo nó vốn là nẻo khoái lạc, Và cáclối nó cả điều bình an. 18Nó là cây sự sống cho ainắm lấy nó; Người nào cầm giữ nó đều được phướchạnh. 19Ðức Giê-hô-va dùng sự khôn ngoan lập nêntrái đất; Nhờ sự thông sáng mà sắp đặt các từng trời.
20Do sự hiểu biết Ngài các vực sâu mở ra, Và mây đặtra sương móc. 21Hỡi con, khá gìn giữ sự khôn ngoanthật và sự dẽ dặt, Chớ để nó lìa xa mắt con; 22Thì nósẽ là sự sống của linh hồn con, Và như đồ trang sứccho cổ con. 23Con sẽ bước đi vững vàng trong đườngcon, Và chơn con không vấp ngã. 24Khi con nằm,chẳng có điều sợ hãi; Phải, con sẽ nằm được ngủngon giấc. 25Chớ sợ sự kinh khiếp xảy đến thình lình,Cũng đừng kinh hãi lúc sự tàn hại giáng trên kẻ ác;
26Vì Ðức Giê-hô-va là nơi nương cậy của con, Ngài sẽgìn giữ chơn con khỏi mắc bẫy.

27Chớ từ chối làm lành cho kẻ nào xứng đáng, Miễnlà tay con có quyền làm điều ấy. 28Nhược bằng concó tại nơi con vật kẻ lân cận cầu xin, thì chớ nói vớingười rằng: Hãy đi và trở lại, ngày mai ta sẽ chongươi. 29Chớ lập mưu hại kẻ lân cận con, Vì ngườiăn ở bình yên bên con. 30Nếu không có làm điều hạicho con, Chớ tranh giành vô cớ với ai. 31Chớ phân bìvới kẻ hung dữ, Cũng đừng chọn lối nào của hắn;
32Vì Ðức Giê-hô-va gớm ghiếc kẻ gian tà; Nhưng kếttình bậu bạn cùng người ngay thẳng. 33Sự rủa sả củaÐức Giê-hô-va giáng trên nhà kẻ ác. Song Ngài banphước cho chỗ ở của người công bình. 34Quả thậtNgài nhạo báng kẻ hay nhạo báng; Nhưng Ngài ban
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라 27너희의 두려움이 광풍같이 임하겠고 너
희의 재앙이 폭풍같이 이르겠고 너희에게 근
심과 슬픔이 임하리니 28그 때에 너희가 나를
부르리라 그래도 내가 대답지 아니하겠고 부
지런히 나를 찾으리라 그래도 나를 만나지 못
하리니 29대저 너희가 지식을 미워하며 여호
와 경외하기를 즐거워하지 아니하며 30나의
교훈을 받지 아니하고 나의 모든 책망을 업신
여겼음이라 31그러므로 자기 행위의 열매를
먹으며 자기 꾀에 배부르리라 32어리석은 자
의 퇴보는 자기를 죽이며 미련한 자의 안일은
자기를 멸망시키려니와 33오직 나를 듣는 자
는 안연히 살며 재앙의 두려움이 없이 평안하
리라

지혜가 주는 유익

2 내아들아네가만일나의말을받으며나
의 계명을 네게 간직하며 2네 귀를 지혜

에 기울이며 네 마음을 명철에 두며 3지식을
불러 구하며 명철을 얻으려고 소리를 높이며
4 은을구하는것같이그것을구하며감추인보
배를찾는것같이그것을찾으면 5여호와경외
하기를깨달으며하나님을알게되리니 6대저
여호와는 지혜를 주시며 지식과 명철을 그 입
에서내심이며 7그는정직한자를위하여완전
한 지혜를 예비하시며 행실이 온전한 자에게
방패가되시나니 8대저그는공평의길을보호
하시며 그 성도들의 길을 보전하려 하심이니
라 9그런즉 네가 공의와 공평과 정직 곧 모든
선한길을깨달을것이라 10곧지혜가네마음
에들어가며지식이네영혼에즐겁게될것이
요 11근신이 너를 지키며 명철이 너를 보호하
여 12악한 자의 길과 패역을 말하는 자에게서
건져내리라 13이무리는정직한길을떠나어
두운 길로 행하며 14행악하기를 기뻐하며 악
인의 패역을 즐거워하나니 15그 길은 구부러
지고 그 행위는 패역하니라 16지혜가 또 너를
음녀에게서, 말로 호리는 이방 계집에게서 구
원하리니 17그는 소시의 짝을 버리며 그 하나
님의 언약을 잊어버린 자라 18그 집은 사망으
로, 그 길은 음부로 기울어졌나니 19누구든지
그에게로 가는 자는 돌아오지 못하며 또 생명
길을 얻지 못하느니라 20지혜가 너로 선한 자
의길로행하게하며또의인의길을지키게하
리니 21대저 정직한 자는 땅에 거하며 완전한
자는 땅에 남아 있으리라 22그러나 악인은 땅
에서 끊어지겠고 궤휼한 자는 땅에서 뽑히리
라

젊은이에게 주는 교훈

3 내 아들아 나의 법을 잊어버리지 말고 네
마음으로 나의 명령을 지키라 2그리하면

그것이 너로 장수하여 많은 해를 누리게 하며
평강을더하게하리라 3인자와진리로네게서

báng; 27Khi sự sợ hãi các ngươi xảy đến thình lìnhnhư gió bão, Tai nạn xông vào các ngươi như cơntrốt, Và sự ngặt nghèo, khốn cực giáng trên cácngươi. 28Bấy giờ chúng nó sẽ kêu cầu cùng ta,nhưng ta sẽ không đáp lời; Sáng sớm chúng nó sẽtìm ta, nhưng không gặp được. 29Ấy bởi vì chúngnó ghét sự hiểu biết, Không chọn lấy sự kính sợÐức Giê-hô-va, 30Cũng không muốn theo sự khuyêndạy ta, Và chê bai các lời quở trách ta; 31Vì vậychúng nó sẽ ăn bông trái của đường lối mình, Vàđược no nê mưu chước của mình riêng. 32Vì sự bộinghịch của kẻ ngu dốt sẽ giết chúng nó, Và sự yênổn của kẻ dại dột sẽ làm hại cho chúng nó. 33Nhưngai khứng nghe ta ắt sẽ ở an nhiên vô sự, Ðược bìnhtịnh, không sợ tai họa nào.
2 Hỡi con, nếu con tiếp nhận lời ta, Dành giữmạng lịnh ta nơi lòng con, 2Ðể lắng tai nghe sựkhôn ngoan, Và chuyên lòng con về sự thông sáng;
3Phải nếu con kêu cầu sự phân biện, Và cất tiếnglên cầu xin sự thông sáng, 4Nếu con tìm nó nhưtiền bạc, Và kiếm nó như bửu vật ẩn bí, 5Bấy giờcon sẽ hiểu biết sự kính sợ Ðức Giê-hô-va, Và tìmđược điều tri thức của Ðức Chúa Trời. 6Vì Ðức Giê-hô-va ban cho sự khôn ngoan; từ miệng Ngài rađiều tri thức và thông sáng. 7Ngài dành ơn cứu rỗicho người ngay thẳng; Ngài là thuẫn đỡ của ngườilàm theo sự đoan chính, 8Phù hộ các lối của ngườicông bình, Và giữ gìn đường của thánh đồ Ngài.
9Bấy giờ con sẽ hiểu biết sự công bình, sự lý đoán,Sự chánh trực, và các nẻo lành. 10Vì sự khôn ngoansẽ vào trong lòng con, Và linh hồn con sẽ lấy sựhiểu biết làm vui thích. 11Sự dẽ dặt sẽ coi sóc con,Sự thông sáng sẽ gìn giữ con, 12Ðể cứu con khỏiđường dữ, Khỏi kẻ nói việc gian tà, 13Và khỏi kẻ bỏđường ngay thẳng, Mà đi theo các lối tối tăm; 14Làngười vui dạ làm dữ, Ưa thích sự gian tà của kẻ ác;
15Chúng nó cong vạy trong đường lối mình, Và lầmlạc trong các nẻo mình; 16Lại sự khôn ngoan sẽ cứucon khỏi dâm phụ, Là người đờn bà lạ nói lời duanịnh; 17Nàng lìa bỏ bạn của buổi đang thì, Và quênsự giao ước của Ðức Chúa Trời mình; 18Vì nhà nóxiêu qua sự chết, Và con đường nó dẫn đến chốn kẻthác; 19Chẳng ai đi đến nàng mà trở về, Hoặc đượctới các lối sự sống; 20Sự khôn ngoan sẽ khiến conđi trong đường người thiện, Và gìn giữ các lối củakẻ công bình. 21Vì người ngay thẳng sẽ được ở trênđất, Và người trọn vẹn sẽ còn ở đó luôn luôn.
22Nhưng kẻ gian ác sẽ bị truất khỏi đất, Và kẻ bấttrung sẽ bị nhổ rứt khỏi đó.
3 Hỡi con, chớ quên sự khuyên dạy ta, Lòng conkhá giữ các mạng lịnh ta; 2Vì nó sẽ thêm chocon lâu ngày, Số năm mạng sống, và sự bình an. 3Sự
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5 내아들아내지혜에주의하며내명철에네
귀를 기울여서 2근신을 지키며 네 입술로

지식을 지키도록 하라 3대저 음녀의 입술은 꿀
을 떨어뜨리며 그 입은 기름보다 미끄러우나
4나중은 쑥같이 쓰고 두 날 가진 칼같이 날카로
우며 5그 발은 사지로 내려가며 그 걸음은 음부
로 나아가나니 6그는 생명의 평탄한 길을 찾지
못하며자기길이든든치못하여도그것을깨닫
지못하느니라

7그런즉 아들들아 나를 들으며 내 입의 말을
버리지 말고 8네 길을 그에게서 멀리하라 그 집
문에도 가까이 가지 말라 9두렵건대 네 존영이
남에게 잃어버리게 되며 네 수한이 잔포자에게
빼앗기게될까하노라 10두렵건대타인이네재
물로충족하게되며네수고한것이외인의집에
있게 될까 하노라 11두렵건대 마지막에 이르러
네 몸, 네 육체가 쇠패할 때에 네가 한탄하여 12
말하기를내가어찌하여훈계를싫어하며내마
음이꾸지람을가벼이여기고 13내선생의목소
리를청종치아니하며나를가르치는이에게귀
를 기울이지 아니하였던고 14많은 무리들이 모
인중에서모든악에거의빠지게되었었노라하
게될까하노라

15너는네우물에서물을마시며네샘에서흐
르는물을마시라 16어찌하여네샘물을집밖으
로넘치게하겠으며네도랑물을거리로흘러가
게하겠느냐 17그물로네게만있게하고타인으
로더불어그것을나누지말라 18네샘으로복되
게 하라 네가 젊어서 취한 아내를 즐거워하라
19그는 사랑스러운 암사슴 같고 아름다운 암노
루 같으니 너는 그 품을 항상 족하게 여기며 그
사랑을항상연모하라 20내아들아어찌하여음
녀를 연모하겠으며 어찌하여 이방 계집의 가슴
을안겠느냐 21대저사람의길은여호와의눈앞
에있나니그가그모든길을평탄케하시느니라
22악인은자기의악에걸리며그죄의줄에매이
나니 23그는훈계를받지아니함을인하여죽겠
고미련함이많음을인하여혼미하게되느니라

실제적 교훈

6 내아들아네가만일이웃을위하여담보하
며 타인을 위하여 보증하였으면 2네 입의

말로네가얽혔으며네입의말로인하여잡히게
되었느니라 3내 아들아 네가 네 이웃의 손에 빠
졌은즉 이같이 하라 너는 곧 가서 겸손히 네 이
웃에게 간구하여 스스로 구원하되 4네 눈으로
잠들게 하지 말며 눈꺼풀로 감기게 하지 말고
5노루가 사냥군의 손에서 벗어나는 것같이, 새
가그물치는자의손에서벗어나는것같이스스
로구원하라

6게으른 자여 개미에게로 가서 그 하는 것을
보고 지혜를 얻으라 7개미는 두령도 없고 간역
자도 없고 주권자도 없으되 8먹을 것을 여름 동

5 Hỡi con, hãy chăm chỉ về sự khôn ngoan ta,Khá nghiêng tai qua nghe lời thông sáng ta;
2Ðể con gìn giữ sự dẽ dặt, Và môi con bảo tồn sựtri thức. 3Vì môi kẻ dâm phụ đặt ra mật, Và miệngnó dịu hơn dầu; 4Nhưng rốt lại đắng như ngảicứu, Bén như gươm hai lưỡi. 5Chơn nó xuốngchốn chết; Bước nó đụng đến âm phủ. 6Nó khôngtìm đặng con đường bằng thẳng của sự sống; Cáclối nó lầm lạc, song nó chẳng biết đến.

7Vậy bây giờ, hỡi các con, hãy nghe ta; Chớ lìabỏ các lời của miệng ta. 8Hãy dời đường con cáchxa khỏi nó, Ðừng lại gần cửa nhà nó; 9E con traosự danh dự mình cho kẻ khác, Và năm tuổi concho kẻ hung bạo. 10E người lạ được no nê hóa tàicon, Và công lao con về nhà kẻ ngoại; 11Kẻo đếncuối cùng con phải rên siết, Vì thịt và thân thể conđã bị hao mòn, 12Rồi con nói rằng: Cớ sao tôi ghétlời khuyên dạy, Và lòng tôi khinh bỉ sự quở trách?
13Nhơn sao tôi không vâng theo tiếng giáo sư tôi,Và chẳng nghiêng tai qua lời của người dạy dỗtôi? 14Tại giữa dân sự và hội chúng, Tôi thiếu điềubị sa vào các thứ tai họa.

15Hãy uống nước hồ con chứa, Và nước chảytrong giếng con. 16Các nguồn của con há nên trànra ngoài đường, Và các suối của con tuôn nơi phốchợ sao? 17Nó khá về một mình con, Chớ thôngdụng nó với người ngoại. 18Nguyện nguồn mạchcon được phước; Con hãy lấy làm vui thích nơi vợcon cưới buổi đang thì, 19Như nai cái đáng thương,và hoàng dương có duyên tốt, Nguyện nương longnàng làm thỏa lòng con luôn luôn, Và ái tình nàngkhiến cho con say mê mãi mãi. 20Hỡi con, lẽ nàocon mê mệt người dâm phụ, Và nâng niu lòng củangười ngoại? 21Vì các đường của loài người ởtrước mặt Ðức Giê-hô-va; Ngài ban bằng các lốicủa họ. 22Kẻ hung dữ sẽ bị gian ác mình bắt phải,Và bị dây tội lỗi mình vấn buộc lấy. 23Nó sẽ chết vìthiếu lời khuyên dạy, Và bị lầm lạc vì ngu dại quá.
6 Hỡi con, nếu con có bảo lãnh cho kẻ lân cậnmình, Nếu con giao tay mình vì người ngoại,
2Thì con đã bị lời miệng mình trói buộc, Mắc phảilời của miệng con. 3Hỡi con, bởi vì con đã sa vàotay kẻ lân cận con, Hỡi làm điều nầy và giải cứumình con: Hãy đi hạ mình xuống, nài xin ngườilân cận con; 4Chớ để cho hai mắt con ngủ, Hoặcmí mắt con chợp lại; 5Hỡi giải cứu mình khỏingười như con hoàng dương thoát khỏi tay thợsăn, Như con chim thoát khỏi tay kẻ đánh rập.

6Hỡi kẻ biếng nhác, hãy đi đến loài kiến; Kháxem xét cách ăn ở nó mà học khôn ngoan. 7Tuynó không có hoặc quan tướng, Hay quan cai đốc,hay là quan trấn, 8Thì nó cũng biết sắm sửa lương
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에게 은혜를 베푸시나니 35지혜로운 자는
영광을 기업으로 받거니와 미련한 자의 현
달함은욕이되느니라

지혜와 명철을 얻으라

4 아들들아아비의훈계를들으며명철을
얻기에주의하라 2내가선한도리를너

희에게전하노니내법을떠나지말라 3나도
내 아버지에게 아들이었었으며 내 어머니
보기에 유약한 외아들이었었노라 4아버지
가내게가르쳐이르기를내말을네마음에
두라내명령을지키라그리하면살리라 5지
혜를얻으며명철을얻으라내입의말을잊
지 말며 어기지 말라 6지혜를 버리지 말라
그가 너를 보호하리라 그를 사랑하라 그가
너를지키리라 7지혜가제일이니지혜를얻
으라무릇너의얻은것을가져명철을얻을
지니라 8그를높이라그리하면그가너를높
이들리라만일그를품으면그가너를영화
롭게하리라 9그가아름다운관을네머리에
두겠고 영화로운 면류관을 네게 주리라 하
였느니라

10내 아들아 들으라 내 말을 받으라 그리
하면 네 생명의 해가 길리라 11내가 지혜로
운 길로 네게 가르쳤으며 정직한 첩경으로
너를 인도하였은즉 12다닐 때에 네 걸음이
곤란하지아니하겠고달려갈때에실족하지
아니하리라 13훈계를 굳게 잡아 놓치지 말
고 지키라 이것이 네 생명이니라 14사특한
자의 첩경에 들어가지 말며 악인의 길로 다
니지 말지어다 15그 길을 피하고 지나가지
말며 돌이켜 떠나갈지어다 16그들은 악을
행하지 못하면 자지 못하며 사람을 넘어뜨
리지 못하면 잠이 오지 아니하며 17불의의
떡을 먹으며 강포의 술을 마심이니라 18의
인의길은돋는햇볕같아서점점빛나서원
만한 광명에 이르거니와 19악인의 길은 어
둠 같아서 그가 거쳐 넘어져도 그것이 무엇
인지깨닫지못하느니라

20내 아들아 내 말에 주의하며 나의 이르
는것에네귀를기울이라 21그것을네눈에
서떠나게말며네마음속에지키라

22그것은 얻는 자에게 생명이 되며 그 온
육체의 건강이 됨이니라 23무릇 지킬 만한
것보다 더욱 네 마음을 지키라 생명의 근원
이 이에서 남이니라 24궤휼을 네 입에서 버
리며 사곡을 네 입술에서 멀리하라 25네 눈
은 바로 보며 네 눈꺼풀은 네 앞을 곧게 살
펴 26네발의행할첩경을평탄케하며네모
든 길을 든든히 하라 27우편으로나 좌편으
로나 치우치지 말고 네 발을 악에서 떠나게
하라

사지와 음부로 가지 말라

ơn cho người khiêm nhường. 35Người khôn ngoansẽ hưởng được sự vinh hiển; Còn sự thăng lên của kẻngu dại sẽ ra điều hổ thẹn.
4 Hỡi các con, hãy nghe lời khuyên dạy của mộtngười cha, Khá chủ ý vào, hầu cho biết sự thôngsáng; 2Vì ta ban cho các con một đạo lý tốt lành; Chớlìa bỏ lời dạy dỗ của ta. 3Khi còn thơ ấu, ta là con traicủa cha ta, Một đứa con một của mẹ ta yêu mến. 4Chata có dạy ta rằng: Lòng con khá ghi nhớ các lời ta;Hãy gìn giữ mạng lịnh ta, thì con sẽ được sống. 5Khácầu lấy sự khôn ngoan, khá cầu lấy sự thông sáng,Chớ quên, chớ xây bỏ các lời của miệng ta; 6Ðừng lìabỏ sự khôn ngoan, ắt người sẽ gìn giữ con; Hãy yêumến người, thì người sẽ phù hộ con. 7Sự khôn ngoanlà điều cần nhứt; vậy, khá cầu lấy sự khôn ngoan; Hãydùng hết của con đã được mà mua sự thông sáng.
8Hãy tôn tặng sự khôn ngoan, thì sự khôn ngoan sẽthăng con lên, Làm cho con được vinh hiển, khi conhoài niệm đến. 9Sự khôn ngoan sẽ đội trên đầu conmột dây hoa mĩ, Và ban cho con một mão triều thiênvinh quang.

10Hỡi con, hãy nghe và tiếp nhận các lời ta; Thìnăm tháng của đời con sẽ được thêm nhiều lên. 11Tađã dạy dỗ con đường khôn ngoan, Dẫn con đi trongcác lối ngay thẳng. 12Khi con đi, bước chơn con sẽkhông ngập ngừng, Và khi con chạy, con sẽ khôngvấp ngã. 13Hãy nắm chắc điều khuyên dạy, chớ buôngra; Khá gìn giữ nó, vì là sự sống của con. 14Chớ vàotrong lối kẻ hung dữ, Và đừng đi đường kẻ gian ác.
15Hãy tránh đường ấy, chớ đi ngang qua nó; Hãy xâykhỏi nó và cứ đi thẳng. 16Vì nếu chúng nó không làmđiều ác, thì ngủ không đặng; Bằng chưa gây cho ngườinào vấp phạm, thì giấc ngủ bị cất khỏi chúng nó. 17Vìchúng nó ăn bánh của sự gian ác, Và uống rượu củasự hung hăng. 18Nhưng con đường người công bìnhgiống như sự sáng chiếu rạng, Càng sáng thêm lêncho đến giữa trưa. 19Còn nẻo kẻ gian ác vẫn như tămtối; Chúng nó chẳng biết mình vấp ngã vì đâu.

20Hỡi con, hãy chăm chỉ về các lời ta, Khá nghiêngtai nghe những bài giảng thuyết ta. 21Các lời ấy chớđể xa khỏi mắt con, Hãy giữ lấy nơi lòng con. 22Vì lờiấy là sự sống cho người nào tìm được nó, Và sự khỏemạnh cho toàn thân thể của họ. 23Khá cẩn thận giữtấm lòng của con hơn hết, Vì các nguồn sự sống donơi nó mà ra. 24Con hãy dẹp ra sự gian tà của miệng,Và bỏ cách xa con sự giả dối của môi. 25Mắt con hãyngó ngay trước mặt, Và mí mắt con khá xem thẳngtrước mặt con. 26Hãy ban bằng cái nẻo của chơn conđi, Và lập cho vững vàng các đường lối con, 27Chớxây qua bên hữu hay bên tả; Hãy dời chơn con khỏisự ác.

4 잠언 4장Châm-Ngôn 4



락에매며이것을네마음판에새기라 4지혜
에게너는내누이라하며명철에게너는내
친족이라 하라 5그리하면 이것이 너를 지켜
서음녀에게, 말로호리는이방계집에게빠
지지 않게 하리라 6내가 내 집 들창으로, 살
창으로내어다보다가 7어리석은자중에, 소
년 중에 한 지혜 없는 자를 보았노라 8그가
거리를 지나 음녀의 골목 모퉁이로 가까이
하여 그 집으로 들어가는데 9저물 때, 황혼
때, 깊은밤흑암중에라 10그때에기생의옷
을입은간교한계집이그를맞으니 11이계
집은 떠들며 완패하며 그 발이 집에 머물지
아니하여 12어떤 때에는 거리, 어떤 때에는
광장 모퉁이, 모퉁이에 서서 사람을 기다리
는자라 13그계집이그를붙잡고입을맞추
며부끄러움을모르는얼굴로말하되 14내가
화목제를 드려서 서원한 것을 오늘날 갚았
노라 15이러므로내가너를맞으려고나와서
네 얼굴을 찾다가 너를 만났도다 16내 침상
에는화문요와애굽의문채있는이불을폈
고 17몰약과침향과계피를뿌렸노라 18오라
우리가아침까지흡족하게서로사랑하며사
랑함으로 희락하자 19남편은 집을 떠나 먼
길을갔는데 20은주머니를가졌은즉보름에
나 집에 돌아오리라 하여 21여러 가지 고운
말로 혹하게 하며 입술의 호리는 말로 꾀므
로 22소년이 곧 그를 따랐으니 소가 푸주로
가는것같고미련한자가벌을받으려고쇠
사슬에매이러가는것과일반이라 23필경은
살이 그 간을 뚫기까지에 이를 것이라 새가
빨리 그물로 들어가되 그 생명을 잃어버릴
줄을알지못함과일반이니라

24아들들아 나를 듣고 내 입의 말에 주의
하라 25네 마음이 음녀의 길로 치우치지 말
며그길에미혹지말지어다 26대저그가많
은 사람을 상하여 엎드러지게 하였나니 그
에게 죽은 자가 허다하니라 27그 집은 음부
의길이라사망의방으로내려가느니라

지혜와 명철 찬양

8 지혜가부르지아니하느냐명철이소리
를 높이지 아니하느냐 2그가 길가의 높

은 곳과 사거리에 서며 3성문 곁과 문 어귀
와여러출입하는문에서불러가로되 4사람
들아 내가 너희를 부르며 내가 인자들에게
소리를 높이노라 5어리석은 자들아 너희는
명철할지니라미련한자들아너희는마음이
밝을지니라 너희는 들을지어다 6내가 가장
선한 것을 말하리라 내 입술을 열어 정직을
내리라 7내입은진리를말하며내입술은악
을미워하느니라 8내입의말은다의로운즉
그가운데굽은것과패역한것이없나니 9이
는 다 총명 있는 자의 밝히 아는 바요 지식

Ghi nó trên bia lòng con. 4Hãy nói với sự khôn ngoanrằng: Ngươi là chị em ta! Và xưng sự thông sáng làbằng hữu con; 5Ðể nó gìn giữ con khỏi dâm phụ Khỏiđờn bà ngoại hay nói lời dua nịnh. 6Vì tại cửa sổ nhàta, Ta nhìn ngang qua song mặt võng ta, 7Bèn thấytrong bọn kẻ ngu dốt, Giữa vòng người thiếu niên, cómột gã trai trẻ không trí hiểu, 8Ði qua ngoài đườnggần góc nhà đờn bà ấy; Người bắt đi đường dẫn đếnnhà nàng, 9Hoặc trong lúc chạng vạng khi rốt ngày,Hoặc giữa ban đêm khi tối tăm mù mịt. 10Kìa, ngườiđờn bà ấy đi ra rước hắn, Trang điểm như con bợm,lòng đầy mưu kế, 11Nàng vốn nói om sòm, khôngthìn nết, Hai chơn nàng chẳng ở trong nhà, 12Khi ởngoài đường, lúc nơi phố chợ, Rình rập tại các hẻmgóc. 13Nàng nắm ôm hôn kẻ trai trẻ ấy, Mặt chai màyđá, nói cùng chàng rằng: 14"Tôi có của lễ thù ân tạinhà tôi; Ngày nay tôi đã trả xong các lời khấn nguyệntôi. 15Bởi cớ đó, tôi ra đón anh, Ðặng tìm thấy mặtanh, và tôi đã tìm được. 16Tôi có trải trên giường tôinhững mền, Bằng chỉ Ê-díp-tô đủ sắc, 17Lấy mộtdược, lư hội, và quế bì, Mà xông thơm chỗ nằm tôi.
18Hãy đến, chúng ta sẽ thân ái mê mệt cho đến sáng,Vui sướng nhau về sự luyến ái. 19Vì chồng tôi khôngcó ở nhà, Người trẩy đi xa xuôi lắm, 20Ðem túi bạctheo tay người, Ðến rằm mới trở về nhà." 21Nàngdùng lắm lời êm dịu quyến dụ hắn, Làm hắn sa ngãvì lời dua nịnh của môi miệng mình. 22Hắn liền đitheo nàng, Như một con bò đến lò cạo, Như kẻ ngudại bị cùm dẫn đi chịu hình phạt, 23Cho đến khi mũitên xoi ngang qua gan nó; Như con chim bay a vàolưới, Mà không biết rằng nó rập sự sống mình.

24Vậy bây giờ, hỡi con, hãy nghe ta, Khá chăm chỉvề các lời của miệng ta. 25Lòng con chớ xây vào conđường đờn bà ấy. Chớ đi lạc trong các lối nàng; 26Vìnàng làm nhiều người bị thương tích sa ngã, Và kẻ bịnàng giết thật rất nhiều thay. 27Nhà nàng là conđường của âm phủ, Dẫn xuống các phòng của sựchết.
8 Sự khôn ngoan há chẳng kêu lên sao? Sự thôngsáng há không vang tiếng mình ra ư? 2Sự khônngoan đứng trên chót các nơi cao, Ngoài đường, tạicác ngã tư. 3Gần bên cửa thành, tại nơi vào thành, Ởchỗ đông trong cửa thành, sự khôn ngoan la lên rằng:
4Hỡi loài người, ta kêu gọi các ngươi, Và tiếng tahướng về con cái loài người! 5Hỡi kẻ ngu muội, hãyhiểu sự khôn khéo; Hỡi kẻ dại dột, lòng ngươi khánên thông sáng. 6Hãy nghe, vì ta sẽ nói điều tốt lành,Ta hở môi ra mà dạy điều ngay thẳng. 7Vì miệng tasẽ nói chân thật; Còn môi ta ghét sự gian ác. 8Các lờimiệng ta điều xưng hiệp sự công bình. Trong nóchẳng có điều chi cong vạy hoặc gian tà. 9Thảy đềurõ ràng cho người nào hiểu biết, Và ngay thẳng cho
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안에 예비하며 추수 때에 양식을 모으느니
라 9게으른자여네가어느때까지눕겠느냐
네가 어느 때에 잠이 깨어 일어나겠느냐
10좀더 자자, 좀더 졸자, 손을 모으고 좀더
눕자하면 11네빈궁이강도같이오며네곤
핍이군사같이이르리라

12불량하고 악한 자는 그 행동에 궤휼한
입을 벌리며 13눈짓을 하며 발로 뜻을 보이
며 손가락질로 알게 하며 14그 마음에 패역
을 품으며 항상 악을 꾀하여 다툼을 일으키
는 자라 15그러므로 그 재앙이 갑자기 임한
즉 도움을 얻지 못하고 당장에 패망하리라
16여호와의 미워하시는 것 곧 그 마음에 싫
어하시는 것이 육칠 가지니 17곧 교만한 눈
과거짓된혀와무죄한자의피를흘리는손
과 18악한 계교를 꾀하는 마음과 빨리 악으
로 달려가는 발과 19거짓을 말하는 망령된
증인과및형제사이를이간하는자니라

훈계와 명령
20내 아들아 네 아비의 명령을 지키며 네

어미의 법을 떠나지 말고 21그것을 항상 네
마음에 새기며 네 목에 매라 22그것이 너의
다닐때에너를인도하며너의잘때에너를
보호하며 너의 깰 때에 너로 더불어 말하리
니 23대저 명령은 등불이요 법은 빛이요 훈
계의 책망은 곧 생명의 길이라 24이것이 너
를지켜서악한계집에게, 이방계집의혀로
호리는 말에 빠지지 않게 하리라 25네 마음
에그아름다운색을탐하지말며그눈꺼풀
에 홀리지 말라 26음녀로 인하여 사람이 한
조각 떡만 남게 됨이며 음란한 계집은 귀한
생명을사냥함이니라27사람이불을품에품
고야 어찌 그 옷이 타지 아니하겠으며 28사
람이숯불을밟고야어찌그발이데지아니
하겠느냐 29남의아내와통간하는자도이와
같을 것이라 무릇 그를 만지기만 하는 자도
죄 없게 되지 아니하리라 30도적이 만일 주
릴 때에 배를 채우려고 도적질하면 사람이
그를멸시치는아니하려니와 31들키면칠배
를갚아야하리니심지어자기집에있는것
을 다 내어 주게 되리라 32부녀와 간음하는
자는 무지한 자라 이것을 행하는 자는 자기
의 영혼을 망하게 하며 33상함과 능욕을 받
고부끄러움을씻을수없게되나니 34그남
편이 투기함으로 분노하여 원수를 갚는 날
에용서하지아니하고 35아무벌금도돌아보
지 아니하며 많은 선물을 줄지라도 듣지 아
니하리라

음녀의 길로 치우치지 말라

7 내아들아내말을지키며내명령을네
게간직하라 2내명령을지켜서살며내

법을네눈동자처럼지키라 3이것을네손가

phạn mình trong lúc mùa hè, Và thâu trử vật thực nótrong khi mùa gặt. 9Hỡi kẻ biếng nhác, ngươi sẽ nằmcho đến chừng nào? Bao giờ ngươi sẽ ngủ thức dậy?
10Ngủ một chút, chợp mắt một chút, Khoanh tay nằmmột chút, 11Thì sự nghèo khổ của ngươi sẽ đến nhưkẻ đi rảo, Và sự thiếu thốn của ngươi tới như ngườicầm binh khí.

12Người nào đi đừng có miệng giả dối, Là một kẻvô loại, một người gian ác; 13Hắn liếc con mắt, dùngchơn mình bày ý, Và lấy ngón tay mình ra dấu;
14Trong lòng hắn vẫn có sự gian tà; Nó toan mưu ácluôn luôn, Và gieo sự tranh cạnh. 15Bới cớ ấy, tai họasẽ xảy đến nó thình lình; Bỗng chúc nó bị bại hoại,không phương thế chữa được.

16Có sáu điều Ðức Giê-hô-va ghét, Và bảy điều Ngàilấy làm gớm ghiếc: 17Con mắt kiêu ngạo, lưỡi dốitrá, Tay làm đổ huyết vô tội 18Lòng toan những mưuác, Chơn vội vàng chạy đến sự dữ, 19Kẻ làm chứnggian và nói điều dối, Cùng kẻ gieo sự tranh cạnh trongvòng anh em.
20Hỡi con, hãy giữ lời răn bảo của cha, Chớ lìa bỏcác phép tắc của mẹ con. 21Khá ghi tạc nó nơi lòngcon luôn luôn, Và đeo nó nơi cổ con. 22Khi con đi, cáclời đó sẽ dẫn dắt con; Lúc con ngủ, nó gìn giữ con; Vàkhi con thúc đẩy, thì nó sẽ trò chuyện với con. 23Vìđiều răn là một cái đèn, luật pháp là ánh sáng, Và sựquở trách khuyên dạy là con đường sự sống, 24Ðặnggiữ con khỏi người đờn bà ác nghiệp, Và khỏi lưỡidua nịnh của dâm phụ. 25Lòng con chớ tham muốnsắc nó, Ðừng để mình mắc phải mí mắt nó. 26Vì tạikỵ nữ có người nông nổi chỉ còn một miếng bánh màthôi; Người dâm phụ vẫn lừa sẵn linh hồn quí báu.

27Há có người nào để lửa trong lòng mình, Mà áongười lại chẳng bị cháy sao? 28Há có ai đi trên thanlửa hực, Mà chơn mình lại chẳng bị phồng chăng?
29Kẻ nào đi tới cùng vợ người lân cận mình cũngvậy; Phàm ai đụng đến nàng ắt chẳng được khỏi bịphạt. 30Người ta chẳng khinh dị kẻ trộm, Nếu nó ăncắp đặng phỉ lòng mình khi đói khát; 31Hễ nó bị bắt,chắc phải thường bồi gấp bảy lần; Nó sẽ nộp hết tàisản của nhà nó. 32Kẻ nào phạm tội ngoại tình vớingười đờn bà, tất vô tâm vô trí: Ai làm như vậy, khiếncho linh hồn mình bị hư mất. 33Người ấy sẽ bị thươngtích và khinh bỉ, Sự sỉ nhục người sẽ chẳng bôi mấtđi; 34Vì sự ghen ghét là điều giận dữ của người nam,Trong ngày báo thù, người không dung thứ; 35Ngườisẽ chẳng nhận giá đền tội nào hết, Mặc dầu con giatăng của lễ, người cũng không đặng phỉ ý đâu.
7 Hỡi con, hãy giữ các lời ta, Và giấu nơi lòng cácmạng lịnh ta. 2Khá tuân thủ các mạng lịnh ta, thìcon sẽ được sống; Và gìn giữ lời khuyên dạy ta nhưngươi của mắt con. 3Hãy cột nó nơi ngón tay con,
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에서 불러 이르기를 4무릇 어리석은 자는 이
리로돌이키라또지혜없는자에게이르기를
5너는와서내식물을먹으며내혼합한포도
주를 마시고 6어리석음을 버리고 생명을 얻
으라명철의길을행하라하느니라

7거만한 자를 징계하는 자는 도리어 능욕
을 받고 악인을 책망하는 자는 도리어 흠을
잡히느니라 8거만한 자를 책망하지 말라 그
가너를미워할까두려우니라지혜있는자를
책망하라 그가 너를 사랑하리라 9지혜 있는
자에게교훈을더하라그가더욱지혜로와질
것이요의로운사람을가르치라그의학식이
더하리라 10여호와를 경외하는 것이 지혜의
근본이요거룩하신자를아는것이명철이니
라 11나 지혜로 말미암아 네 날이 많아질 것
이요 네 생명의 해가 더하리라 12네가 만일
지혜로우면그지혜가네게유익할것이나네
가만일거만하면너홀로해를당하리라

13미련한 계집이 떠들며 어리석어서 아무
것도 알지 못하고 14자기 집 문에 앉으며 성
읍 높은 곳에 있는 자리에 앉아서 15자기 길
을 바로 가는 행객을 불러 이르되 16무릇 어
리석은 자는 이리로 돌이키라 또 지혜 없는
자에게이르기를 17도적질한물이달고몰래
먹는 떡이 맛이 있다 하는도다 18오직 그 어
리석은 자는 죽은 자가 그의 곳에 있는 것과
그의 객들이 음부 깊은 곳에 있는 것을 알지
못하느니라

솔로몬의 잠언

10 솔로몬의 잠언이라지혜로운 아들은
아비로기쁘게하거니와미련한아들

은 어미의 근심이니라 2불의의 재물은 무익
하여도의리는죽음에서건지느니라 3여호와
께서의인의영혼은주리지않게하시나악인
의 소욕은 물리치시느니라 4손을 게으르게
놀리는자는가난하게되고손이부지런한자
는 부하게 되느니라 5여름에 거두는 자는 지
혜로운아들이나추수때에자는자는부끄러
움을 끼치는 아들이니라 6의인의 머리에는
복이임하거늘악인의입은독을머금었느니
라 7의인을 기념할 때에는 칭찬하거니와 악
인의 이름은 썩으리라 8마음이 지혜로운 자
는명령을받거니와입이미련한자는패망하
리라 9바른 길로 행하는 자는 걸음이 평안하
려니와 굽은 길로 행하는 자는 드러나리라
10눈짓하는자는근심을끼치고입이미련한
자는패망하느니라 11의인의입은생명의샘
이라도악인의입은독을머금었느니라 12미
움은다툼을일으켜도사랑은모든허물을가
리우느니라 13명철한 자의 입술에는 지혜가
있어도지혜없는자의등을위하여는채찍이
있느니라 14지혜로운 자는 지식을 간직하거

đã sai các tớ gái mình đi; Ở trên các nơi cao củathành người la rằng: 4Ai ngu dốt, hãy rút vào đấy;Với kẻ thiếu trí hiểu, sự khôn ngoan nói rằng: 5Hãyđến ăn bánh của ta, Và uống rượu ta đã pha lộn.
6Khá bỏ sự ngây dại đi, thì sẽ được sống; Hãy đi theocon đường thông sáng.

7Ai trách dạy kẻ nhạo báng mắc phải điều sỉ nhục,Ai quở kẻ hung ác bị điếm ố. 8Chớ trách kẻ nhạobáng, e nó ghét con; Hãy trách người khôn ngoan,thì người sẽ yêu mến con. 9Hãy khuyên giáo ngườikhôn ngoan, thì người sẽ được nên khôn ngoan hơn;Khá dạy dỗ người công bình, thì người sẽ thêm trithức nữa. 10Kính sợ Ðức Giê-hô-va, ấy là khởi đầusự khôn ngoan; Sự nhìn biết Ðấng Thánh, đó là sựthông sáng. 11Vì nhờ ta, các ngày con sẽ được thêmnhiều lên, Và các năm tuổi con sẽ đặng gia tăng.
12Nếu con khôn ngoan, thì có ích cho chính mìnhcon; Nếu con nhạo báng, tất một mình con phải gánhlấy.

13Ðờn bà điên cuồng hay la lối, Nàng là ngu muộichẳng biết chi cả. 14Nàng ngồi nơi cửa nhà mình,Trên một cái ghế tại nơi cao của thành, 15Ðặng kêugọi những kẻ đi đường, Tức những kẻ đi thẳngđường mình mà rằng: 16Ai ngu dốt hãy rút vào đây;Và nàng nói với kẻ thiếu trí hiểu rằng: 17Nước ăncắp lấy làm ngọt ngào, Bánh ăn vụng là ngon thay.
18Những người chẳng biết rằng kẻ chết ở đó, Vànhững người khách của nàng đều ở dưới chốn sâucủa âm phủ.
10 Con trai khôn ngoan làm vui cha mình; Nhưngđứa ngu muội gây buồn cho mẹ nó. 2Của phinghĩa chẳng được ích chi; Song sự công bình giảicứu khỏi chết. 3Ðức Giê-hô-va không để linh hồnngười công bình chịu đói khát; Nhưng Ngài xô đuổiước ao của kẻ ác đi. 4Kẻ làm việc tay biếng nhác trởnên nghèo hèn; Còn tay kẻ siêng năng làm cho đượcgiàu có. 5Ai thâu trử trong mùa hè là con trai khônngoan; Song kẻ ngủ lúc mùa gặt là con trai gây cho sỉnhục. 6Có phước lành giáng trên đầu kẻ công bình;Nhưng miệng kẻ ác giấu sự cường bạo. 7Kỷ niệmngười công bình được khen ngợi; Song tên kẻ gianác rục đi. 8Người có lòng khôn ngoan, nhận tiếpnhững điều răn; Nhưng kẻ có miệng ngu muội phảibị sa ngã. 9Người nào theo sự ngay thẳng đi vữngchắc; Còn kẻ làm cong vạy đường lối mình bị chúngbiết. 10Kẻ nào nheo mắt làm cho ưu sầu; Còn ai cómiệng ngu muội bị sa ngã. 11Miệng người công bìnhlà một nguồn sự sống; Nhưng miệng kẻ hung ác giấusự cường bạo. 12Sự ghen ghét xui điều cãi lộn; Songlòng thương yêu lấp hết các tội phạm. 13Trên môimiệng người thông sáng có sự khôn ngoan; Nhưngroi vọt dành cho lưng kẻ thiếu trí hiểu. 14Người khôn
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얻은자의정직히여기는바니라 10너희가은
을 받지 말고 나의 훈계를 받으며 정금보다
지식을얻으라 11대저지혜는진주보다나으
므로 무릇 원하는 것을 이에 비교할 수 없음
이니라12나지혜는명철로주소를삼으며지
식과근신을찾아얻나니 13여호와를경외하
는 것은 악을 미워하는 것이라 나는 교만과
거만과악한행실과패역한입을미워하느니
라14내게는도략과참지식이있으며나는명
철이라내게능력이있으므로 15나로말미암
아왕들이치리하며방백들이공의를세우며
16나로 말미암아 재상과 존귀한 자 곧 세상
의모든재판관들이다스리느니라 17나를사
랑하는 자들이 나의 사랑을 입으며 나를 간
절히 찾는 자가 나를 만날 것이니라 18부귀
가 내게 있고 장구한 재물과 의도 그러하니
라 19내 열매는 금이나 정금보다 나으며 내
소득은천은보다나으니라 20나는의로운길
로행하며공평한길가운데로다니나니 21이
는 나를 사랑하는 자로 재물을 얻어서 그 곳
간에채우게하려함이니라

22여호와께서그조화의시작곧태초에일
하시기 전에 나를 가지셨으며 23만세 전부
터, 상고부터, 땅이생기기전부터내가세움
을입었나니 24아직바다가생기지아니하였
고 큰 샘들이 있기 전에 내가 이미 났으며
25산이 세우심을 입기 전에, 언덕이 생기기
전에 내가 이미 났으니 26하나님이 아직 땅
도, 들도, 세상진토의근원도짓지아니하셨
을때에라 27그가하늘을지으시며궁창으로
해면에 두르실 때에 내가 거기 있었고 28그
가 위로 구름 하늘을 견고하게 하시며 바다
의샘들을힘있게하시며29바다의한계를정
하여 물로 명령을 거스리지 못하게 하시며
또 땅의 기초를 정하실 때에 30내가 그 곁에
있어서 창조자가 되어 날마다 그 기뻐하신
바가되었으며항상그앞에서즐거워하였으
며 31사람이거처할땅에서즐거워하며인자
들을기뻐하였었느니라

32아들들아이제내게들으라내도를지키
는 자가 복이 있느니라 33훈계를 들어서 지
혜를얻으라그것을버리지말라 34누구든지
내게 들으며 날마다 내 문 곁에서 기다리며
문설주 옆에서 기다리는 자는 복이 있나니
35대저 나를 얻는 자는 생명을 얻고 여호와
께은총을얻을것임이니라36그러나나를잃
는 자는 자기의 영혼을 해하는 자라 무릇 나
를미워하는자는사망을사랑하느니라

지혜와 어리석음

9 지혜가 그 집을 짓고 일곱 기둥을 다듬
고 2짐승을 잡으며 포도주를 혼합하여

상을갖추고 3그여종을보내어성중높은곳

người nào tìm được sự tri thức. 10Khá nhận sựkhuyên dạy ta, chớ lãnh tiền bạc, Thà lãnh sự trithức hơn là vàng chọn lựa; 11Vì sự khôn ngoan cógiá hơn châu ngọc, Và các vật mình ưa thích hơn hếtchẳng sánh bằng nó đặng. 12Ta, là sự khôn ngoan,đồng ở với sự thông minh, Và tìm được sự hiểu biết,và sự dẽ dặt. 13Sự kính sợ Ðức Giê-hô-va, ấy là ghétđiều ác; Ta ghét sự kiêu ngạo, xấc xược, con đườngác, và miệng gian tà. 14Mưu luận và sự thông thạođều thuộc về ta; Ta là sự thông sáng; năng lực vốnthuộc về ta. 15Nhờ ta, các vua cai trị, Và những quantrưởng định sự công bình. 16Nhờ ta, các quan trưởng,người tước vị, Và các quan xét thế gian đều quảnhạt. 17Ta yêu mến những người yêu mến ta, Phàm aitìm kiếm ta sẽ gặp ta. 18Sự giàu có, sự tôn trọng, Củacải bền lâu, và sự công bình, đều ở nơi ta. 19Bôngtrái ta tốt hơn vàng, đến đỗi hơn vàng ròng; Hoa lợicủa ta quí hơn bạc cao. 20Ta đi trong con đường côngbình, Giữa các lối ngay thẳng, 21Ðặng làm cho kẻ yêumến ta hưởng được của cải thật, Và làm cho đầy dẫycác kho tàng của họ.
22Trong buổi Ðức Giê-hô-va khởi cuộc tạo hóa, Vàthời thái cổ, trước khi chưa dựng nên muôn vật thìNgài đã có ta. 23Ta đã được lập từ trước vô cùng Từkhi nguyên thỉ, trước khi dựng nên trái đất. 24Lúcchưa có vực sâu, chưa có nguồn chảy nước nhiều.Thì ta đã sanh ra rồi. 25Trước khi núi non chưa lậpnên, Và các gò nổng chưa có; 26Trước khi Ðức Giê-hô-va chưa có dựng nên đất, đồng ruộng, Và tro bụiđầu tiên của thế gian, thì ta đã sanh ra rồi. 27Khi ÐứcChúa Trời lập các từng trời, Và đặt cái vòng trên mặtvực sâu, thì có ta ở đó. 28Khi Ngài làm cho kiên cốcác từng mây trên cao, Khiến các nguồn vực sâuvững chắc, 29Ðịnh bờ cõi cho biển, Ðể nước khôngtràn phạm điều răn của Ngài, Và khi Ngài lập nêntrái đất, 30Thì ta ở bên Ngài làm thợ cái, Hằng ngàyta là sự khoái lạc Ngài, Và thường thường vui vẻtrước mặt Ngài. 31Ta lấy làm vui vẻ về chỗ có ngườiở trên trái đất của Ngài, Và sự vui thích ta ở nơi concái loài người.
32Vậy, bây giờ, các con ơi! hãy nghe ta; Ai giữ đạota lấy làm có phước thay. 33Khá nghe lời khuyên dạy,và ở khôn ngoan, Chớ nên từ chối nó. 34Người nàonghe lời ta, Hằng ngày tỉnh thức tại nơi cửa ta, Vàchờ đợi ở bên các trụ cửa ta, lấy làm có phước thay.

35Vì hễ ai tìm được ta, thì gặp sự sống, Và sẽ đượcơn của Ðức Giê-hô-va; 36Nhưng ai phạm đến ta, làmhại cho linh hồn mình; Còn kẻ nào ghét ta, ắt ưa thíchsự chết.
9 Sự khôn ngoan đã xây dựng nhà mình; Tạc thànhbảy cây trụ của người; 2Giết các con thú mình,pha rượu nho mình, Và dọn bàn tiệc mình rồi. 3Người
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원을 인하여 진흥하고 악한 자의 입을 인하
여 무너지느니라 12지혜 없는 자는 그 이웃
을멸시하나명철한자는잠잠하느니라 13두
루 다니며 한담하는 자는 남의 비밀을 누설
하나 마음이 신실한 자는 그런 것을 숨기느
니라 14도략이없으면백성이망하여도모사
가많으면평안을누리느니라 15타인을위하
여 보증이 되는 자는 손해를 당하여도 보증
이되기를싫어하는자는평안하니라 16유덕
한 여자는 존영을 얻고 근면한 남자는 재물
을 얻느니라 17인자한 자는 자기의 영혼을
이롭게 하고 잔인한 자는 자기의 몸을 해롭
게 하느니라 18악인의 삯은 허무하되 의를
뿌린 자의 상은 확실하니라 19의를 굳게 지
키는 자는 생명에 이르고 악을 따르는 자는
사망에이르느니라 20마음이패려한자는여
호와의 미움을 받아도 행위가 온전한 자는
그의기뻐하심을받느니라 21악인은피차손
을 잡을지라도 벌을 면치 못할 것이나 의인
의자손은구원을얻으리라22아름다운여인
이삼가지아니하는것은마치돼지코에금
고리같으니라 23의인의소원은오직선하나
악인의소망은진노를이루느니라 24흩어구
제하여도 더욱 부하게 되는 일이 있나니 과
도히아껴도가난하게될뿐이니라 25구제를
좋아하는 자는 풍족하여질 것이요 남을 윤
택하게하는자는윤택하여지리라 26곡식을
내지 아니하는 자는 백성에게 저주를 받을
것이나 파는 자는 그 머리에 복이 임하리라
27선을간절히구하는자는은총을얻으려니
와 악을 더듬어 찾는 자에게는 악이 임하리
라28자기의재물을의지하는자는패망하려
니와 의인은 푸른 잎사귀 같아서 번성하리
라 29자기집을해롭게하는자의소득은바
람이라 미련한 자는 마음이 지혜로운 자의
종이되리라 30의인의열매는생명나무라지
혜로운자는사람을얻느니라 31보라의인이
라도 이 세상에서 보응을 받겠거든 하물며
악인과죄인이리요

12 훈계를 좋아하는 자는 지식을 좋아
하나니 징계를 싫어하는 자는 짐승

과 같으니라 2선인은 여호와께 은총을 받으
려니와 악을 꾀하는 자는 정죄하심을 받으
리라 3사람이악으로굳게서지못하나니의
인의 뿌리는 움직이지 아니하느니라 4어진
여인은 그 지아비의 면류관이나 욕을 끼치
는여인은그지아비로뼈가썩음같게하느
니라 5의인의 생각은 공직하여도 악인의 도
모는 궤휼이니라 6악인의 말은 사람을 엿보
아 피를 흘리자 하는 것이어니와 정직한 자
의 입은 사람을 구원하느니라 7악인은 엎드
러져서 소멸되려니와 의인의 집은 서 있으

người ngay thẳng chúc phước cho, thành được caotrọng; Song tại miệng kẻ tà ác, nó bị đánh đổ. 12Kẻnào khinh dể người lân cận mình thiếu trí hiểu;Nhưng người khôn sáng làm thinh. 13Kẻ đi thèo lẻotỏ ra điều kín đáo; Còn ai có lòng trung tín giữ kíncông việc. 14Dân sự sa ngã tại không chánh trị; Songnếu có nhiều mưu sĩ, bèn được yên ổn. 15Người nàobảo lãnh cho người ngoại, ắt bị hại; Nhưng ai ghétcuộc bảo lãnh, bèn được bình an vô sự. 16Người đờnbà có duyên được sự tôn trọng; Còn người đờn ônghung bạo được tài sản. 17Người nhơn từ làm lànhcho linh hồn mình; Còn kẻ hung bạo xui khổ cực chothịt mình. 18Kẻ dữ ăn được công giá hư giả; Song aigieo đều công bình hưởng phần thưởng chắc chắn.
19Người nào vững lòng ở công bình được đến sựsống; Còn kẻ săn theo ác gây sự chết cho mình. 20Kẻcó lòng gian tà lấy làm gớm ghiếc cho Ðức Giê-hô-va;Nhưng ai có tánh hạnh trọn vẹn được đẹp lòng Ngài.
21Quả thật kẻ gian ác chẳng hề khỏi bị hình phạt;Song dòng dõi người công bình sẽ được cứu khỏi.
22Một người đờn bà đẹp đẽ mà thiếu dẽ dặt, Khácnào một vòng vàng đeo nơi mũi heo. 23Sự ao ướccủa người công bình chỉ là điều thiện; Còn điều kẻ áctrông đợi, ấy là cơn thạnh nộ. 24Có người rải củamình ra, lại càng thêm nhiều lên; Cũng có người chắtlót quá bực, nhưng chỉ được sự thiếu thốn. 25Lòngrộng rãi sẽ được no nê; Còn ai nhuần gội, chính ngườisẽ được nhuần gội. 26Kẻ nào cầm giữ lúa thóc, bị dânsự rủa sả; Song sự chúc phước sẽ giáng trên đầungười bán nó ra. 27Ai tìm cầu sự thiện, tìm kiếm ânđiển; Nhưng ai tìm cầu điều ác, tất ác sẽ xảy đến chonó. 28Kẻ nào tin cậy nơi của cải mình sẽ bị xiêu ngã;Còn người công bình được xanh tươi như lá cây. 29Aikhuấy rối nhà mình sẽ được gió làm cơ nghiệp; Cònkẻ điên cuồng trở nên tôi tớ cho người có lòng khônngoan. 30Kết quả của người công bình giống như câysự sống; Người khôn ngoan có tài được linh hồnngười ta. 31Kìa, người công bình được báo đáp nơithế thượng; Phương chi kẻ hung ác và kẻ có tội!
12 Ai ưa điều sửa phạt ưa sự tri thức; Nhưng kẻghét sự quở trách là ngây dại. 2Người lànhđược ơn của Ðức Giê-hô-va; Nhưng Ðức Chúa Trờiđịnh tội cho người toan mưu ác. 3Loài người chẳngphải vì hung ác mà được lập vững bền; Song rễ ngườicông bình chẳng bị lay động. 4Người đờn bà nhơnđức là mão triều thiên cho chồng nàng; Còn vợ làmxấu hổ khác nào sự mục trong xương cốt người. 5Tưtưởng người nghĩa chỉ là công bình; Song mưu luậnkẻ ác đều là giả dối. 6Các lời kẻ hung ác rình rập làmđổ huyết ra; Song miệng người ngay thẳng giải cứungười khỏi. 7Ðánh đổ kẻ hung ác thì họ chẳng cònnữa; Nhưng nhà người công bình còn đứng vững.
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니와 미련한 자의 입은 멸망에 가까우니라
15부자의 재물은 그의 견고한 성이요 가난
한 자의 궁핍은 그의 패망이니라 16의인의
수고는 생명에 이르고 악인의 소득은 죄에
이르느니라 17훈계를 지키는 자는 생명길
로행하여도징계를버리는자는그릇가느
니라 18미워함을 감추는 자는 거짓의 입술
을가진자요참소하는자는미련한자니라
19말이많으면허물을면키어려우나그입
술을 제어하는 자는 지혜가 있느니라 20의
인의 혀는 천은과 같거니와 악인의 마음은
가치가 적으니라 21의인의 입술은 여러 사
람을 교육하나 미련한 자는 지식이 없으므
로 죽느니라 22여호와께서 복을 주시므로
사람으로 부하게 하시고 근심을 겸하여 주
지 아니하시느니라 23미련한 자는 행악으
로낙을삼는것같이명철한자는지혜로낙
을 삼느니라 24악인에게는 그의 두려워하
는것이임하거니와의인은그원하는것이
이루어지느니라 25회리바람이지나가면악
인은 없어져도 의인은 영원한 기초 같으니
라 26게으른자는그부리는사람에게마치
이에초같고눈에연기같으니라 27여호와
를 경외하면 장수하느니라 그러나 악인의
년세는 짧아지느니라 28의인의 소망은 즐
거움을 이루어도 악인의 소망은 끊어지느
니라 29여호와의 도가 정직한 자에게는 산
성이요행악하는자에게는멸망이니라30의
인은 영영히 이동되지 아니하여도 악인은
땅에 거하지 못하게 되느니라 31의인의 입
은지혜를내어도패역한혀는베임을당할
것이니라 32의인의 입술은 기쁘게 할 것을
알거늘악인의입은패역을말하느니라

11 속이는 저울은 여호와께서 미워하
셔도공평한추는그가기뻐하시느

니라 2교만이 오면 욕도 오거니와 겸손한
자에게는지혜가있느니라 3정직한자의성
실은 자기를 인도하거니와 사특한 자의 패
역은자기를망케하느니라 4재물은진노하
시는날에무익하나의리는죽음을면케하
느니라 5완전한 자는 그 의로 인하여 그 길
이곧게되려니와악한자는그악을인하여
넘어지리라 6정직한 자는 그 의로 인하여
구원을 얻으려니와 사특한 자는 자기의 악
에 잡히리라 7악인은 죽을 때에 그 소망이
끊어지나니 불의의 소망이 없어지느니라
8의인은환난에서구원을얻고악인은와서
그를대신하느니라 9사특한자는입으로그
이웃을 망하게 하여도 의인은 그 지식으로
말미암아 구원을 얻느니라 10의인이 형통
하면 성읍이 즐거워하고 악인이 패망하면
기뻐 외치느니라 11성읍은 정직한 자의 축

ngoan dành để sự tri thức; Nhưng tại cớ miệng kẻngu muội sự bại hoại hòng đến. 15Tài sản kẻ giàu cólà cái thành kiên cố của người; Song sự hư nát củangười khốn khổ là sự nghèo nàn của họ. 16Lao khổcủa người công bình hướng về sự sống; Còn hoa lợikẻ hung ác chiều về tội lỗi. 17Kẻ nghe lời khuyên dạyở trong đường sự sống; Nhưng ai quên sự quở tráchphải lầm lạc. 18Người giấu sự ghen ghét có môi dốigiả; Và ai rải điều nói hành là kẻ ngu dại. 19Hễ lắm lời,vi phạm nào có thiếu; Nhưng ai cầm giữ miệng mìnhlà khôn ngoan. 20Lưỡi người công bình giống nhưbạc cao; Còn lòng kẻ hung ác không ra gì. 21Môi miệngngười công bình nuôi dạy nhiều người; Nhưng kẻ ngudại chết, vì thiếu trí hiểu. 22Phước lành của Ðức Giê-hô-va làm cho giàu có; Ngài chẳng thêm sự đau lònggì lẫn vào. 23Kẻ thiếu trí hiểu coi sự làm ác như chơi;Nhưng người thông sáng thích sự khôn ngoan. 24Ðiềugì kẻ hung ác sợ sệt, ắt sẽ xảy đến cho nó; Nhưng kẻcông bình sẽ được như ý mình ước ao. 25Khi gió trốtthổi qua, kẻ hung ác không còn nữa; Song nền củangười công bình còn đến đời đời. 26Như giấm ghêrăng, như khói cay mắt, Kẻ làm biếng nhác đối vớingười sai khiến nó là vậy. 27Sự kính sợ Ðức Giê-hô-vagia thêm ngày tháng; Còn năm tuổi kẻ ác sẽ bị giảmbớt đi. 28Sự trông mong của người công bình giáp sựvui vẻ; Còn sự trông đợi của kẻ ác sẽ hư mất đi. 29Conđường của Ðức Giê-hô-va như một đồn lũy cho ngườingay thẳng; Nhưng nó là sự bại hoại cho kẻ làm ác.
30Người công bình chẳng hề bị rúng động; Song kẻ áckhông được ở trên đất. 31Miệng người công bình sanhsự khôn ngoan; Duy lưỡi của kẻ gian tà sẽ bị truất.
32Môi người công bình biết điều đẹp ý; Nhưng miệngkẻ hung ác chỉ nói sự gian tà.
11 Cây cân giả lấy làm gớm ghiếc cho Ðức Giê-hô-va; Nhưng trái cân đúng được đẹp lòng Ngài.
2Khi kiêu ngạo đến, sỉ nhục cũng đến nữa; Nhưng sựkhôn ngoan vẫn ở với người khiêm nhượng. 3Sựthanh liêm của người ngay thẳng dẫn dắt họ; Còn sựgian tà của kẻ bất trung sẽ hủy diệt chúng nó. 4Trongngày thạnh nộ, tài sản chẳng ích chi cả; Duy công bìnhgiải cứu khỏi sự chết. 5Sự công bình của người trọnvẹn ban bằng đường lối người; Nhưng kẻ hung ác vìgian ác mình mà sa ngã. 6Sự công bình của ngườingay thẳng sẽ giải cứu họ; Song kẻ bất trung bị mắctrong sự gian ác của mình. 7Khi kẻ ác chết, sự trôngmong nó mất; Và sự trông đợi của kẻ cường bạo bịduyệt. 8Người công bình được cứu khỏi hoạn nạn;Rồi kẻ hung ác sa vào đó thế cho người. 9Kẻ ác lấy lờinói mà làm tàn hại người lân cận mình; Còn các ngườicông bình nhờ tri thức mà được cứu khỏi. 10Cả thànhđều vui vẻ về sự may mắn của người công bình; Nhưngkhi kẻ ác bị hư mất, bèn có tiếng reo mừng. 11Nhờ

10 잠언 11장Châm-Ngôn 11



재물이 그 생명을 속할 수는 있으나 가난한
자는협박을받을일이없느니라 9의인의빛
은환하게빛나고악인의등불은꺼지느니라
10교만에서는 다툼만 일어날 뿐이라 권면을
듣는자는지혜가있느니라 11망령되이얻은
재물은 줄어 가고 손으로 모은 것은 늘어 가
느니라12소망이더디이루게되면그것이마
음을 상하게 하나니 소원이 이루는 것은 곧
생명나무니라 13말씀을 멸시하는 자는 패망
을 이루고 계명을 두려워하는 자는 상을 얻
느니라 14지혜 있는 자의 교훈은 생명의 샘
이라사람으로사망의그물을벗어나게하느
니라15선한지혜는은혜를베푸나궤사한자
의 길은 험하니라 16무릇 슬기로운 자는 지
식으로행하여도미련한자는자기의미련한
것을나타내느니라 17악한사자는재앙에빠
져도충성된사신은양약이되느니라 18훈계
를저버리는자에게는궁핍과수욕이이르거
니와 경계를 지키는 자는 존영을 얻느니라
19소원을성취하면마음에달아도미련한자
는 악에서 떠나기를 싫어하느니라 20지혜로
운 자와 동행하면 지혜를 얻고 미련한 자와
사귀면해를받느니라 21재앙은죄인을따르
고선한보응은의인에게이르느니라 22선인
은 그 산업을 자자 손손에게 끼쳐도 죄인의
재물은 의인을 위하여 쌓이느니라 23가난한
자는밭을경작하므로양식이많아지거늘혹
불의로인하여가산을탕패하는자가있느니
라 24초달을 차마 못하는 자는 그 자식을 미
워함이라자식을사랑하는자는근실히징계
하느니라 25의인은 포식하여도 악인의 배는
주리느니라

14 무릇 지혜로운 여인은 그 집을 세우
되 미련한 여인은 자기 손으로 그것

을 허느니라 2정직하게 행하는 자는 여호와
를경외하여도패역하게행하는자는여호와
를 경멸히 여기느니라 3미련한 자는 교만하
여 입으로 매를 자청하고 지혜로운 자는 입
술로 스스로 보전하느니라 4소가 없으면 구
유는 깨끗하려니와 소의 힘으로 얻는 것이
많으니라 5신실한 증인은 거짓말을 아니하
여도 거짓 증인은 거짓말을 뱉느니라 6거만
한 자는 지혜를 구하여도 얻지 못하거니와
명철한자는지식얻기가쉬우니라 7너는미
련한 자의 앞을 떠나라 그 입술에 지식 있음
을 보지 못함이니라 8슬기로운 자의 지혜는
자기의 길을 아는 것이라도 미련한 자의 어
리석음은 속이는 것이니라 9미련한 자는 죄
를 심상히 여겨도 정직한 자 중에는 은혜가
있느니라 10마음의고통은자기가알고마음
의 즐거움도 타인이 참여하지 못하느니라
11악한 자의 집은 망하겠고 정직한 자의 장

sống loài người, ấy là của cải mình; Còn kẻ nghèochẳng hề nghe lời hăm dọa. 9Sự sáng của kẻ lành soirạng ngời; Nhưng đèn kẻ ác lại bị tắt đi. 10Sự kiêungạo chỉ sanh ra điều cãi lộn; Còn sự khôn ngoan ởvới người chịu lời khuyên dạy. 11Hoạch tài ắt phảihao bớt; Còn ai lấy tay thâu góp sẽ được thêm củanhiều lên. 12Sự trông cậy trì hưỡn khiến lòng bị đauđớn; Nhưng khi sự ước ao được thành, thì giống nhưmột cây sự sống. 13Kẻ nào khinh lời dạy, ắt bị hư bại;Còn ai kính sợ giới mạng, nấy được ban thưởng.
14Sự dạy dỗ của người khôn ngoan vốn một nguồnsự sống, Ðặng khiến người ta tránh khỏi bẫy sự chết.
15Sự thông sáng thật được ân điển; Song con đườngkẻ phạm tội lấy làm khốn cực thay. 16Phàm ngườikhôn khéo làm việc cứ theo sự hiểu biết; Nhưng kẻngu muội bày tỏ ra sự điên dại mình. 17Sứ giả gianác sa vào tai họa; Còn khâm sai trung tín khác nàothuốc hay. 18Ai chối sự khuyên dạy sẽ bị nghèo khổvà sỉ nhục; Nhưng kẻ nào nhận tiếp lời quở trách sẽđược tôn trọng. 19Sự ước ao mà được thành lấy làmêm dịu cho linh hồn; Còn lìa bỏ điều dữ, quả là sựgớm ghiếc cho kẻ ngu muội. 20Ai giao tiếp với ngườikhôn ngoan, trở nên khôn ngoan; Nhưng kẻ làm bạnvới bọn điên dại sẽ bị tàn hại. 21Tai họa đuổi theo kẻcó tội; Còn phước lành là phần thưởng của ngườicông bình. 22Người lành lưu truyền gia sản cho concháu mình; Song của cải kẻ có tội dành cho ngườicông bình. 23Chỗ người nghèo khai phá sanh nhiềulương thực; Nhưng có kẻ bị tiêu mất tại vì thiếu sựcông bình; 24Người nào kiêng roi vọt ghét con traimình; Song ai thương con ắt cần lo sửa trị nó.
25Người công bình ăn cho phỉ dạ mình; Còn bụng kẻác bị đói.
14 Người nữ khôn ngoan xây cất nhà mình; Songkẻ ngu dại lấy tay mình mà phá hủy nó đi. 2Aiđi theo sự ngay thẳng kính sợ Ðức Giê-hô-va; Còn aiăn ở tà vạy khinh bỉ Ngài, 3Trong miệng kẻ ngu dạicó cây roi đánh phạt sự kiêu ngạo nó; Song môi ngườikhôn ngoan giữ lấy người. 4Ðâu không có bò, đómáng cỏ trống không; Nhưng nhiều hoa lợi do nơisức bò đực mà ra. 5Người chứng trung thành khônghề nói dối; Còn kẻ làm chứng gian buông lời dối trá.
6Kẻ nhạo báng tìm khôn ngoan, mà không gặp; Songsự tri thức lấy làm dễ cho người thông sáng. 7Hãydan xa khỏi mặt kẻ ngu muội, Con sẽ chẳng tìm đượcmôi khôn ngoan nơi nó. 8Sự trí huệ của người khônkhéo, ấy là hiểu rõ đường lối mình; Nhưng sự điêncuồng của kẻ ngu muội là sự phỉnh gạt. 9Kẻ ngu dạibỉ báng tội lỗi; Nhưng người ngay thẳng có được ơncủa Ðức Chúa Trời. 10Lòng nhìn biết sự cay đắngcủa lòng; Một người ngoại không chia vui với nóđược. 11Nhà kẻ gian ác sẽ bị đánh đổ; Song trại người
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리라 8사람은 그 지혜대로 칭찬을 받으려니
와 마음이 패려한 자는 멸시를 받으리라 9비
천히여김을받을지라도종을부리는자는스
스로높은체하고도음식이핍절한자보다나
으니라 10의인은 그 육축의 생명을 돌아보나
악인의 긍휼은 잔인이니라 11자기의 토지를
경작하는자는먹을것이많거니와방탕한것
을따르는자는지혜가없느니라 12악인은불
의의이를탐하나의인은그뿌리로말미암아
결실하느니라 13악인은 입술의 허물로 인하
여그물에걸려도의인은환난에서벗어나느
니라 14사람은입의열매로인하여복록에족
하며 그 손의 행하는 대로 자기가 받느니라
15미련한자는자기행위를바른줄로여기나
지혜로운 자는 권고를 듣느니라 16미련한 자
는분노를당장에나타내거니와슬기로운자
는수욕을참느니라 17진리를말하는자는의
를나타내어도거짓증인은궤휼을말하느니
라 18혹은 칼로 찌름같이 함부로 말하거니와
지혜로운 자의 혀는 양약 같으니라 19진실한
입술은영원히보존되거니와거짓혀는눈깜
짝일동안만있을뿐이니라 20악을꾀하는자
의마음에는궤휼이있고화평을논하는자에
게는 희락이 있느니라 21의인에게는 아무 재
앙도 임하지 아니하려니와 악인에게는 앙화
가 가득하리라 22거짓입술은여호와께미움
을받아도진실히행하는자는그의기뻐하심
을받느니라 23슬기로운 자는 지식을 감추어
두어도미련한자의마음은미련한것을전파
하느니라 24부지런한 자의 손은 사람을 다스
리게 되어도 게으른 자는 부림을 받느니라
25근심이 사람의 마음에 있으면 그것으로 번
뇌케하나선한말은그것을즐겁게하느니라
26의인은그이웃의인도자가되나악인의소
행은 자기를 미혹하게 하느니라 27게으른 자
는그잡을것도사냥하지아니하나니사람의
부귀는 부지런한 것이니라 28의로운 길에 생
명이있나니그길에는사망이없느니라

13 지혜로운아들은아비의훈계를들으
나 거만한 자는 꾸지람을 즐겨 듣지

아니하느니라 2사람은 입의 열매로 인하여
복록을누리거니와마음이궤사한자는강포
를 당하느니라 3입을 지키는 자는 그 생명을
보전하나입술을크게벌리는자에게는멸망
이 오느니라 4게으른 자는 마음으로 원하여
도얻지못하나부지런한자의마음은풍족함
을 얻느니라 5의인은 거짓말을 미워하나 악
인은행위가흉악하여부끄러운데이르느니
라 6의는 행실이 정직한 자를 보호하고 악은
죄인을패망케하느니라 7스스로부한체하여
도아무것도없는자가있고스스로가난한체
하여도 재물이 많은 자가 있느니라 8사람의

8Người ta được khen ngợi tùy theo sự khôn sángmình; Còn kẻ có lòng tà vạy sẽ bị khinh dể. 9Thàmột người ở bực hèn hạ và có tôi tớ, Còn hơn kẻ tựtôn mà lại thiếu ăn. 10Người công bình coi sóc sựsống của súc vật mình; Còn lòng thương xót của kẻdữ khác nào sự hung bạo. 11Ai cày đất mình sẽ đượcvật thực dư dật; Còn ai theo kẻ biếng nhác thiếu tríhiểu. 12Kẻ hung ác tham lam của hoạch tài; Song rễcủa người công bình sanh bông trái. 13Trong sự viphạm của môi miệng có một cái bẫy tàn hại; Nhưngngười công bình được thoát khỏi sự hoạn nạn.
14Nhờ bông trái của môi miệng mình, người sẽ đượcno đầy phước; Và người ta sẽ được báo lại tùy theoviệc tay mình đã làm. 15Ðường lối của kẻ ngu muộivốn ngay thẳng theo mắt nó; Còn người khôn ngoannghe lời khuyên dạy. 16Sự giận dữ của kẻ ngu muộiliền lộ ra tức thì; Còn người khôn khéo che lấp sỉnhục mình. 17Kẻ nào nói thật, rao truyền sự côngbình; Song kẻ làm chứng gian, phô sự giả dối. 18Lờivô độ đâm xoi khác nào gươm; Nhưng lưỡi ngườikhôn ngoan vốn là thuốc hay. 19Môi chân thật đượcbền đỗ đời đời; Song lưỡi giả dối chỉ còn một lúc màthôi. 20Sự phỉnh gạt ở trong lòng kẻ toan mưu hại;Nhưng sự vui vẻ thuộc về người khuyên lơn sự hòabình. 21Chẳng một tai họa nào xảy đến cho ngườicông bình; Song kẻ hung ác sẽ bị đầy đau đớn. 22Môimiệng nói dối giả lấy làm gớm ghiếc cho Ðức Giê-hô-va; Song ai ăn ở trung thành được đẹp lòng Ngài.
23Người khôn khéo giấu điều mình biết; Còn lòngkẻ ngu muội xưng ra sự điên dại mình. 24Tay ngườisiêng năng sẽ cai trị; Nhưng tay kẻ biếng nhác phảiphục dịch. 25Sự buồn rầu ở nơi lòng người làm chonao sờn; Nhưng một lời lành khiến lòng vui vẻ.
26Người công bình dẫn đường cho kẻ lân cận mình;Còn các nẻo kẻ dữ làm sai lạc chúng. 27Kẻ biếngnhác không chiên nướng thịt mình đã săn; Songngười siêng năng được tài vật quí báu của loài người.
28Sự sống ở nơi đường công bình; Trên lối nó khôngcó sự chết.
13 Con khôn ngoan nghe sự khuyên dạy của cha;Song kẻ nhạo báng không khứng nghe lời quởtrách. 2Nhờ bông trái của miệng mình, người hưởnglấy sự lành; Còn linh hồn kẻ gian ác sẽ ăn điều cườngbạo. 3Kẻ canh giữ miệng mình, giữ được mạng sốngmình; Nhưng kẻ hở môi quá, bèn bị bại hoại. 4Lòngkẻ biếng nhác mong ước, mà chẳng có chi hết; Cònlòng người siêng năng sẽ được no nê. 5Người côngbình ghét lời dối trá; Song kẻ hung ác đáng gớm ghêvà bị hổ thẹn. 6Sự công bình bảo hộ người ăn ở ngaythẳng; Nhưng sự gian ác đánh đổ kẻ phạm tội. 7Cókẻ làm bộ giàu, mà chẳng có gì hết; Cũng có ngườilàm bộ nghèo, lại có của cải nhiều. 8Giá chuộc mạng
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려한 혀는 마음을 상하게 하느니라 5아비의
훈계를 업신여기는 자는 미련한 자요 경계
를받는자는슬기를얻을자니라 6의인의집
에는 많은 보물이 있어도 악인의 소득은 고
통이 되느니라 7지혜로운 자의 입술은 지식
을 전파하여도 미련한 자의 마음은 정함이
없느니라 8악인의 제사는 여호와께서 미워
하셔도 정직한 자의 기도는 그가 기뻐하시
느니라 9악인의 길은 여호와께서 미워하셔
도 의를 따라가는 자는 그가 사랑하시느니
라 10도를 배반하는 자는 엄한 징계를 받을
것이요 견책을 싫어하는 자는 죽을 것이니
라11음부와유명도여호와의앞에드러나거
든하물며인생의마음이리요 12거만한자는
견책받기를좋아하지아니하며지혜있는자
에게로가지도아니하느니라 13마음의즐거
움은 얼굴을 빛나게 하여도 마음의 근심은
심령을상하게하느니라 14명철한자의마음
은 지식을 요구하고 미련한 자의 입은 미련
한 것을 즐기느니라 15고난받는 자는 그 날
이다험악하나마음이즐거운자는항상잔
치하느니라 16가산이적어도여호와를경외
하는것이크게부하고번뇌하는것보다나
으니라 17여간채소를먹으며서로사랑하는
것이 살진 소를 먹으며 서로 미워하는 것보
다 나으니라 18분을 쉽게 내는 자는 다툼을
일으켜도 노하기를 더디 하는 자는 시비를
그치게 하느니라 19게으른 자의 길은 가시
울타리 같으나 정직한 자의 길은 대로니라
20지혜로운아들은아비를즐겁게하여도미
련한자는어미를업신여기느니라 21무지한
자는 미련한 것을 즐겨 하여도 명철한 자는
그 길을 바르게 하느니라 22의논이 없으면
경영이 파하고 모사가 많으면 경영이 성립
하느니라 23사람은그입의대답으로말미암
아기쁨을얻나니때에맞은말이얼마나아
름다운고 24지혜로운자는위로향한생명길
로 말미암음으로 그 아래 있는 음부를 떠나
게 되느니라 25여호와는 교만한 자의 집을
허시며과부의지계를정하시느니라 26악한
꾀는여호와의미워하시는것이라도선한말
은 정결하니라 27이를 탐하는 자는 자기 집
을 해롭게 하나 뇌물을 싫어하는 자는 사느
니라 28의인의 마음은 대답할 말을 깊이 생
각하여도악인의입은악을쏟느니라 29여호
와는 악인을 멀리하시고 의인의 기도를 들
으시느니라 30눈의밝은것은마음을기쁘게
하고 좋은 기별은 뼈를 윤택하게 하느니라
31생명의 경계를 듣는 귀는 지혜로운 자 가
운데있느니라 32훈계받기를싫어하는자는
자기의 영혼을 경히 여김이라 견책을 달게
받는자는지식을얻느니라33여호와를경외

tâm thần. 5Kẻ ngu dại khinh sự khuyên dạy của chamình; Còn ai giữ theo lời quở trách trở nên khônkhéo. 6Trong nhà người công bình có nhiều vật quí;Song trong huê lợi kẻ gian ác có điều rối loạn. 7Môingười khôn ngoan rải sự tri thức ra; Nhưng lòng kẻngu muội chẳng làm như vậy. 8Của tế lễ kẻ gian áclấy làm gớm ghiếc cho Ðức Giê-hô-va; Song lời cầunguyện của người ngay thẳng được đẹp lòng Ngài.
9Ðường lối kẻ ác lấy làm gớm ghiếc cho Ðức Giê-hô-va; Nhưng Ngài thương mến người nào theo sự côngbình. 10Sự hình phạt nặng nề dành cho kẻ bỏ chánhlộ; Và kẻ ghét lời quở trách sẽ chết mất. 11Aâm phủvà chốn trầm luân còn ở trước mặt Ðức Giê-hô-vathay, Phương chi lòng của con cái loài người! 12Kẻnhạo báng không ưa người ta quở trách mình; Hắnkhông muốn đến cùng người khôn ngoan. 13Lòngkhoái lạc làm cho mặt mày vui vẻ; Nhưng tại lòngbuồn bã trí bèn bị nao sờn. 14Lòng người thông sángtìm kiếm sự tri thức; Còn lỗ miệng kẻ ngu muội nuôilấy mình bằng sự điên cuồng. 15Các ngày kẻ bị hoạnnạn đều là gian hiểm; Song lòng vui mừng dự yếntiệc luôn luôn. 16Thà có ít của mà kính sợ Ðức Giê-hô-va, Còn hơn là tài sản nhiều mà bối rối cặp theo.
17Thà một món rau mà thương yêu nhau, Còn hơnăn bò mập béo với sự ganh ghét cặp theo. 18Ngườihay giận gây điều đánh lộn; Nhưng người chậm nónggiận làm nguôi cơn tranh cãi. 19Ðường kẻ biếng nhácnhư một hàng rào gai; Còn nẻo người ngay thẳngđược ban bằng. 20Con khôn ngoan làm vui vẻ chanó; Còn đứa ngu muội khinh bỉ mẹ mình. 21Kẻ thiếutrí hiểu lấy sự điên dại làm vui; Song người khônsáng sửa đường mình ngay thẳng rồi đi. 22Ðâu khôngcó nghị luận, đó mưu đành phải phế; Nhưng nhờ cónhiều mưu sĩ, mưu định bèn được thành. 23Miệnghay đáp giỏi khiến người vui vẻ; Và lời nói phải thìlấy làm tốt biết bao! 24Con đường sự sống của ngườikhôn ngoan dẫn lên trên, Ðể tránh khỏi âm phủ ởdưới thấp. 25Ðức Giê-hô-va sẽ đánh đổ nhà kẻ kiêungạo; Nhưng Ngài làm vững chắc các mộc giới củakẻ góa bụa. 26Các mưu ác lấy làm gớm ghiếc cho ÐứcGiê-hô-va; Song lời thanh sạch đẹp lòng Ngài. 27Ngườitham lợi làm rối loạn nhà mình; Còn ai ghét của hốilộ sẽ được sống. 28Lòng người công bình suy nghĩlời phải đáp; Nhưng miệng kẻ ác buông ra điều dữ.
29Ðức Giê-hô-va xa cách kẻ ác; Nhưng Ngài nghe lờicầu nguyện của người công bình. 30Sự sáng con mắtkhiến lòng vui vẻ; Và một tin lành làm cho xương cốtđược béo tốt. 31Kẻ nào nghe lời quở trách của sựsống Sẽ được ở giữa các người khôn ngoan. 32Ai từchối sự khuyên dạy khinh bỉ linh hồn mình. Nhưngai nghe lời quở trách được sự thông sáng. 33Sự kínhsợ Ðức Giê-hô-va dạy dỗ điều khôn ngoan; Và sự
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막은 흥하리라 12어떤 길은 사람의 보기에
바르나필경은사망의길이니라13웃을때에
도 마음에 슬픔이 있고 즐거움의 끝에도 근
심이 있느니라 14마음이 패려한 자는 자기
행위로 보응이 만족하겠고 선한 사람도 자
기의행위로그러하리라 15어리석은자는온
갖말을믿으나슬기로운자는그행동을삼
가느니라 16지혜로운자는두려워하여악을
떠나나 어리석은 자는 방자하여 스스로 믿
느니라17노하기를속히하는자는어리석은
일을 행하고 악한 계교를 꾀하는 자는 미움
을받느니라 18어리석은자는어리석음으로
기업을 삼아도 슬기로운 자는 지식으로 면
류관을삼느니라 19악인은선인앞에엎드리
고불의자는의인의문에엎드리느니라 20가
난한 자는 그 이웃에게도 미움을 받게 되나
부요한 자는 친구가 많으니라 21그 이웃을
업신여기는 자는 죄를 범하는 자요 빈곤한
자를 불쌍히 여기는 자는 복이 있는 자니라
22악을 도모하는 자는 그릇 가는 것이 아니
냐 선을 도모하는 자에게는 인자와 진리가
있으리라 23모든수고에는이익이있어도입
술의말은궁핍을이룰뿐이니라24지혜로운
자의 재물은 그의 면류관이요 미련한 자의
소유는 다만 그 미련한 것이니라 25진실한
증인은사람의생명을구원하여도거짓말을
뱉는사람은속이느니라 26여호와를경외하
는 자에게는 견고한 의뢰가 있나니 그 자녀
들에게피난처가있으리라 27여호와를경외
하는 것은 생명의 샘이라 사망의 그물에서
벗어나게하느니라 28백성이많은것은왕의
영광이요 백성이 적은 것은 주권자의 패망
이니라 29노하기를 더디 하는 자는 크게 명
철하여도마음이조급한자는어리석음을나
타내느니라 30마음의화평은육신의생명이
나시기는뼈의썩음이니라 31가난한사람을
학대하는 자는 그를 지으신 이를 멸시하는
자요 궁핍한 사람을 불쌍히 여기는 자는 주
를 존경하는 자니라 32악인은 그 환난에 엎
드러져도 의인은 그 죽음에도 소망이 있느
니라 33지혜는명철한자의마음에머물거니
와 미련한 자의 속에 있는 것은 나타나느니
라 34의는 나라로 영화롭게 하고 죄는 백성
을욕되게하느니라35슬기롭게행하는신하
는왕의은총을입고욕을끼치는신하는그
의진노를당하느니라

15 유순한 대답은 분노를 쉬게 하여도
과격한말은노를격동하느니라 2지

혜있는자의혀는지식을선히베풀고미련
한자의입은미련한것을쏟느니라 3여호와
의 눈은 어디서든지 악인과 선인을 감찰하
시느니라 4온량한 혀는 곧 생명나무라도 패

ngay thẳng sẽ được hưng thạnh. 12Có một con đườngcoi dường chánh đáng cho loài người; Nhưng đếncuối cùng nó thành ra nẻo sự chết. 13Dầu trong lúccười cợt lòng vẫn buồn thảm; Và cuối cùng sự vui, ấylà điều sầu não. 14Lòng kẻ nào lìa xa Ðức Chúa Trờisẽ được no nê sự kết quả của mình; Còn người lànhnhờ chính mình mà được thỏa nguyện. 15Kẻ ngu dốttin hết mọi lời; Nhưng người khôn khéo xem xét cácbước mình. 16Người khôn ngoan sợ và tránh khỏiđiều ác; Song kẻ ngu muội ở xấc xược, và có lòng cậymình. 17Người nóng nảy làm điên làm dại; Và kẻ toanmưu ác bị ghét. 18Kẻ ngu muội được sự điên dại làmcơ nghiệp; Song người khôn ngoan được đội mãotriều thiên bằng tri thức. 19Người ác phục trước mặtngười thiện; Và kẻ dữ cúi lạy ở ngoài cửa người côngbình. 20Người nghèo khó dầu láng giềng cũng ghétbỏ; Nhưng bằng hữu của người giàu thì nhiều thay.
21Ai khinh bỉ kẻ lân cận mình phạm tội; Còn ai thươngxót người khốn khó lấy làm có phước thay. 22Kẻ toanmưu ác há chẳng lầm lạc sao? Còn nhơn từ và chânthật thuộc về người toan mưu thiện. 23Trong các thứcông việc đều có ích lợi; Nhưng miệng nói nhiều chỉdẫn đến sự thiếu thốn. 24Giàu có là mão triều thiêncho người khôn ngoan; Còn điên cuồng của kẻ ngâydại chỉ là điên cuồng. 25Kẻ làm chứng chơn thật giảicứu linh hồn người ta; Song kẻ nào nói dối gây sựphỉnh gạt. 26Trong sự kính sợ Ðức Giê-hô-va có nơinương cậy vững chắc; Và con cái Ngài sẽ được mộtnơi ẩn núp. 27Sự kính sợ Ðức Giê-hô-va vốn mộtnguồn sự sống, Ðặng khiến người ta tránh khỏi bẫysự chết. 28Dân sự đông đảo, ấy là sự vinh hiển củavua; Còn dân sự ít, ấy khiến cho quan tướng bị bại.
29Kẻ nào chậm nóng giận có thông sáng lớn; Nhưngai hay nóng nảy tôn lên sự điên cuồng. 30Lòng bìnhtịnh là sự sống của thân thể; Còn sự ghen ghét là đồmục của xương cốt. 31Kẻ hà hiếp người nghèo khổlàm nhục Ðấng Tạo hóa mình; Còn ai thương xótngười bần cùng tôn trọng Ngài. 32Kẻ ác bị đánh đổtrong sự gian ác mình; Nhưng kẻ công bình vẫn cónơi nương cậy, dầu trong khi chết. 33Sự khôn ngoanở tại lòng người thông sáng; Còn điều ở trong lòngkẻ ngu muội được lộ ra. 34Sự công bình làm cho nướccao trọng; Song tội lỗi là sự hổ thẹn cho các dân tộc.
35Vua làm ơn cho tôi tớ nào ăn ở khôn sáng; Nhưngcơn thạnh nộ vua nổi nghịch cùng kẻ gây sự hổ thẹn.
15 Lời đáp êm nhẹ làm nguôi cơn giận; Còn lờixẳng xớm trêu thạnh nộ thêm. 2Lưỡi ngườikhôn ngoan truyền ra sự tri thức cách phải; Nhưngmiệng kẻ ngu muội chỉ buông điều điên cuồng. 3Conmắt Ðức Giê-hô-va ở khắp mọi nơi, Xem xét kẻ gianác và người lương thiện. 4Lưỡi hiền lành giống nhưmột cây sự sống; Song lưỡi gian tà làm cho hư nát

14 잠언 15장Châm-Ngôn 15



맹렬한 불 같은 것이 있느니라 28패려한 자는
다툼을일으키고말장이는친한벗을이간하느
니라 29강포한 사람은 그 이웃을 꾀어 불선한
길로인도하느니라30눈을감는자는패역한일
을 도모하며 입술을 닫는 자는 악한 일을 이루
느니라 31백발은영화의면류관이라의로운길
에서 얻으리라 32노하기를 더디 하는 자는 용
사보다 낫고 자기의 마음을 다스리는 자는 성
을빼앗는자보다나으니라 33사람이제비는뽑
으나일을작정하기는여호와께있느니라

17 마른떡한조각만있고도화목하는것
이 육선이 집에 가득하고 다투는 것보

다 나으니라 2슬기로운 종은 주인의 부끄러움
을 끼치는 아들을 다스리겠고 또 그 아들들 중
에서유업을나눠얻으리라 3도가니는은을, 풀
무는금을연단하거니와여호와는마음을연단
하시느니라 4악을 행하는 자는 궤사한 입술을
잘듣고거짓말을하는자는악한혀에귀를기
울이느니라 5가난한 자를 조롱하는 자는 이를
지으신 주를 멸시하는 자요 사람의 재앙을 기
뻐하는자는형벌을면치못할자니라 6손자는
노인의 면류관이요 아비는 자식의 영화니라 7
분외의 말을 하는 것도 미련한 자에게 합당치
아니하거든하물며거짓말을하는것이존귀한
자에게 합당하겠느냐 8뇌물은 임자의 보기에
보석같은즉어디로향하든지형통케하느니라
9허물을덮어주는자는사랑을구하는자요그
것을 거듭 말하는 자는 친한 벗을 이간하는 자
니라 10한 마디로 총명한 자를 경계하는 것이
매백개로미련한자를때리는것보다더욱깊
이박이느니라 11악한자는반역만힘쓰나니그
러므로그에게잔인한사자가보냄을입으리라
12차라리새끼빼앗긴암콤을만날지언정미련
한 일을 행하는 미련한 자를 만나지 말 것이니
라 13누구든지 악으로 선을 갚으면 악이 그 집
을떠나지아니하리라 14다투는시작은방축에
서 물이 새는 것 같은즉 싸움이 일어나기 전에
시비를그칠것이니라15악인을의롭다하며의
인을악하다하는이두자는다여호와의미워
하심을입느니라 16미련한자는무지하거늘손
에 값을 가지고 지혜를 사려 함은 어찜인고
17친구는사랑이끊이지아니하고형제는위급
한 때까지 위하여 났느니라 18지혜 없는 자는
남의 손을 잡고 그 이웃 앞에서 보증이 되느니
라19다툼을좋아하는자는죄과를좋아하는자
요 자기 문을 높이는 자는 파괴를 구하는 자니
라 20마음이 사특한 자는 복을 얻지 못하고 혀
가패역한자는재앙에빠지느니라 21미련한자
를 낳는 자는 근심을 당하나니 미련한 자의 아
비는낙이없느니라 22마음의즐거움은양약이
라도심령의근심은뼈로마르게하느니라23악
인은 사람의 품에서 뇌물을 받고 재판을 굽게

28Kẻ gian tà gieo điều tranh cạnh; Và kẻ thèo lẻophân rẽ những bạn thiết cốt. 29Kẻ cường bạo quyếndụ bậu bạn mình, Và dẫn người vào con đườngkhông tốt. 30Kẻ nào nhắm mắt đặng toan liệu đềugian tà, Và kẻ nào bặm môi mình, đều làm thànhviệc ác. 31Tóc bạc là mão triều thiên vinh hiển,Miễn là thấy ở trong đường công bình. 32Ngườichậm nóng giận thắng hơn người dõng sĩ; Và ai caitrị lòng mình thắng hơn kẻ chiếm lấy thành.
33Người ta bẻ thăm trong vạt áo; Song sự nhứtđịnh do nơi Ðức Giê-hô-va mà đến.
17 Thà một miếng bánh khô mà hòa thuận, Cònhơn là nhà đầy thịt tế lễ lại cãi lộn nhau. 2Tôitớ khôn sáng sẽ quản trị con trai làm xấu hổ, Vàđược hưởng phần cơ nghiệp giữa các anh em. 3Nồidót để luyện bạc, lò để luyện vàng; Nhưng Ðức Giê-hô-va thử lòng của loài người. 4Kẻ làm ác chămchỉ về môi gian ác; Kẻ hay nói dối lắng tai nghelưỡi độc hiểm. 5Ai nhạo báng người bần cùng sỉnhục Ðấng tạo hóa mình; Ai vui mừng về tai họasẽ chẳng được thoát khỏi bị phạt. 6Mão triều thiêncủa ông già, ấy là con cháu; Còn vinh hiển của concái, ấy là ông cha. 7Lời tốt lành không xứng với kẻngu; Môi miệng giả dối lại càng ít xứng cho vuachúa thay. 8Của hối lộ giống như viên ngọc quítrước mặt ai được nó; Dầu nó xây trở phía nào,cũng được may mắn. 9Kẻ nào lấp giấu tội lỗi tìmcầu điều tình ái; Còn ai nhắc lập lại điều gì chia rẽbạn bậu thiết cốt. 10Lời quở trách thấm sâu vàongười khôn ngoan, Hơn là trăm roi đánh vào kẻngu muội. 11Kẻ gian ác chỉ tìm điều phản nghịch;Vì vậy sẽ sai một sứ giả dữ tợn đi hãm đánh nó.
12Thà người ta gặp gấu cái bị cướp con, Hơn làgặp kẻ ngây dại theo điên cuồng nó. 13Tai họakhông hề lìa khỏi nhà Của kẻ lấy ác trả thiện. 14Khởiđầu tranh cạnh, ấy như người ta mở đường nướcchảy; Vậy, khá thôi cãi lẫy trước khi đánh lộn. 15Aixưng kẻ ác là công bình, và kẻ nào lên án cho ngườicông bình, Cả hai điều lấy làm gớm ghiếc cho ÐứcGiê-hô-va. 16Kẻ ngu muội thiếu trí hiểu, Thế thìbạc trong tay hắn mua khôn ngoan mà chi? 17Bằnghữu thương mến nhau luôn luôn; Và anh em sanhra để giúp đỡ trong lúc hoạn nạn. 18Kẻ ngu muộigiao tay, Chịu làm bảo lãnh trước mặt kẻ lân cậnmình. 19Ai ưa tranh cạnh ưa tội lỗi; Ai xây cất cửamình cao kiếm điều hư sập. 20Kẻ nào có lòng vàyvò không tìm được phước hạnh; Và ai có lưỡi giantà sẽ sa vào tai hại. 21Ai sanh con ngu muội ắt sẽcó buồn rầu; Còn cha của kẻ ngây dại chẳng đượcvui vẻ. 22Lòng vui mừng vốn một phương thuốchay; Còn trí nao sờn làm xương cốt khô héo.
23Người gian ác lãnh nhẹm của hối lộ, Ðặng làm
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하는것은지혜의훈계라겸손은존귀의앞잡
이니라

16 마음의경영은사람에게있어도말의
응답은여호와께로서나느니라 2사람

의행위가자기보기에는모두깨끗하여도여
호와는심령을감찰하시느니라 3너의행사를
여호와께 맡기라 그리하면 너의 경영하는 것
이 이루리라 4여호와께서 온갖 것을 그 씌움
에적당하게지으셨나니악인도악한날에적
당하게하셨느니라 5무릇마음이교만한자를
여호와께서 미워하시나니 피차 손을 잡을지
라도 벌을 면치 못하리라 6인자와 진리로 인
하여 죄악이 속하게 되고 여호와를 경외함으
로 인하여 악에서 떠나게 되느니라 7사람의
행위가여호와를기쁘시게하면그사람의원
수라도그로더불어화목하게하시느니라 8적
은소득이의를겸하면많은소득이불의를겸
한것보다나으니라 9사람이마음으로자기의
길을 계획할지라도 그 걸음을 인도하는 자는
여호와시니라 10하나님의 말씀이 왕의 입술
에있은즉재판할때에그입이그릇하지아니
하리라 11공평한 간칭과 명칭은 여호와의 것
이요주머니속의추돌들도다그의지으신것
이니라 12악을행하는것은왕의미워할바니
이는그보좌가공의로말미암아굳게섬이니
라 13의로운 입술은 왕들의 기뻐하는 것이요
정직히 말하는 자는 그들의 사랑을 입느니라
14왕의 진노는 살륙의 사자와 같아도 지혜로
운사람은그것을쉬게하리라 15왕의희색에
생명이있나니그은택이늦은비를내리는구
름과같으니라 16지혜를얻는것이금을얻는
것보다얼마나나은고명철을얻는것이은을
얻는것보다더욱나으니라 17악을떠나는것
은정직한사람의대로니그길을지키는자는
자기의 영혼을 보전하느니라 18교만은 패망
의 선봉이요 거만한 마음은 넘어짐의 앞잡이
니라 19겸손한자와함께하여마음을낮추는
것이교만한자와함께하여탈취물을나누는
것보다 나으니라 20삼가 말씀에 주의하는 자
는좋은것을얻나니여호와를의지하는자가
복이 있느니라 21마음이 지혜로운 자가 명철
하다일컬음을받고입이선한자가남의학식
을더하게하느니라 22명철한자에게는그명
철이 생명의 샘이 되거니와 미련한 자에게는
그 미련한 것이 징계가 되느니라 23지혜로운
자의 마음은 그 입을 슬기롭게 하고 또 그 입
술에 지식을 더하느니라 24선한 말은 꿀송이
같아서 마음에 달고 뼈에 양약이 되느니라
25어떤길은사람의보기에바르나필경은사
망의 길이니라 26노력하는 자는 식욕을 인하
여애쓰나니이는그입이자기를독촉함이니
라 27불량한자는악을꾀하나니그입술에는

khiêm nhượng đi trước sự tôn trọng.
16 Việc toan liệu của lòng thuộc về loài người;Còn sự đáp lời của lưỡi do Ðức Giê-hô-va màđến. 2Các đường lối của người đều là trong sạchtheo mắt mình; Song Ðức Giê-hô-va cân nhắc cáilòng. 3Hãy phó các việc mình cho Ðức Giê-hô-va,Thì những mưu ý mình sẽ được thành công. 4ÐứcGiê-hô-va đã dựng nên muôn vật để dùng cho Ngài;Ðến đỗi kẻ ác cũng vậy, để dành cho ngày tai họa.
5Phàm ai có lòng kiêu ngạo lấy làm gớm ghiếc choÐức Giê-hô-va; Quả thật nó sẽ chẳng được khỏi bịphạt. 6Nhờ sự nhơn từ và chơn thật tội lỗi đượcchuộc; Và bởi sự kính sợ Ðức Giê-hô-va người taxây bỏ điều ác. 7Khi tánh hạnh của người nào đẹplòng Ðức Giê-hô-va, Thì Ngài cũng khiến các thùnghịch người ở hòa thuận với người. 8Thà ít củamà có sự công bình, Hơn là nhiều hoa lợi với sự bấtnghĩa cặp theo. 9Lòng người toan định đường lốimình; Song Ðức Giê-hô-va chỉ dẫn các bước củangười. 10Lời của Chúa ở môi vua; Miệng người sẽkhông sai lầm khi xét đoán. 11Trái cân và vá câncông bình thuộc về Ðức Giê-hô-va; Các trái cân trongbao là công việc của Ngài. 12Làm gian ác, ấy là điềugớm ghiếc cho vua chúa; Vì nhờ công bình ngôinước được lập vững bền. 13Môi miệng người côngbình là sự vui vẻ cho các vua; Họ ưa mến kẻ nóingay thẳng. 14Cơn thạnh nộ của vua khác nào sứgiả sự chết; Nhưng người khôn ngoan làm cho nónguôi đi. 15Nhờ sắc mặt vua sáng sủa bèn được sựsống; Aân điển người khác nào áng mây dẫn mưamuộn. 16Ðược sự khôn ngoan, thật quí hơn vàngròng biết mấy! Ðược thông sáng, đáng chuộng hơnbạc biết bao! 17Ðạo của người ngay thẳng, ấy là lìabỏ sự ác; Ai canh giữ tánh nết mình giữ lấy linh hồnmình. 18Sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau,Và tánh tự cao đi trước sự sa ngã. 19Thà khiêmnhượng mà ở với người nhu mì, Còn hơn là chiacủa cướp cùng kẻ kiêu ngạo. 20Ai giữ theo đạo lýtìm được ích; Và ai trông cậy nơi Ðức Giê-hô-va lấylàm có phước thay. 21Ai có lòng khôn ngoan đượcgọi là thông sáng; Lời dịu dàng gia thêm sự tri thức.
22Người có được thông sáng, tức có được nguồn sựsống; Nhưng sự điên dại của kẻ ngu muội, ấy là sựsửa phạt của nó. 23Lòng người khôn ngoan dạy dỗmiệng mình, Và thêm sự học thức nơi môi của mình.
24Lời lành giống như tàng ong, Ngon ngọt cho tâmhồn, và khỏe mạnh cho xương cốt. 25Có một conđường coi dường chánh đáng cho loài người; Nhưngcuối cùng nó thành ra cái nẻo sự chết. 26Sự biết đóicủa kẻ lao khổ giúp làm việc cho người, Bởi vì miệngngười thúc giục người. 27Thằng điếm toan mưu hạingười ta; Và trên môi nó có như ngọn lửa hừng.
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구는형제보다친밀하니라

19 성실히 행하는 가난한 자는 입술이
패려하고 미련한 자보다 나으니라 2

지식 없는 소원은 선치 못하고 발이 급한 사
람은 그릇 하느니라 3사람이 미련하므로 자
기길을굽게하고마음으로여호와를원망하
느니라 4재물은 많은 친구를 더하게 하나 가
난한즉 친구가 끊어지느니라 5거짓 증인은
벌을 면치 못할 것이요 거짓말을 내는 자도
피치못하리라 6너그러운사람에게는은혜를
구하는자가많고선물을주기를좋아하는자
에게는 사람마다 친구가 되느니라 7가난한
자는그형제들에게도미움을받거든하물며
친구야그를멀리아니하겠느냐따라가며말
하려할지라도그들이없어졌으리라 8지혜를
얻는자는자기영혼을사랑하고명철을지키
는자는복을얻느니라 9거짓증인은벌을면
치 못할 것이요 거짓말을 내는 자는 망할 것
이니라 10미련한 자가 사치하는 것이 적당치
못하거든 하물며 종이 방백을 다스림이랴 11
노하기를더디하는것이사람의슬기요허물
을 용서하는 것이 자기의 영광이니라 12왕의
노함은사자의부르짖음같고그의은택은풀
위에이슬같으니라 13미련한아들은그아비
의재앙이요다투는아내는이어떨어지는물
방울이니라 14집과 재물은 조상에게서 상속
하거니와 슬기로운 아내는 여호와께로서 말
미암느니라 15게으름이 사람으로 깊이 잠들
게하나니해태한사람은주릴것이니라 16계
명을지키는자는자기의영혼을지키거니와
그행실을삼가지아니하는자는죽으리라 17
가난한자를불쌍히여기는것은여호와께꾸
이는것이니그선행을갚아주시리라 18네가
네아들에게소망이있은즉그를징계하고죽
일 마음은 두지 말지니라 19노하기를 맹렬히
하는 자는 벌을 받을 것이라 네가 그를 건져
주면 다시 건져 주게 되리라 20너는 권고를
들으며훈계를받으라그리하면네가필경은
지혜롭게 되리라 21사람의 마음에는 많은 계
획이있어도오직여호와의뜻이완전히서리
라 22사람은 그 인자함으로 남에게 사모함을
받느니라가난한자는거짓말하는자보다나
으니라 23여호와를 경외하는 것은 사람으로
생명에이르게하는것이라경외하는자는족
하게 지내고 재앙을 만나지 아니하느니라 24
게으른 자는 그 손을 그릇에 넣고도 입으로
올리기를 괴로와하느니라 25거만한 자를 때
리라그리하면어리석은자도경성하리라명
철한자를견책하라그리하면그가지식을얻
으리라 26아비를 구박하고 어미를 쫓아 내는
자는부끄러움을끼치며능욕을부르는자식
이니라 27내 아들아 지식의 말씀에서 떠나게

mến hơn anh em ruột.
19 Thà người nghèo khổ ăn ở thanh liêm, Cònhơn là kẻ môi miệng gian tà và là một kẻ ngâydại. 2Lòng thiếu tri thức ấy chẳng phải một điềuhay; Vả kẻ nào vội bước bị vấp phạm. 3Sự ngu dạicủa người nào làm cho hư hỏng đường lối mình, Vàlòng người oán Ðức Giê-hô-va. 4Sự giàu có kết nhiềubậu bạn; Còn kẻ khó khăn dầu bạn cũng lìa bỏ.
5Chứng gian nào chẳng bị phạt; Và kẻ buông điềugiả dối không sao thoát khỏi. 6Có nhiều kẻ tìm ơnngười rộng rãi; Và mỗi người đều là bằng hữu củakẻ hay ban lễ vật. 7Hết thảy anh em ruột của kẻnghèo đều ghét người; Phương chi bậu bạn sẽ lìa xakhỏi người! Người lấy lời đuổi theo chúng, chúngchẳng còn đó nữa! 8Ai có được sự khôn ngoanthương mến linh hồn mình; Còn ai giữ lấy sự thôngsáng tìm được phước hạnh. 9Chứng gian sẽ chẳngthoát khỏi bị phạt; Và kẻ buông lời giả dối sẽ bị hưmất. 10Aên ở sung sướng chẳng xứng hiệp cho kẻngu muội; Phương chi kẻ tôi mọi cai trị các hoàngtử! 11Sự khôn ngoan của người khiến cho ngườichậm nóng giận; Và người lấy làm danh dự mà bỏqua tội phạm. 12Vua thạnh nộ khác nào sư tử gầmthét; Còn ân dịch người như sương móc xuống trênđồng cỏ. 13Con trai ngu muội là tai họa cho cha nó;Và sự tranh cãi của người vợ vốn một máng xối hằngchảy luôn. 14Nhà cửa và tài sản là cơ nghiệp của tổphụ để lại; Còn một người vợ khôn ngoan do nơiÐức Giê-hô-va mà đến. 15Sự biếng nhác làm cho ngủmê; Và linh hồn trễ nải sẽ bị đói khát. 16Ai gìn giữđiều răn, gìn giữ lấy linh hồn mình; Nhưng kẻ nàokhông coi chừng đường lối mình sẽ thác. 17Aithương xót kẻ nghèo, tức cho Ðức Giê-hô-va vaymượn; Ngài sẽ báo lại việc ơn lành ấy cho người.
18Hãy sửa phạt con ngươi trong lúc còn sự trôngcậy; Nhưng chớ toan lòng giết nó. 19Người hay nónggiận dữ tợn, sẽ phải mang hình; Vì nếu con giải cứuhắn, ắt phải giải cứu lại nữa. 20Hay nghe lời khuyêndạy, và tiếp nhận sự giáo hối, Ðể con được khônngoan trong lúc cuối cùng. 21Trong lòng loài ngườicó nhiều mưu kế; Song ý chỉ của Ðức Giê-hô-va sẽthành được. 22Lòng nhơn từ của người làm chongười ta yêu chuộng mình; Và người nghèo khổ làhơn kẻ nói dối. 23Sự kính sợ Ðức Giê-hô-va dẫn đếnsự sống, Làm cho người ta được ở thỏa nguyện,không bị tai họa lâm đến. 24Kẻ biếng nhác thò taymình trong dĩa, Rồi không thèm đem nó lên miệngmình nữa. 25Hãy đánh kẻ nhạo báng, thì người ngudại sẽ trở nên khôn khéo; Khá sửa dạy người thôngsáng, ắt người sẽ hiểu điều tri thức. 26Kẻ hãm hạicha mình, và xô đuổi mẹ mình, Là một con trai gâyhổ ngươi và chiêu sỉ nhục. 27Hỡi con, hãy thôi nghe
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하느니라 24지혜는명철한자의앞에있거늘
미련한 자는 눈을 땅 끝에 두느니라 25미련
한아들은그아비의근심이되고그어미의
고통이되느니라 26의인을벌하는것과귀인
을 정직하다고 때리는 것이 선치 못하니라
27말을 아끼는 자는 지식이 있고 성품이 안
존한자는명철하니라 28미련한자라도잠잠
하면 지혜로운 자로 여기우고 그 입술을 닫
히면슬기로운자로여기우느니라

18 무리에게서 스스로 나뉘는 자는 자
기 소욕을 따르는 자라 온갖 참지혜

를 배척하느니라 2미련한 자는 명철을 기뻐
하지아니하고자기의의사를드러내기만기
뻐하느니라 3악한 자가 이를 때에는 멸시도
따라오고 부끄러운 것이 이를 때에는 능욕
도함께오느니라 4명철한사람의입의말은
깊은물과같고지혜의샘은솟쳐흐르는내
와 같으니라 5악인을 두호하는 것과 재판할
때에 의인을 억울하게 하는 것이 선하지 아
니하니라 6미련한 자의 입술은 다툼을 일으
키고그입은매를자청하느니라 7미련한자
의입은그의멸망이되고그입술은그의영
혼의그물이되느니라 8남의말하기를좋아
하는자의말은별식과같아서뱃속깊은데
로 내려가느니라 9자기의 일을 게을리 하는
자는패가하는자의형제니라 10여호와의이
름은 견고한 망대라 의인은 그리로 달려가
서안전함을얻느니라 11부자의재물은그의
견고한 성이라 그가 높은 성벽같이 여기느
니라 12사람의마음의교만은멸망의선봉이
요겸손은존귀의앞잡이니라 13사연을듣기
전에 대답하는 자는 미련하여 욕을 당하느
니라 14사람의 심령은 그 병을 능히 이기려
니와 심령이 상하면 그것을 누가 일으키겠
느냐 15명철한 자의 마음은 지식을 얻고 지
혜로운자의귀는지식을구하느니라 16선물
은그사람의길을너그럽게하며또존귀한
자의앞으로그를인도하느니라17송사에원
고의말이바른것같으나그피고가와서밝
히느니라 18제비 뽑는 것은 다툼을 그치게
하여 강한 자 사이에 해결케 하느니라 19노
엽게 한 형제와 화목하기가 견고한 성을 취
하기보다 어려운즉 이러한 다툼은 산성 문
빗장같으니라 20사람은입에서나오는열매
로하여배가부르게되나니곧그입술에서
나는것으로하여만족하게되느니라 21죽고
사는 것이 혀의 권세에 달렸나니 혀를 쓰기
좋아하는자는그열매를먹으리라 22아내를
얻는 자는 복을 얻고 여호와께 은총을 받는
자니라23가난한자는간절한말로구하여도
부자는엄한말로대답하느니라24많은친구
를얻는자는해를당하게되거니와어떤친

sai lệch các lối xét đoán. 24Có sự khôn ngoan trướcmặt người thông sáng; Song con mắt kẻ ngu muội ởnơi địa cực. 25Con ngu muội là một điều buồn rầucho cha, Và một sự cay đắng cho mẹ đã sanh đẻ nó.
26Lấy làm chẳng tốt mà phạt vạ người công bình,Hay là đánh người tước vị vì cớ lòng ngay thẳng củahọ. 27Người nào kiêng lời nói mình có tri thức; Cònngười có tánh ôn hàn là một người thông sáng. 28Khinín lặng, dầu người ngu dại, cũng được cầm bằngkhôn ngoan; Còn kẻ nào ngậm môi miệng mình lạiđược kẻ là thông sáng.
18 Kẻ nào ở riêng cách tìm điều chính mình ưathích; Nó cãi cọ với những sự khôn ngoan thật.
2Kẻ ngu muội không ưa thích sự thông sáng; Nhưngchỉ muốn lòng nó được bày tỏ ra. 3Khi kẻ gian ác đếnsự khinh bỉ cũng đến nữa; Và sự sỉ nhục đến với điềunhuốc nha. 4Lời nói của miệng loài người là giốngnhư nước sâu; Nguồn sự khôn ngoan khác nào cáikhe nước chảy. 5Lấy làm chẳng tốt mà nể vì kẻ ác,Ðặng lường gạt người công bình trong việc xét đoán.
6Môi kẻ ngu muội vào cuộc tranh cạnh, Và miệng nóchiều sự đánh đập. 7Miệng kẻ ngu muội là sự bạihoại của nó; Môi nó vốn một cai bẫy gài linh hồn củanó. 8Lời kẻ thèo lẻo như vật thực ngon, Và nó thấuđến ruột gan. 9Kẻ thả trôi trong công việc mình, Cũnglà anh em của kẻ phá hại. 10Danh Ðức Giê-hô-va vốnmột ngọn tháp kiên cố; Kẻ công bình chạy đến đó,gặp được nơi ẩn trú cao. 11Tài vật người giàu, ấy làcái thành kiên cố của người, Trong ý tưởng ngườicho nó như một bức tường cao. 12Trước khi sự bạihoại, lòng người vẫn tự cao; Song sự khiêm nhượngđi trước sự tôn trọng. 13Trả lời trước khi nghe, Ấy làsự điên dại và hổ thẹn cho ai làm vậy. 14Tâm thầnngười nâng đỡ sự bịnh hoạn mình; Nhưng trí bị naosờn ai chịu sao nổi? 15Lòng người khôn khéo đượcsự tri thức; Và tai người khôn ngoan tìm kiếm sựhiểu biết. 16Của lễ của người nào dẹp đường chongười, Và dẫn người đến trước mặt kẻ sang trọng.
17Người tiên cáo nghe như phải lẽ; Song bên đàngkia đến, bèn tra xét người. 18Sự bắt thăm dẹp điềutranh tụng, Và phân rẽ những kẻ có quyền thế. 19Mộtanh em bị mếch lòng lấy làm khó được lòng lại hơnlà chiếm thủ cái thành kiên cố; Sự tranh giành dườngấy khác nào những chốt cửa đền. 20Bụng người sẽđược no nê bông trái của miệng mình; Huê lợi môimiệng mình sẽ làm cho người no đủ. 21Sống chết ởnơi quyền của lưỡi; Kẻ ái mộ nó sẽ ăn bông trái củanó. 22Ai tìm được một người vợ, tức tìm được mộtđiều phước. Và hưởng được ân điển của Ðức Giê-hô-va. 23Người nghèo dùng lời cầu xin; Còn kẻ giàu đáplại cách xẳng xớm. 24Người nào được nhiều bằnghữu sẽ làm hại cho mình; Nhưng có một bạn tríu
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사람의깊은속을살피느니라 28왕은인자와
진리로스스로보호하고그위도인자함으로
말미암아견고하니라 29젊은자의영화는그
힘이요늙은자의아름다운것은백발이니라
30상하게때리는것이악을없이하나니매는
사람의속에깊이들어가느니라

21 왕의 마음이 여호와의 손에 있음이
마치 보의 물과 같아서 그가 임의로

인도하시느니라 2사람의 행위가 자기 보기
에는모두정직하여도여호와는심령을감찰
하시느니라 3의와 공평을 행하는 것은 제사
드리는 것보다 여호와께서 기쁘게 여기시느
니라 4눈이높은것과마음이교만한것과악
인의형통한것은다죄니라 5부지런한자의
경영은 풍부함에 이를 것이나 조급한 자는
궁핍함에이를따름이니라 6속이는말로재
물을 모으는 것은 죽음을 구하는 것이라 곧
불려다니는 안개니라 7악인의 강포는 자기
를소멸하나니이는공의행하기를싫어함이
니라 8죄를크게범한자의길은심히구부러
지고깨끗한자의길은곧으니라 9다투는여
인과 함께 큰 집에서 사는 것보다 움막에서
혼자사는것이나으니라10악인의마음은남
의재앙을원하나니그이웃도그앞에서은
혜를입지못하느니라11거만한자가벌을받
으면어리석은자는경성하겠고지혜로운자
가교훈을받으면지식이더하리라 12의로우
신 자는 악인의 집을 감찰하시고 악인을 환
난에던지시느니라 13귀를막아가난한자의
부르짖는소리를듣지아니하면자기의부르
짖을때에도들을자가없으리라 14은밀한선
물은 노를 쉬게 하고 품의 뇌물은 맹렬한 분
을그치게하느니라 15공의를행하는것이의
인에게는 즐거움이요 죄인에게는 패망이니
라 16명철의 길을 떠난 사람은 사망의 회중
에거하리라 17연락을좋아하는자는가난하
게 되고 술과 기름을 좋아하는 자는 부하게
되지못하느니라 18악인은의인의대속이되
고 궤사한 자는 정직한 자의 대신이 되느니
라 19다투며 성내는 여인과 함께 사는 것보
다 광야에서 혼자 사는 것이 나으니라 20지
혜 있는 자의 집에는 귀한 보배와 기름이 있
으나 미련한 자는 이것을 다 삼켜 버리느니
라 21의와 인자를 따라 구하는 자는 생명과
의와영광을얻느니라 22지혜로운자는용사
의 성에 올라가서 그 성의 견고히 의뢰하는
것을파하느니라 23입과혀를지키는자는그
영혼을 환난에서 보전하느니라 24무례하고
교만한 자를 이름하여 망령된 자라 하나니
이는 넘치는 교만으로 행함이니라 25게으른
자의 정욕이 그를 죽이나니 이는 그 손으로
일하기를 싫어함이니라 26어떤 자는 종일토

loài người vốn một ngọn đèn của Ðức Giê-hô-va, Dòthấu các nơi ẩn bí của lòng. 28Sự nhân từ và chơnthật bảo hộ vua; Người lấy lòng nhân từ mà nâng đỡngôi nước mình. 29Sức lực của gã trai trẻ là vinhhiển của người; Còn tóc bạc là sự tôn trọng của ônggià. 30Những thương tích và dấu vít làm cho sạchđiều ác, Và roi vọt thấm vào nơi kín đáo của lòng.
21 Lòng của vua ở trong tay Ðức Giê-hô-va khácnào dòng nước chảy; Ngài làm nghiêng lệchnó bề nào tùy ý Ngài muốn. 2Các đường lối của loàingười đều chánh đáng theo mắt họ; Song Ðức Giê-hô-va cân nhắc cái lòng. 3Làm theo sự công bình vàngay thẳng Ðược đẹp lòng Ðức Giê-hô-va hơn của tếlễ. 4Mặt tự cao, lòng kiêu ngạo, Và ngọn đèn của kẻác, đều là tội lỗi. 5Các ý tưởng của người cần mẫndẫn đến sự dư dật; Còn những kẻ khờ dại chỉ chạyđến điều thiếu thốn. 6Tài vật nhờ dùng lưỡi dối gạtmà được, Ấy là một điều hư không mau hết của kẻtìm sự chết. 7Sự cường bạo của kẻ ác sẽ đùa chúngnó đi; Vì chúng nó không khứng làm điều ngay thẳng.
8Con đường của kẻ gánh tội là quanh quẹo; Còn côngviệc kẻ trong sạch vốn ngay thẳng. 9Thà ở nơi xónóc nhà, Hơn là ở chung nhà với một người đờn bàhay tranh cạnh. 10Lòng kẻ dữ ao ước điều ác; Kẻ lâncận nó không được ơn trước mặt nó. 11Khi kẻ nhạobáng bị phạt, người ngu dại bèn trở nên khôn ngoan;Khi khuyên dạy người khôn ngoan, người nhận lãnhsự tri thức. 12Có một Ðấng công bình xem xét kỹcàng nhà kẻ ác; Ðấng ấy xô những kẻ ác vào tai họa.
13Ai bưng tai không khứng nghe tiếng kêu la củangười nghèo khổ, Người đó cũng sẽ kêu la mà sẽchẳng có ai đáp lại. 14Của lễ dâng kín nhiệm nguôicơn thạnh nộ; Của hối lộ đút vào lòng làm ngất cơngiận dữ tợn. 15Làm điều ngay thẳng, ấy là một việcvui vẻ cho người công bình; Nhưng gây bại hoại chokẻ làm gian ác. 16Người lầm lạc xa đường khôn sángSẽ ở với hội kẻ chết. 17Ai ham sự vui chơi ắt sẽ nghèokhó; Còn ai ưa rượu với dầu sẽ chẳng hề làm giàu.
18Kẻ ác là một giá chuộc người công bình; Và kẻ dốigạt thế chỗ cho người ngay thẳng. 19Thà ở nơi vắngvẻ, Hơn là ở với một người đờn bà hay tranh cạnhvà nóng giận. 20Có bửu vật và dầu trong nhà ngườikhôn ngoan; Nhưng kẻ ngu muội nuốt nó đi. 21Ngườinào tìm cầu sự công bình và sự nhơn từ sẽ tìm đượcsự sống, sự công bình, và tôn trọng. 22Người khônngoan leo lên thành dõng sĩ, Ðánh hạ sức lực mà nónương cậy. 23Ai giữ lấy miệng và lưỡi mình Giữ linhhồn mình khỏi hoạn nạn. 24Nhạo báng, ấy là tên củangười kiêu căng cao cách; Nó cư xử cách xấc xượctheo tánh kiêu ngạo của nó. 25Sự ước ao của kẻ biếngnhác giết chết nó; Bởi vì hai tay nó không khứng làmviệc. 26Có người trót ngày ham hố quá; Nhưng người
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하는 교훈을 듣지 말지니라 28망령된 증인은
공의를 업신여기고 악인의 입은 죄악을 삼키
느니라 29심판은 거만한 자를 위하여 예비된
것이요 채찍은 어리석은 자의 등을 위하여 예
비된것이니라

20 포도주는 거만케 하는 것이요 독주는
떠들게 하는 것이라 무릇 이에 미혹되

는자에게는지혜가없느니라 2왕의진노는사
자의 부르짖음 같으니 그를 노하게 하는 것은
자기의 생명을 해하는 것이니라 3다툼을 멀리
하는 것이 사람에게 영광이어늘 미련한 자마
다 다툼을 일으키느니라 4게으른 자는 가을에
밭 갈지 아니하나니 그러므로 거둘 때에는 구
걸할지라도 얻지 못하리라 5사람의 마음에 있
는 모략은 깊은 물 같으니라 그럴지라도 명철
한사람은그것을길어내느니라 6많은사람은
각기 자기의 인자함을 자랑하나니 충성된 자
를 누가 만날 수 있으랴 7완전히 행하는 자가
의인이라그후손에게복이있느니라 8심판자
리에앉은왕은그눈으로모든악을흩어지게
하느니라 9내가내마음을정하게하였다내죄
를 깨끗하게 하였다 할 자가 누구뇨 10한결같
지 않은 저울추와 말은 다 여호와께서 미워하
시느니라 11비록아이라도그동작으로자기의
품행의청결하며정직한여부를나타내느니라
12듣는귀와보는눈은다여호와의지으신것
이니라 13너는 잠자기를 좋아하지 말라 네가
빈궁하게 될까 두려우니라 네 눈을 뜨라 그리
하면 양식에 족하리라 14사는 자가 물건이 좋
지 못하다 좋지 못하다 하다가 돌아간 후에는
자랑하느니라 15세상에금도있고진주도많거
니와 지혜로운 입술이 더욱 귀한 보배니라 16
타인을위하여보증이된자의옷을취하라외
인들의보증이된자는그몸을볼모잡힐지니
라 17속이고취한식물은맛이좋은듯하나후
에는 그 입에 모래가 가득하게 되리라 18무릇
경영은의논함으로성취하나니모략을베풀고
전쟁할지니라 19두루다니며한담하는자는남
의 비밀을 누설하나니 입술을 벌린 자를 사귀
지말지니라 20자기의아비나어미를저주하는
자는 그 등불이 유암 중에 꺼짐을 당하리라 21
처음에속히잡은산업은마침내복이되지아
니하느니라 22너는 악을 갚겠다 말하지 말고
여호와를기다리라그가너를구원하시리라 23
한결같지않은저울추는여호와의미워하시는
것이요 속이는 저울은 좋지 못한 것이니라 24
사람의걸음은여호와께로서말미암나니사람
이어찌자기의길을알수있으랴 25함부로이
물건을 거룩하다 하여 서원하고 그 후에 살피
면 그것이 그물이 되느니라 26지혜로운 왕은
악인을 키질하며 타작하는 바퀴로 그 위에 굴
리느니라 27사람의영혼은여호와의등불이라

sự khuyên dạy Khiến cho con lầm lạc cách xa cáclời tri thức. 28Chứng gian tà nhạo báng sự côngbình; Và miệng kẻ dữ nuốt tội ác. 29Sự xét đoán dựbị cho kẻ nhạo báng; Và roi vọt sắm sửa cho lưngkẻ ngu muội.
20 Rượu khiến người ta nhạo báng, đồ uốngsay làm cho hỗn láo; Phàm ai dùng nó quáđộ, chẳng phải là khôn ngoan. 2Sự oai khiếp củavua giống như sư tử gầm hét; Ai chọc giận ngườiắt phạm đến mạng sống mình. 3Người nào giữmình khỏi tranh cạnh, ấy là sự tôn vinh của người;Chỉ kẻ điên cuồng sa vào đó mà thôi. 4Vì có mùađông kẻ biếng nhác chẳng cày ruộng; Qua mùa gặtnó sẽ xin ăn, nhưng chẳng được gì hết. 5Mưu kếtrong lòng người ta như nước sâu; Người thôngsáng sẽ múc lấy tại đó. 6Phần nhiều người khoekhoang sự nhơn từ mình; Nhưng ai sẽ tìm đượcmột người trung thành? 7Người công bình ăn ởcách thanh liêm; Những con cháu người lấy làm cóphước thay! 8Vua ngồi trên ngôi xét đoán, Lấy mặtmình đánh tan các điều ác. 9Ai có thể nói: Ta đãluyện sạch lòng mình, Ta đã trong sạch tội ta rồi?
10Hai thứ trái cân, và hai thứ lường, Cả hai đềugớm ghiếc cho Ðức Giê-hô-va. 11Công việc con trẻlàm, hoặc trong sạch hoặc chánh đáng, Cũng đềutỏ bổn tánh nó ra. 12Tai để nghe, mắt để thấy, ÐứcGiê-hô-va đã làm ra cả hai. 13Chớ ưa ngủ, e chongười trở nên nghèo khổ chăng; Hãy mở mắt ra,thì sẽ được no nê bánh. 14Kẻ mua nói rằng: Khôngtốt, không tốt! Ðoạn đi, và tự khoe khoang mình.
15Có vàng và nhiều châu ngọc; Song miệng có trithức là bửu vật quí giá. 16Hãy cầm lấy áo hắn, vìhắn có bảo lãnh cho người khác; Hãy buộc họ mộtcủa cầm, bởi họ đáp thế cho người đờn bà lạ.
17Bánh nhờ dối gạt mà được lấy làm ngon ngọtcho người; Nhưng kế sau miệng người đầy sạn.
18Nhờ bàn luận, các mưu kế được định vững vàng;Hãy đánh giặc cách khôn khéo. 19Kẻ nào đi thèolẻo bầy tỏ điều kín đáo; Vậy, chớ giao thông với kẻhay hở môi quá. 20Ngọn đèn của kẻ rủa cha mẹmình Sẽ tắt giữa vùng tăm tối mờ mịt. 21Sản nghiệpmình được vội vã lúc ban đầu, Và cuối cùng sẽchẳng đặng phước. 22Chớ nói: Ta sẽ trả ác. Hãy chờđợi Ðức Giê-hô-va, Ngài sẽ cứu rỗi con. 23Trái cânhai thứ lấy làm gớm ghiếc cho Ðức Giê-hô-va; Vàcây cân giả nào phải vật tốt lành. 24Các bước củaloài người do nơi Ðức Giê-hô-va nhứt định; Vậy,loài người hiểu đường lối mình sao được? 25Nóicách hớp tớp rằng: Vậy nầy là vật thánh! Và sau khiđã khấn nguyện rồi mới suy xét đến, ấy quả mộtcái bẫy cho người ta. 26Vua khôn ngoan làm tan kẻác, Và khiến bánh xe lăn cán chúng nó. 27Linh tánh
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25그 행위를 본받아서 네 영혼을 올무에 빠
칠까 두려움이니라 26너는 사람으로 더불어
손을 잡지 말며 남의 빚에 보증이 되지 말라
27만일 갚을 것이 없으면 네 누운 침상도 빼
앗길것이라네가어찌그리하겠느냐 28네선
조의세운옛지계석을옮기지말지니라 29네
가자기사업에근실한사람을보았느냐이러
한사람은왕앞에설것이요천한자앞에서
지아니하리라

23 네가 관원과 함께 앉아 음식을 먹게
되거든 삼가 네 앞에 있는 자가 누구

인지 생각하며 2네가 만일 탐식자여든 네 목
에칼을둘것이니라 3그진찬을탐하지말라
그것은 간사하게 베푼 식물이니라 4부자 되
기에애쓰지말고네사사로운지혜를버릴지
어다 5네가 어찌 허무한 것에 주목하겠느냐
정녕히재물은날개를내어하늘에나는독수
리처럼 날아가리라 6악한 눈이 있는 자의 음
식을 먹지 말며 그 진찬을 탐하지 말지어다
7대저 그 마음의 생각이 어떠하면 그 위인도
그러한즉그가너더러먹고마시라할지라도
그 마음은 너와 함께 하지 아니함이라 8네가
조금 먹은 것도 토하겠고 네 아름다운 말도
헛된 데로 돌아가리라 9미련한 자의 귀에 말
하지 말지니 이는 그가 네 지혜로운 말을 업
신여길 것임이니라 10옛 지계석을 옮기지 말
며 외로운 자식의 밭을 침범하지 말지어다
11대저그들의 구속자는 강하시니 너를 대적
하사그원을펴시리라 12훈계에착심하며지
식의 말씀에 귀를 기울이라 13아이를 훈계하
지아니치말라채찍으로그를때릴지라도죽
지아니하리라 14그를채찍으로때리면그영
혼을 음부에서 구원하리라 15내 아들아 만일
네 마음이 지혜로우면 나 곧 내 마음이 즐겁
겠고 16만일 네 입술이 정직을 말하면 내 속
이 유쾌하리라 17네 마음으로 죄인의 형통을
부러워하지 말고 항상 여호와를 경외하라
18정녕히네장래가있겠고네소망이끊어지
지아니하리라 19내아들아너는듣고지혜를
얻어 네 마음을 정로로 인도할지니라 20술을
즐겨 하는 자와 고기를 탐하는 자로 더불어
사귀지말라 21술취하고탐식하는자는가난
하여질것이요잠자기를즐겨하는자는해어
진옷을입을것임이니라 22너낳은아비에게
청종하고네늙은어미를경히여기지말지니
라 23진리를사고서팔지말며지혜와훈계와
명철도 그리할지니라 24의인의 아비는 크게
즐거울것이요지혜로운자식을낳은자는그
를인하여즐거울것이니라 25네부모를즐겁
게 하며 너 낳은 어미를 기쁘게 하라 26내 아
들아 네 마음을 내게 주며 네 눈으로 내 길을
즐거워할지어다 27대저 음녀는 깊은 구렁이

25E con tập theo đường lối nó, Và linh hồn con bịbẫy hãm hại chăng. 26Chớ đồng bọn cùng những kẻgiao tay nhau, Hoặc cùng kẻ bảo lãnh nợ: 27Nếu conkhông có gì trả, Cớ sao con muốn chúng đoạt lấy cáigiường con đi? 28Chớ dời đi các mộc giới cũ, Mà tổphụ con đã dựng. 29Con có thấy người nào siêngnăng trong công việc mình chăng? Người ấy hẳn sẽđứng ở trước mặt các vua, chớ chẳng phải ở trướcmặt người hèn hạ đâu.
23 Khi con ngồi ăn bữa với một quan trưởng,Hãy xét kỹ người ở trước mặt con; 2Nếu concó láu ăn, Khá để con dao nơi họng con. 3Chớ thèmmón ngon của người, Vì là vật thực phỉnh gạt. 4Conchớ chịu vật vã đặng làm giàu; Khá thôi nhờ cậykhôn ngoan riêng của con. 5Con há liếc mắt vào sựgiàu có sao? Nó đã chẳng còn nữa rồi; Vì nó quả hẳncó mọc cánh, Và bay lên trên trời như chim ưng vậy.
6Chớ ăn bánh của kẻ có mắt gian ác, Và đừng thammuốn những món ngon của hắn. 7Vì hắn tưởngtrong lòng thể nào, thì hắn quả thể ấy. Hắn nói vớicon rằng: Hãy ăn uống đi; Nhưng trong lòng hắnchẳng hiệp cùng con. 8Miếng con đã ăn, con sẽ mửara, Và mất những lời hòa mĩ của con. 9Chớ nói vàolỗ tai kẻ ngu muội; Vì nó sẽ khinh dể sự khôn ngoancủa các lời con. 10Chớ dời đi mộc giới cũ, Ðừng vàotrong đồng ruộng của kẻ mồ côi; 11Vì Ðấng cứuchuộc của họ vốn quyền năng, Sẽ binh vực sự cáotụng của chúng nó nghịch với con. 12Hãy chuyênlòng về sự khuyên dạy, Và lắng tai nghe các lời trithức. 13Chớ tha sửa phạt trẻ thơ; Dầu đánh nó bằngroi vọt, nó chẳng chết đâu. Khi con đánh nó bằng roivọt, 14Aét giải cứu linh hồn nó khỏi âm phủ. 15Hỡicon, nếu lòng con khôn ngoan, Thì lòng ta cũng sẽđược vui mừng; 16Phải, chánh ruột gan ta sẽ hớnhở Khi miệng con nói điều ngay thẳng. 17Lòng conchớ phân bì với kẻ hung ác; Nhưng hằng ngày hãykính sợ Ðức Giê-hô-va. 18Vì quả hẳn có sự thưởngthiện, Và sự trông đợi của con sẽ chẳng thành raluống công. 19Hỡi con, hãy nghe và trở nên khônngoan, Khá dẫn lòng con vào đường chánh. 20Chớđồng bọn cùng những bợm rượu, Hoặc với nhữngkẻ láu ăn; 21Vì bợm rượu và kẻ láu ăn sẽ trở nênnghèo; Còn kẻ ham ngủ sẽ mặc rách rưới. 22Hãynghe lời cha đã sanh ra con, Chớ khinh bỉ mẹ conkhi người trở nên già yếu. 23Hãy mua chân lý, Sựkhôn ngoan, sự khuyên dạy, và sự thông sáng; chớhề bán đi. 24Cha người công bình sẽ có sự vui vẻlớn, Và người nào sanh con khôn ngoan sẽ khoái lạcnơi nó. 25Ước gì cha và mẹ con được hớn hở, Vàngười đã sanh con lấy làm vui mừng. 26Hỡi con, hãydâng lòng con cho cha, Và mắt con khá ưng đẹpđường lối của cha. 27Vì kị nữ vốn là một cái hố sâu,
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록탐하기만하나의인은아끼지아니하고시
제하느니라 27악인의 제물은 본래 가증하거
든하물며악한뜻으로드리는것이랴 28거짓
증인은패망하려니와확실한증인의말은힘
이 있느니라 29악인은 그 얼굴을 굳게 하나
정직한 자는 그 행위를 삼가느니라 30지혜로
도, 명철로도, 모략으로도 여호와를 당치 못
하느니라 31싸울 날을 위하여 마병을 예비하
거니와이김은여호와께있느니라

22 많은 재물보다 명예를 택할 것이요
은이나 금보다 은총을 더욱 택할 것

이니라 2빈부가 섞여 살거니와 무릇 그들을
지으신 이는 여호와시니라 3슬기로운 자는
재앙을보면숨어피하여도어리석은자들은
나아가다가해를받느니라 4겸손과여호와를
경외함의 보응은 재물과 영광과 생명이니라
5패역한 자의 길에는 가시와 올무가 있거니
와 영혼을 지키는 자는 이를 멀리하느니라
6마땅히 행할 길을 아이에게 가르치라 그리
하면 늙어도 그것을 떠나지 아니하리라 7부
자는가난한자를주관하고빚진자는채주의
종이 되느니라 8악을 뿌리는 자는 재앙을 거
두리니 그 분노의 기세가 쇠하리라 9선한 눈
을 가진 자는 복을 받으리니 이는 양식을 가
난한자에게줌이니라 10거만한자를쫓아내
면 다툼이 쉬고 싸움과 수욕이 그치느니라
11마음의 정결을 사모하는 자의 입술에는 덕
이 있으므로 임금이 그의 친구가 되느니라
12여호와께서는지식있는자를그눈으로지
키시나궤사한자의말은패하게하시느니라
13게으른 자는 말하기를 사자가 밖에 있은즉
내가 나가면 거리에서 찢기겠다 하느니라
14음녀의 입은 깊은 함정이라 여호와의 노를
당한 자는 거기 빠지리라 15아이의 마음에는
미련한것이얽혔으나징계하는채찍이이를
멀리쫓아내리라 16이를얻으려고가난한자
를학대하는자와부자에게주는자는가난하
여질뿐이니라

17너는귀를기울여지혜있는자의말씀을
들으며 내 지식에 마음을 둘지어다 18이것을
네 속에 보존하며 네 입술에 있게 함이 아름
다우니라 19내가 너로 여호와를 의뢰하게 하
려 하여 이것을 오늘 특별히 네게 알게 하였
노니 20내가모략과지식의아름다운것을기
록하여 21너로 진리의 확실한 말씀을 깨닫게
하며또너를보내는자에게진리의말씀으로
회답하게하려함이아니냐

22약한 자를 약하다고 탈취하지 말며 곤고
한 자를 성문에서 압제하지 말라 23대저 여
호와께서신원하여주시고또그를노략하는
자의생명을빼앗으시리라 24노를품는자와
사귀지 말며 울분한 자와 동행하지 말지니

công bình ban cho không chắt lót. 27Của tế lễ của kẻác là một vật gớm ghiếc; Phương chi họ đem đếnmà có ác tưởng. 28Chứng dối giả sẽ hư mất đi; Nhưngngười hay nghe theo sẽ nói được mãi mãi. 29Kẻ áctự làm mặt chai mày đá; Còn người ngay thẳng làmvững đường lối mình. 30Chẳng có sự khôn ngoannào, sự thông minh nào, hay là mưu kế nào, Màchống địch Ðức Giê-hô-va được. 31Ngựa sắm sửa vềngày tranh chiến; Nhưng sự thắng trận thuộc về ÐứcGiê-hô-va.
22 Danh tiếng tốt còn hơn tiền của nhiều; Và ơnnghĩa quí hơn bạc và vàng. 2Kẻ giàu và ngườinghèo đều gặp nhau; Ðức Giê-hô-va đã dựng nên cảhai. 3Người khôn ngoan thấy đều tai vạ, và ẩn mình;Nhưng kẻ ngu muội cứ đi luôn, và mắc phải vạ. 4Phầnthưởng của sự khiêm nhượng và sự kính sợ ÐứcGiê-hô-va, Ấy là giàu có, sự tôn trọng, và mạng sống.
5Trong đường kẻ gian tà có gai chông và cái bẫy; Aigìn giữ linh hồn mình sẽ cách xa nó. 6Hãy dạy chotrẻ thơ con đường nó phải theo; Dầu khi nó trở vềgià, cũng không hề lìa khỏi đó. 7Người giàu quảnhạt kẻ nghèo; Kẻ nào mượn là tôi tớ của kẻ chomượn. 8Kẻ nào giao sự bất công sẽ gặt điều tai họa;Và cây roi thạnh nộ nó sẽ bị gãy đi. 9Người nào cómắt từ thiện sẽ được phước; Vì người ban bánhmình cho kẻ nghèo khó. 10Hãy đuổi kẻ nhạo bángra, thì sự cãi lẫy cũng sẽ đi; Ðiều tranh cạnh và sự sỉnhục sẽ hết. 11Ai ái mộ lòng thánh sạch, Và có duyênnơi môi miệng mình, sẽ được vua làm bạn nghĩa.
12Mắt của Ðức Giê-hô-va coi giữ người có tri thức;Nhưng Ngài đánh đổ lời kẻ gian tà. 13Kẻ biếng nhácnói: Có con sư tử ở ngoài đó; Tôi sẽ bị giết tại giữađường. 14Miệng của dâm phụ vốn là một cái hố sâu;Ai bị Ðức Giê-hô-va giận sẽ sa ngã vào đó. 15Sự ngudại vốn buộc vào lòng con trẻ; Song roi răn phạt sẽlàm cho sự ấy lìa xa nó. 16Người nào hà hiếp kẻnghèo ắt sẽ làm cho nó giàu có; Và ai co kẻ giàu cóchỉ làm cho người sa vào sự thiếu thốn.

17Hãy lắng tai nghe lời kẻ khôn ngoan, Khá chuyênlòng con về sự tri thức ta. 18Vì nếu con gìn giữ nótrong lòng con, Lập nó ở chung nhau trên môi miệngcon, thì ấy thật một sự tốt đẹp. 19Ngày nay ta đã dạycho con hiểu biết các điều đó, Ðể con có lòng tin cậyÐức Giê-hô-va. 20Ta há chẳng có chép cho con Nhữngđiều tốt về mưu luận và về tri thức sao, 21Ðể làmcho con biết sự quả quyết của lời chân lý, Hầu chocon lấy lời thật mà đáp lại với những người sai con?
22Chớ bóc lột kẻ nghèo, bởi vì họ nghèo, Cũngđừng hà hiếp người khốn khổ nơi cửa thành; 23VìÐức Giê-hô-va sẽ binh vực duyên cớ của họ, Và đoạtlấy sự sống của kẻ có cướp lột họ. 24Chớ làm bạnvới người hay giận; Chớ giao tế cùng kẻ cường bạo,
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장래가없겠고악인의등불은꺼지리라 21내
아들아여호와와왕을경외하고반역자로더
불어 사귀지 말라 22대저 그들의 재앙은 속
히임하리니이두자의멸망을누가알랴

23이것도 지혜로운 자의 말씀이라재판할
때에 낯을 보아 주는 것이 옳지 못하니라
24무릇악인더러옳다하는자는백성에게저
주를받을것이요국민에게미움을받으려니
와 25오직 그를 견책하는 자는 기쁨을 얻을
것이요 또 좋은 복을 받으리라 26적당한 말
로대답함은입맞춤과같으니라 27네일을밖
에서 다스리며 밭에서 예비하고 그 후에 네
집을 세울지니라 28너는 까닭 없이 네 이웃
을 쳐서 증인이 되지 말며 네 입술로 속이지
말지니라 29너는그가내게행함같이나도그
에게 행하여 그 행한 대로 갚겠다 말하지 말
지니라 30내가 증왕에 게으른 자의 밭과 지
혜 없는 자의 포도원을 지나며 본즉 31가시
덤불이 퍼졌으며 거친 풀이 지면에 덮였고
돌담이무너졌기로 32내가보고생각이깊었
고 내가 보고 훈계를 받았었노라 33네가 좀
더 자자, 좀더 졸자, 손을 모으고 좀더 눕자
하니 네 빈궁이 강도같이 오며 34네 곤핍이
군사같이이르리라

솔로몬의 잠언

25 이것도 솔로몬의 잠언이요 유다 왕
히스기야의신하들의편집한것이니

라
2일을 숨기는 것은 하나님의 영화요 일을

살피는 것은 왕의 영화니라 3하늘의 높음과
땅의 깊음같이 왕의 마음은 헤아릴 수 없느
니라 4은에서 찌끼를 제하라 그리하면 장색
의 쓸 만한 그릇이 나올 것이요 5왕 앞에서
악한 자를 제하라 그리하면 그 위가 의로 말
미암아견고히서리라 6왕앞에서스스로높
은체하지말며대인의자리에서지말라 7이
는 사람이 너더러 이리로 올라오라 하는 것
이 네 눈에 보이는 귀인 앞에서 저리로 내려
가라 하는 것보다 나음이니라 8너는 급거히
나가서 다투지 말라 마침내 네가 이웃에게
욕을보게될때에네가어찌할줄을알지못
할까 두려우니라 9너는 이웃과 다투거든 변
론만 하고 남의 은밀한 일은 누설 하지 말라
10듣는 자가 너를 꾸짖을 터이요 또 수욕이
네게서 떠나지 아니할까 두려우니라 11경우
에합당한말은아로새긴은쟁반에금사과니
라12슬기로운자의책망은청종하는귀에금
고리와정금장식이니라 13충성된사자는그
를 보낸 이에게 마치 추수하는 날에 얼음 냉
수 같아서 능히 그 주인의 마음을 시원케 하
느니라 14선물한다고거짓자랑하는자는비
없는구름과바람같으니라15오래참으면관

đèn kẻ hung dữ sẽ tắt đi. 21Hỡi con, hãy kính sợ ÐứcGiê-hô-va và tôn kính vua; Chớ hội hiệp cùng kẻ phảnnghịch; 22Vì sự tai họa của chúng xảy đến thình lình;Và ai biết sự phá hại của người nầy người kia?
23Những ngôn ngữ nầy cũng do kẻ khôn ngoanmà đến: Trong việc xét đoán tư vị người, ấy chẳngphải tốt lành. 24Kẻ nào nói với kẻ ác rằng: Ngươi làcông bình, Sẽ bị dân tộc rủa sả, và các nước lấy làmgớm ghiếc mình; 25Còn người nào quở trách kẻ ácắt sẽ được đẹp lòng, Và sự phước lành sẽ giáng trênhọ. 26Ai đáp lời chánh đáng, Tất như hôn nơi môimiệng vậy. 27Hãy sửa sang công việc ở ngoài củacon, Và sắm sẵn tại trong ruộng con; Rồi sau hãy cấtnhà của con. 28Chớ làm chứng vô cớ nghịch kẻ lâncận mình; Con há muốn lấy môi miệng mình màphỉnh gạt sao? 29Chớ nên nói: Tôi sẽ làm cho hắnnhư hắn đã làm cho tôi; Tôi sẽ báo người tùy côngviệc của người. 30Ta có đi ngang qua gần ruộng kẻbiếng nhác, Và gần vườn nho của kẻ ngu muội,

31Thấy cây tật lê mọc khắp cùng, Gai góc che khuấtmặt đất, Và tường đá của nó đã phá hư rồi 32Ta nhìnxem, bèn để ý vào đó; Ta thấy và nhận được sự dạydỗ. 33Ngủ một chút, chợp mắt một chút, Khoanh tayngủ một chút, 34Thì sự nghèo của con sẽ đến nhưmột kẻ đi rạo, Và sự thiếu thốn của con áp tới nhưmột kẻ cầm binh khí.
25 Ðây cũng là những châm ngôn của Sa-lô-môn,mà các người của Ê-xê-chia, vua Giu-đa sao tả.

2Giấu kín việc nào, ấy là vinh hiển của Ðức ChúaTrời; Nhưng dò xét điều nào, ấy là vinh hiển của cácvua. 3Người ta không thể dò biết bề cao của từngtrời, Bề sâu của đất, hay là lòng của các vua. 4Hãy lấycức khỏi bạc, Thì thợ bạc liền được một khí dụng;
5Hãy trừ kẻ ác khỏi trước mặt vua, Thì ngôi ngườisẽ nhờ công bình được lập bền vững. 6Chớ phô mìnhtrước mặt vua, Và đừng ngồi tại chỗ của người caotrọng. 7Vì thà người ta nói cùng con rằng: Hãy lênđây, Hơn là người ta hạ con xuống trước mặt vuachúa, mà mắt con đã thấy. 8Chớ vội gây ra điều tranhtụng, E rốt cuộc khi kẻ lân cận con đã làm con hổthẹn, Con sẽ chẳng biết làm chi. 9Hãy đối nại duyêncớ con với chánh kẻ lân cận con, Song chớ tỏ sự kínđáo của kẻ khác; 10E khi người nghe điều ấy sẽ tráchcon, Và sự sỉ nhục con không hề bôi hết chăng. 11Lờinói phải thì, Khác nào trái bình bát bằng vàng có cẩnbạc. 12Người khôn ngoan quở trách lỗ tai hay nghe,Khác nào một cái vòng vàng, một đồ trang sức bằngvàng ròng vậy. 13Sứ giả trung tín với người sai đi,Giống như tuyết mát mẻ trong ngày mùa gặt; Vìngười bổ sức linh hồn của chủ mình. 14Kẻ nào tựkhoe khoang giả dối về lễ vật mình, Tợ như có mâycó gió, mà không mưa. 15Hằng chậm nóng giận mới
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요 이방 여인은 좁은 함정이라 28그는 강도같
이 매복하며 인간에 궤사한 자가 많아지게 하
느니라 29재앙이 뉘게 있느뇨 근심이 뉘게 있
느뇨 분쟁이 뉘게 있느뇨 원망이 뉘게 있느뇨
까닭 없는 창상이 뉘게 있느뇨 붉은 눈이 뉘게
있느뇨 30술에 잠긴 자에게 있고 혼합한 술을
구하러다니는자에게있느니라 31포도주는붉
고 잔에서 번쩍이며 순하게 내려가나니 너는
그것을보지도말지어다 32이것이마침내뱀같
이물것이요독사같이쏠것이며 33또네눈에
는 괴이한 것이 보일 것이요 네 마음은 망령된
것을 발할 것이며 34너는 바다 가운데 누운 자
같을 것이요 돛대 위에 누운 자 같을 것이며
35네가스스로말하기를사람이나를때려도나
는 아프지 아니하고 나를 상하게 하여도 내게
감각이 없도다 내가 언제나 깰까 다시 술을 찾
겠다하리라

24 너는 악인의 형통을 부러워하지 말며
그와함께있기도원하지말지어다 2그

들의 마음은 강포를 품고 그 입술은 잔해를 말
함이니라 3집은 지혜로 말미암아 건축되고 명
철로말미암아견고히되며 4또방들은지식으
로 말미암아 각종 귀하고 아름다운 보배로 채
우게되느니라 5지혜있는자는강하고지식있
는자는힘을더하나니 6너는모략으로싸우라
승리는 모사가 많음에 있느니라 7지혜는 너무
높아서 미련한 자의 미치지 못할 것이므로 그
는성문에서입을열지못하느니라 8악을행하
기를 꾀하는 자를 일컬어 사특한 자라 하느니
라 9미련한자의생각은죄요거만한자는사람
의 미움을 받느니라 10네가 만일 환난날에 낙
담 하면 네 힘의 미약함을 보임이니라 11너는
사망으로 끌려가는 자를 건져 주며 살륙을 당
하게 된 자를 구원하지 아니치 말라 12네가 말
하기를나는그것을알지못하였노라할지라도
마음을저울질하시는이가어찌통찰하지못하
시겠으며 네 영혼을 지키시는 이가 어찌 알지
못하시겠느냐그가각사람의행위대로보응하
시리라 13내 아들아 꿀을 먹으라 이것이 좋으
니라 송이꿀을 먹으라 이것이 네 입에 다니라
14지혜가 네 영혼에게 이와 같은 줄을 알라 이
것을 얻으면 정녕히 네 장래가 있겠고 네 소망
이끊어지지아니하리라 15악한자여의인의집
을 엿보지 말며 그 쉬는 처소를 헐지 말지니라
16대저 의인은 일곱 번 넘어질지라도 다시 일
어나려니와 악인은 재앙으로 인하여 엎드러지
느니라17네원수가넘어질때에즐거워하지말
며 그가 엎드러질 때에 마음에 기뻐하지 말라
18여호와께서이것을보시고기뻐아니하사그
진노를 그에게서 옮기실까 두려우니라 19너는
행악자의 득의함을 인하여 분을 품지 말며 악
인의형통을부러워하지말라 20대저행악자는

Và dâm phụ là một cái hầm hẹp. 28Nàng đứng rìnhnhư một kẻ trộm, Làm cho thêm nhiều kẻ gian tàtrong bọn loài người. 29Ai bị sự hoạn nạn? Ai phảibuồn thảm? Ai có sự tranh cạnh? Ai than xiết? Aibị thương tích vô cớ? Ai có con mắt đỏ? 30Tấtnhững kẻ nán trễ bên rượu, Ði nếu thứ rượu pha.
31Chớ xem ngó rượu khi nó đỏ hồng, Lúc nó chiếusao trong ly, Và tuôn chảy dễ dàng; 32Rốt lại, nócắn như rắn, Chít như rắn lục; 33Hai mắt con sẽnhìn người dâm phụ, Và lòng con sẽ nói điều giantà; 34Thật, con sẽ như người nằm giữa đáy biển,Khác nào kẻ nằm trên chót cột buồm vậy. 35Con sẽnói rằng: Người ta đập tôi, nhưng tôi không đau;Người ta đánh tôi, song tôi không nghe biết: Khitôi tỉnh dậy, tôi sẽ trở lại tìm uống nó nữa.
24 Chớ ganh ghét kẻ làm ác. Ðừng ước ao ởcùng chúng nó. 2Vì lòng chúng nó toan điềuhủy phá, Và môi họ nói ra sự tổn hại. 3Nhờ sự khônngoan, cửa nhà được xây cất nên, Và được vữngvàng bởi sự thông sáng; 4Nhờ sự tri thức, cácphòng vi đều được đầy đủ Các thứ tài vật quí báuđẹp đẽ. 5Người khôn ngoan có sức mạnh, Và ngườitri thức gia thêm năng lực. 6Vì con phải nhờ mưukhôn mà đánh giặc; Ðâu có nhiều mưu sĩ thì đặngtoàn thắng. 7Sự khôn ngoan lấy làm cao xa quácho kẻ ngu dại; Nó không mở miệng ra nơi cửathành. 8Kẻ nào toan làm điều ác, Người ta sẽ gọihắn là kẻ gian giảo. 9Tư tưởng ngu dại là tội lỗi; Kẻnhạo báng lấy làm gớm ghiếc cho loài người. 10Nếucon ngã lòng trong ngày hoạn nạn, Thì sức lực connhỏ mọn thay. 11Hãy giải cứu kẻ bị đùa đến sựchết, Và chớ chối rỗi cho người đi xiêu tó tới chốnhình khổ. 12Nếu con nói: Chúng tôi chẳng biết gìđến; Thì Ðấng mà cân nhắc lòng người ta, há chẳngxem xét điều ấy sao? Và Ðấng gìn giữ linh hồn con,há không biết đến ư? Chớ thì Ngài chẳng báo chomỗi người tùy theo công việc họ làm sao? 13Hỡicon, hãy ăn mật, vì nó ngon lành; Tàng ong lấy làmngọt ngào cho ổ gà con. 14Con sẽ biết sự khônngoan nơi linh hồn con cũng như vậy; Nếu con đãtìm được sự khôn ngoan, ắt sẽ có phần thưởng, Vàsự trông đợi của con sẽ chẳng phải thành luốngcông. 15Hỡi kẻ ác, chớ rình rập nhà người côngbình; Ðừng phá tan chỗ nghĩ ngơi của người. 16Vìngười công bình dầu sa ngã bảy lần, cũng chổi dậy;Còn kẻ hung ác bị tai vạ đánh đổ. 17Khi kẻ thùnghịch con sa ngã, chớ vui mừng; Lúc nó bị đánhđổ, lòng con đừng hớn hở; 18Kẻo e Ðức Giê-hô-vathấy điều đó, mà chẳng đẹp lòng, Bèn cất cơn thạnhnộ Ngài khỏi nó chăng. 19Chớ nổi giận vì cớ kẻ làmác, Cũng đừng ganh ghét những người hung dữ;
20Vì kẻ làm gian ác sẽ không được thiện báo, Và
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자기를 지혜롭게 여기느니라 17길로 지나다
가자기에게상관없는다툼을간섭하는자는
개귀를잡는자와같으니라 18횃불을던지며
살을쏘아서사람을죽이는미친사람이있나
니 19자기이웃을속이고말하기를내가희롱
하였노라 하는 자도 그러하니라 20나무가 다
하면불이꺼지고말장이가없어지면다툼이
쉬느니라 21숯불위에숯을더하는것과타는
불에나무를더하는것같이다툼을좋아하는
자는 시비를 일으키느니라 22남의 말 하기를
좋아하는자의말은별식과같아서뱃속깊은
데로 내려가느니라 23온유한 입술에 악한 마
음은낮은은을입힌토기니라24감정있는자
는 입술로는 꾸미고 속에는 궤휼을 품나니
25그 말이 좋을지라도 믿지 말 것은 그 마음
에일곱가지가증한것이있음이라 26궤휼로
그 감정을 감출지라도 그 악이 회중 앞에 드
러나리라 27함정을파는자는그것에빠질것
이요돌을굴리는자는도리어그것에치이리
라 28거짓말하는자는자기의해한자를미워
하고아첨하는입은패망을일으키느니라

27 너는 내일 일을 자랑하지 말라 하루
동안에 무슨 일이 날는지 네가 알 수

없음이니라 2타인으로 너를 칭찬하게 하고
네입으로는말며외인으로너를칭찬하게하
고 네 입술로는 말지니라 3돌은 무겁고 모래
도가볍지아니하거니와미련한자의분노는
이 둘보다 무거우니라 4분은 잔인하고 노는
창수 같거니와 투기 앞에야 누가 서리요 5면
책은 숨은 사랑보다 나으니라 6친구의 통책
은충성에서말미암은것이나원수의자주입
맞춤은 거짓에서 난 것이니라 7배부른 자는
꿀이라도싫어하고주린자에게는쓴것이라
도 다니라 8본향을 떠나 유리하는 사람은 보
금자리를 떠나 떠도는 새와 같으니라 9기름
과향이사람의마음을즐겁게하나니친구의
충성된 권고가 이와 같이 아름다우니라 10네
친구와 네 아비의 친구를 버리지 말며 네 환
난날에형제의집에들어가지말지어다가까
운이웃이먼형제보다나으니라 11내아들아
지혜를얻고내마음을기쁘게하라그리하면
나를비방하는자에게내가대답할수있겠노
라 12슬기로운자는재앙을보면숨어피하여
도어리석은자들은나아가다가해를받느니
라 13타인을 위하여 보증이 된 자의 옷을 취
하라 외인들의 보증이 된 자는 그 몸을 볼모
잡힐지니라 14이른 아침에 큰소리로 그 이웃
을축복하면도리어저주같이여기게되리라
15다투는부녀는비오는날에이어떨어지는
물방울이라 16그를 제어하기가 바람을 제어
하는 것 같고 오른손으로 기름을 움키는 것
같으니라 17철이 철을 날카롭게 하는 것같이

ngoan Hơn bảy người đáp lại cách có lý. 17Kẻ nào điqua đường mà nổi giận về cuộc cãi lẫy không canđến mình, Khác nào kẻ nắm con chó nơi vành tai.
18Người nào phỉnh gạt kẻ lân cận mình, Rồi nói rằng:Tôi chơi mà! 19Khác nào kẻ điên cuồng ném thanlửa, Cây tên, và sự chết. 20Lửa tắt tại thiếu củi; Khichẳng có ai thèo lẻo cuộc tranh cạnh bèn nguôi.
21Than chụm cho than đỏ, và củi để chụm lửa; Ngườihay tranh cạnh xui nóng cãi cọ cũng vậy. 22Lời kẻthèo lẻo giống như vật thực ngon, Vào thấu đến tậngan ruột. 23Môi miệng sốt sắng và lòng độc ác, Khácnào bình gốm bọc vàng bạc pha. 24Kẻ nào ghen ghét,dùng môi miệng nói giả đò, Nhưng trong lòng nónuôi sự gian lận; 25Khi nó nói ngọt nhạt, thì chớ tin;Vì trong lòng nó có bảy sự gớm ghiếc. 26Dầu sựghen ghét ẩn giấu trong tuồng giả bộ, Sự gian ác nósẽ bị lộ ra nơi hội chúng. 27Ai đào hầm sẽ té xuốngđó; Kẻ nào lăn đá, đá sẽ trở đè lại nó. 28Lưỡi giả dốighét những kẻ nó đã chà nát; Và miệng dua nịnhgây điều bại hoại.
27 Chớ khoe khoang về ngày mai; Vì con chẳngbiết ngày mai sẽ sanh ra điều gì. 2Hãy để chokẻ khác khen ngợi con, miệng con chẳng nên làm;Ðể cho một người ngoài tán mỹ con, môi con đừnglàm. 3Ðá thì nặng, cát cũng nặng; Nhưng cơn tứcgiận của kẻ ngu dại còn nặng hơn cả hai. 4Sự cămgan vốn hung dữ, và cơn giận như nước tràn ra;Nhưng ai đứng nổi trước sự ghen ghét? 5Một lờiquở trách tỏ tường Hơn là thương yêu giấu kín.
6Bạn hữu làm cho thương tích, ấy bởi lòng thànhtín; Còn sự hôn hít của kẻ ghen ghét lấy làm giả ngụy.
7Kẻ no nê giày đạp tàng mật dưới chơn mình; Songđiều gì đắng cũng lấy làm ngọt cho kẻ đói khát. 8Kẻlưu lạc xa cách nơi ở của mình, Giống như chim bayđây đó khỏi ổ nó vậy. 9Dầu và thuốc thơm làm khoankhoái linh hồn; Lời khuyên do lòng bạn hữu ra cũngêm dịu dường ấy. 10Chớ lìa bạn mình, hay là bạncủa cha mình; Trong ngày hoạn nạn chớ đi đến nhàanh em mình: Một người xóm giềng gần còn hơnanh em xa. 11Hỡi con, khá khôn ngoan, và làm vuilòng cha, Ðể cha có thế đáp lại cùng kẻ nào sỉ nhụccha. 12Người khôn khéo thấy trước sự tai hại, bènlo ẩn núp mình; Còn kẻ ngu muội cứ đi qua, và phảimang lấy tai vạ. 13Hãy lấy áo của người, vì người đãbảo lãnh cho kẻ lạ; Khá buộc người một của cầm, vìngười đã đáp thế cho người dâm phụ. 14Kẻ nào chổidậy sớm chúc phước lớn tiếng cho bạn hữu mình,Người ta sẽ kể điều đó là sự rủa sả. 15Một máng xốigiột luôn luôn trong ngày mưa lớn, Và một ngườiđờn bà hay tranh cạnh, cả hai đều y như nhau. 16Aimuốn ngăn giữ nàng, khác nào ngăn giữ gió, Và nhưtay hữu cầm lấy dầu vậy. 17Sắt mài nhọn sắt. Cũng
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원이 그 말을 용납하나니 부드러운 혀는 뼈를
꺾느니라 16너는 꿀을 만나거든 족하리 만큼
먹으라과식하므로토할까두려우니라 17너는
이웃집에 자주 다니지 말라 그가 너를 싫어하
며 미워할까 두려우니라 18그 이웃을 쳐서 거
짓 증거하는 사람은 방망이요 칼이요 뾰족한
살이니라 19환난날에 진실치 못한 자를 의뢰
하는 의뢰는 부러진 이와 위골된 발 같으니라
20마음이 상한 자에게 노래하는 것은 추운 날
에 옷을 벗음 같고 쏘다 위에 초를 부음 같으
니라 21네 원수가 배고파하거든 식물을 먹이
고 목말라하거든 물을 마시우라 22그리하는
것은핀숯으로그의머리에놓는것과일반이
요 여호와께서는 네게 상을 주시리라 23북풍
이 비를 일으킴같이 참소하는 혀는 사람의 얼
굴에 분을 일으키느니라 24다투는 여인과 함
께큰집에서사는것보다움막에서혼자사는
것이 나으니라 25먼 땅에서 오는 좋은 기별은
목마른 사람에게 냉수 같으니라 26의인이 악
인 앞에 굴복하는 것은 우물의 흐리어짐과 샘
의 더러워짐 같으니라 27꿀을 많이 먹는 것이
좋지 못하고 자기의 영예를 구하는 것이 헛되
니라 28자기의 마음을 제어하지 아니하는 자
는성읍이무너지고성벽이없는것같으니라

26 미련한 자에게는 영예가 적당하지 아
니하니마치여름에눈오는것과추수

때에 비 오는 것 같으니라 2까닭 없는 저주는
참새의 떠도는 것과 제비의 날아가는 것같이
이르지 아니하느니라 3말에게는 채찍이요 나
귀에게는 자갈이요 미련한 자의 등에는 막대
기니라 4미련한자의어리석은것을따라대답
하지 말라 두렵건대 네가 그와 같을까 하노라
5미련한자의어리석은것을따라그에게대답
하라 두렵건대 그가 스스로 지혜롭게 여길까
하노라 6미련한자편에기별하는것은자기의
발을베어버림이라해를받느니라 7저는자의
다리는 힘없이 달렸나니 미련한 자의 입의 잠
언도그러하니라 8미련한자에게영예를주는
것은돌을물매에매는것과같으니라 9미련한
자의 입의 잠언은 술 취한 자의 손에 든 가시
나무 같으니라 10장인이 온갖 것을 만들지라
도 미련한 자를 고용하는 것은 지나가는 자를
고용함과 같으니라 11개가 그 토한 것을 도로
먹는것같이미련한자는그미련한것을거듭
행하느니라 12네가 스스로 지혜롭게 여기는
자를 보느냐 그보다 미련한 자에게 오히려 바
랄 것이 있느니라 13게으른 자는 길에 사자가
있다 거리에 사자가 있다 하느니라 14문짝이
돌쩌귀를 따라서 도는 것같이 게으른 자는 침
상에서 구으느니라 15게으른 자는 그 손을 그
릇에넣고도입으로올리기를괴로와하느니라
16게으른 자는 선히 대답하는 사람 일곱보다

khuyên được lòng của quan trưởng; Còn lưỡi mềmdịu bẻ gãy các xương. 16Nếu con tìm được mật, hãyăn vừa phải, Kẻo khi ăn no chán, con mửa ra chăng.
17Chớ năng bước chơn đến nhà kẻ lân cận con, Engười chán con, và trở lòng ghét con chăng. 18Kẻnào đối chứng giả dối cho người lân cận mình, Khácnào một cái búa, một cây gươm, một mũi tên nhọn.
19Tin cậy kẻ bất trung trong ngày hoạn nạn, Giốngnhư răng bị gãy bể, tỉ như chơn trẹo đi. 20Ai hátcho lòng buồn thảm nghe, Khác nào kẻ lột áo mìnhkhi ngày lạnh, Và như giấm đổ trên diêm tiêu vậy.
21Nếu kẻ thù nghịch con có đói, hãy cho nó ăn; Nếucó khát, hãy cho nó uống; 22Vì như vậy con chấtthan cháy đỏ trên đầu nó, Và Ðức Giê-hô-va sẽ báolại cho con. 23Gió bắc sanh ra mưa; Còn lưỡi nóihành cách kín đáo gây cho mặt mày giận dữ. 24Thàở một góc trên mái nhà, Hơn là ở chung nhà vớingười đờn bà hay tranh cạnh. 25Tin Lành ở xứ xađến, Giống như nước mát mẻ cho người khát khao.
26Người công bình xiêu tó trước mặt kẻ gian ác,Khác nào một suối nước bị dấy đục, một nguồnnước bị hư. 27Aên mật nhiều quá lấy làm chẳng tốt;Và cầu kiếm vinh hiển cho mình ấy gây sự tổn hại.
28Người nào chẳng chế trị lòng mình, Khác nào mộtcái thành hư nát, không có vách ngăn.
26 Sự vinh hiển không xứng cho kẻ ngu muội,Như tuyết trong mùa hạ, như mưa trong mùagặt. 2Như chim sẻ bay đi đây đó, như con én liệngđi, Lời rủa sả vô cớ cũng vậy, nó chẳng hề xảy đến.
3Roi nẹt dùng cho ngựa, hàm thiết để cho lừa, Cònroi vọt dành cho lưng kẻ ngu muội. 4Chớ đáp vớikẻ ngu si tùy sự ngu dại nó, E con giống như nóchăng. 5Hãy đáp với kẻ ngu si tùy sự ngu dại nó,Kẻo nó khôn ngoan theo mắt nó chăng. 6Kẻ nàocậy kẻ ngu muội đem báo tin, Chặt chơn mình, vàuống lấy sự tổn hại. 7Oáng chơn người què đòngđưa vô đụng; Câu châm ngôn trong miệng kẻ ngudại cũng vậy. 8Tôn trọng kẻ ngu muội, Giống nhưbỏ cục ngọc vào trong đống đá. 9Câu châm ngôn ởnơi miệng kẻ ngu muội, Khác nào một cái gai đâmvào tay người say rượu. 10Ai mướn người ngu muộivà kẻ khách đi qua đường, Giống như một lính xạtên làm thương mọi người. 11Kẻ ngu muội làm lạiviệc ngu dại mình, Khác nào con chó đã mửa ra, rồiliếm lại. 12Con có thấy người nào khôn ngoan theomắt nó chăng? Còn có sự trông cậy cho kẻ ngu muộihơn là cho nó. 13Kẻ biếng nhác nói: Có con sư tửngoài đường; Một con sư tử ở trong đường phố.
14Kẻ biếng nhác lăn trở trên giường mình, Khácnào cửa xây trên bản lề nó. 15Kẻ biếng nhác thò taymình vào trong dĩa, Lấy làm mệt nhọc mà đem nólên miệng. 16Kẻ biếng nhác tự nghĩ mình khôn
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는 자는 구원을 얻을 것이나 사곡히 행하는
자는 곧 넘어지리라 19자기의 토지를 경작하
는 자는 먹을 것이 많으려니와 방탕을 좇는
자는 궁핍함이 많으리라 20충성된 자는 복이
많아도속히부하고자하는자는형벌을면치
못하리라 21사람의낯을보아주는것이좋지
못하고 한 조각 떡을 인하여 범법하는 것도
그러하니라 22악한눈이있는자는재물을얻
기에만급하고빈궁이자기에게로임할줄은
알지 못하느니라 23사람을 경책하는 자는 혀
로아첨하는자보다나중에더욱사랑을받느
니라 24부모의 물건을 도적질하고 죄가 아니
라하는자는멸망케하는자의동류니라 25마
음이탐하는자는다툼을일으키나여호와를
의지하는 자는 풍족하게 되느니라 26자기의
마음을믿는자는미련한자요지혜롭게행하
는 자는 구원을 얻을 자니라 27가난한 자를
구제하는자는궁핍하지아니하려니와못본
체하는 자에게는 저주가 많으리라 28악인이
일어나면사람이숨고그가멸망하면의인이
많아지느니라

29 자주 책망을 받으면서도 목이 곧은
사람은갑자기패망을당하고피하지

못하리라 2의인이많아지면백성이즐거워하
고악인이권세를잡으면백성이탄식하느니
라 3지혜를 사모하는 자는 아비를 즐겁게 하
여도창기를사귀는자는재물을없이하느니
라 4왕은 공의로 나라를 견고케 하나 뇌물을
억지로내게하는자는나라를멸망시키느니
라 5이웃에게아첨하는것은그의발앞에그
물을 치는 것이니라 6악인의 범죄하는 것은
스스로 올무가 되게 하는 것이나 의인은 노
래하고 기뻐하느니라 7의인은 가난한 자의
사정을알아주나악인은알아줄지식이없느
니라 8모만한 자는 성읍을 요란케 하여도 슬
기로운 자는 노를 그치게 하느니라 9지혜로
운 자와 미련한 자가 다투면 지혜로운 자가
노하든지웃든지그다툼이그침이없느니라
10피흘리기를좋아하는자는온전한자를미
워하고 정직한 자의 생명을 찾느니라 11어리
석은 자는 그 노를 다 드러내어도 지혜로운
자는 그 노를 억제하느니라 12관원이 거짓말
을신청하면그하인은다악하니라 13가난한
자와포학한자가섞여살거니와여호와께서
는그들의눈에빛을주시느니라 14왕이가난
한 자를 성실히 신원하면 그 위가 영원히 견
고하리라 15채찍과 꾸지람이 지혜를 주거늘
임의로 하게 버려 두면 그 자식은 어미를 욕
되게 하느니라 16악인이 많아지면 죄도 많아
지나니의인은그들의망함을보리라 17네자
식을징계하라그리하면그가너를평안하게
하겠고또네마음에기쁨을주리라 18묵시가

đi theo hai lối cách cong vạy sẽ sa vào một trong hailối ấy. 19Kẻ nào cày ruộng mình sẽ ăn bánh no nê;Còn ai theo kẻ biếng nhác sẽ được đầy sự nghèokhổ. 20Người thành thực sẽ được phước lành nhiều;Còn kẻ nào vội làm cho giàu ắt sẽ chẳng khỏi bị phạt.
21Tây vị người lấy làm chẳng tốt; Dầu vì một miếngbánh, người cũng phạm tội. 22Người nào có mắttham, vội ham kiếm của cải, Chẳng biết rằng sự thiếuthốn sẽ lâm vào mình nó. 23Ai quở trách người nào,về sau sẽ được ơn Hơn là kẻ lấy lưỡi mà dua nịnh.
24Kẻ nào ăn cắp của cha hay mẹ mình, Và nói rằng:Chẳng phải là phạm tội đâu, Kẻ ấy đồng bạn với kẻphá phách. 25Người nào có lòng kiêu ngạo giục sựtranh cạnh; Nhưng kẻ nào tin cậy Ðức Giê-hô-va sẽđược no nê. 26Kẻ nào tin cậy nơi lòng mình là kẻngu muội; Còn ai ăn ở cách khôn ngoan sẽ được cứurỗi. 27Ai cho người nghèo sẽ không thiếu thốn; Cònai xây mắt khỏi đi ắt sẽ bị nhiều sự rủa sả. 28Khi kẻác dấy lên, người ta đều ẩn trốn; Nhưng khi chúngnó hư mất đi, người công bình bèn thêm nhiều lên.
29 Người nào bị quở trách thường, lại cứng cổmình, Sẽ bị bại hoại thình lình, không phươngcứu chữa. 2Khi người công bình thêm nhiều lên, thìdân sự vui mừng; Nhưng khi kẻ ác cai trị, dân sự lạirên siết. 3Người ưa mến sự khôn ngoan làm chocha mình được vui vẻ; Còn kẻ kết bạn với người kỵnữ phá tan của cải mình. 4Vua nhờ sự công bình màlàm nước mình vững bền; Nhưng ai lãnh của hối lộhủy hoại nó. 5Người nào dua nịnh kẻ lân cận mình,Giăng lưới trước bước người. 6Trong tội lỗi của kẻác có một cái bẫy, Nhưng người công bình ca hátmừng rỡ. 7Người công bình xét cho biết duyên cớcủa kẻ nghèo khổ; Còn kẻ ác không có trí hiểu đểbiết đến. 8Kẻ nhạo báng châm lửa cho thành thiêucháy; Nhưng người khôn ngoan làm nguôi cơn giận.
9Nếu người khôn ngoan tranh luận với kẻ ngu muội,Dầu người giận hay cười, cũng chẳng an hòa được.
10Kẻ làm đổ huyết ghét người trọn vẹn; Nhưng ngườingay thẳng bảo tồn mạng sống người. 11Kẻ ngu muộitỏ ra sự nóng giận mình; Nhưng người khôn ngoannguôi lấp nó và cầm giữ nó lại. 12Nếu vua lắng tainghe lời giả dối, Thì các tôi tớ người trở nên gian ác.
13Kẻ nghèo khổ và người hà hiếp đều gặp nhau; ÐứcGiê-hô-va làm sáng mắt cho cả hai. 14Vua nào theosự chơn thật mà xét đoán kẻ nghèo khổ, Ngôi ngườisẽ được vững bền đời đời. 15Roi vọt và sự quở tráchban cho sự khôn ngoan; Còn con trẻ phóng túnglàm mất cỡ cho mẹ mình. 16Khi kẻ ác thêm, thì tộilỗi cũng thêm; Nhưng người công bình sẽ thấy sự sangã chúng nó, 17Hãy sửa phạt con người, thì nó sẽban sự an tịnh cho người, Và làm cho linh hồn ngườiđược khoái lạc. 18Ðâu thiếu sự mặc thị, dân sự bèn
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사람이 그 친구의 얼굴을 빛나게 하느니라
18무화과나무를 지키는 자는 그 과실을 먹
고 자기 주인을 시종하는 자는 영화를 얻느
니라 19물에 비취이면 얼굴이 서로 같은 것
같이 사람의 마음도 서로 비취느니라 20음
부와 유명은 만족함이 없고 사람의 눈도 만
족함이 없느니라 21도가니로 은을, 풀무로
금을, 칭찬으로 사람을 시련하느니라 22미
련한 자를 곡물과 함께 절구에 넣고 공이로
찧을지라도그의미련은벗어지지아니하느
니라

23네 양 떼의 형편을 부지런히 살피며 네
소 떼에 마음을 두라 24대저 재물은 영영히
있지 못하나니 면류관이 어찌 대대에 있으
랴 25풀을벤후에는새로움이돋나니산에
서꼴을거둘것이니라 26어린양의털은네
옷이되며염소는밭을사는값이되며 27염
소의젖은넉넉하여너와네집사람의식물
이되며네여종의먹을것이되느니라

28 악인은 쫓아오는 자가 없어도 도망
하나 의인은 사자같이 담대하니라

2나라는죄가있으면주관자가많아져도명
철과 지식 있는 사람으로 말미암아 장구하
게되느니라 3가난한자를학대하는가난한
자는 곡식을 남기지 아니하는 폭우 같으니
라 4율법을버린자는악인을칭찬하나율법
을지키는자는악인을대적하느니라 5악인
은 공의를 깨닫지 못하나 여호와를 찾는 자
는모든것을깨닫느니라 6성실히행하는가
난한 자는 사곡히 행하는 부자보다 나으니
라 7율법을지키는자는지혜로운아들이요
탐식자를 사귀는 자는 아비를 욕되게 하는
자니라 8중한변리로자기재산을많아지게
하는 것은 가난한 사람 불쌍히 여기는 자를
위하여그재산을저축하는것이니라 9사람
이 귀를 돌이키고 율법을 듣지 아니하면 그
의 기도도 가증하니라 10정직한 자를 악한
길로 유인하는 자는 스스로 자기 함정에 빠
져도 성실한 자는 복을 얻느니라 11부자는
자기를 지혜롭게 여겨도 명철한 가난한 자
는 그를 살펴 아느니라 12의인이 득의하면
큰 영화가 있고 악인이 일어나면 사람이 숨
느니라 13자기의 죄를 숨기는 자는 형통치
못하나 죄를 자복하고 버리는 자는 불쌍히
여김을 받으리라 14항상 경외하는 자는 복
되거니와 마음을 강퍅하게 하는 자는 재앙
에 빠지리라 15가난한 백성을 압제하는 악
한 관원은 부르짖는 사자와 주린 곰 같으니
라 16무지한 치리자는 포학을 크게 행하거
니와 탐욕을 미워하는 자는 장수하리라
17사람의 피를 흘린 자는 함정으로 달려갈
것이니 그를 막지 말지니라 18성실히 행하

vậy người bổ dưỡng diện mạo bạn hữu mình. 18Aisăn sóc cây vả, sẽ ăn trái nó; Và kẻ nào hầu chủ mìnhắt được tôn trọng. 19Mặt dọi mặt trong nước thế nào,Lòng người đối với người cũng thế ấy. 20Con mắt loàingười chẳng hề chán, Cũng như âm phủ và vực sâukhông hề đầy vậy. 21Lò thử bạc, dót thử vàng; Còn sựkhen ngợi thử loài người. 22Dầu con dùng chầy giãmà giã kẻ ngu dại trong cối Chung lộn với gạo, Thì sựđiên dại nó cũng không lìa khỏi nó.
23Hãy rán biết cảnh trạng bầy chiên con, Và lo sănsóc các đoàn bò của con; 24Vì sự giàu có không lưutồn mãi mãi, Và mũ triều thiên há còn đến đời đờisao? 25Cỏ khô đã mất đi, cỏ non bèn mọc ra, Và ngườita thâu nhập rau cỏ núi. 26Lông chiên con dùng làmáo xống cho con, Giá dê đực dùng mua đồng ruộng.

27Sữa dê có đủ làm đồ ăn cho con, Cho người nhàcon, và đặng nuôi lấy các con đòi của con.
28 Kẻ ác chạy trốn dầu không ai đuổi theo; Nhưngngười công bình mãnh dõng như một sư tử.
2Tại vì xứ phạm tội ác nên có vua chúa nhiều; Nhưngnhờ người thông sáng có trí hiểu biết, Sự vững vàngcủa nước sẽ con lâu dài. 3Người nghèo hiếp kẻ khókhăn, Khác nào trận mưa quét sạch thực vật. 4Kẻ bỏluật pháp ngợi khen kẻ ác; Còn người giữ luật phápchiến đấu cùng chúng nó. 5Kẻ buông mình vào sự ácchẳng hiểu sự công bình; Nhưng ai tìm cầu Ðức Giê-hô-va hiểu biết mọi sự. 6Thà người nghèo khổ ăn ởcách thanh liêm, Còn hơn là kẻ giàu có theo đường tàvạy. 7Ai giữ luật pháp là con trai khôn ngoan; Còn aikết bạn với kẻ hoang đàng làm hổ ngươi cho chamình. 8Kẻ nào nhờ lời và sự ăn lời quá phép mà làmcho của cải mình thêm lên, Tất chứa để dành của ấycho người có lòng thương xót kẻ nghèo khổ. 9Ngườinào xây tai không khứng nghe luật pháp, Lời cầunguyện người ấy cũng là một sự gớm ghiếc. 10Kẻ nàolàm cho người ngay thẳng lầm lạc trong đường xấuxa, Chánh kẻ đó sẽ sa vào hố của mình đã đào; Nhưngngười trọn vẹn được hưởng phần phước lành.
11Người giàu tự nghĩ mình là khôn ngoan; Nhưng kẻnghèo có sự thông sáng dò xét người. 12Khi ngườicông bình thắng hơn, thì có sự vinh hiển lớn; Còn lúckẻ gian ác dấy lên, thì người ta đều đi ẩn trốn. 13Ngườinào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn; Nhưngai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót. 14Ngườinào hằng kính sợ luôn luôn lấy làm có phước thay;Còn ai cứng lòng mình sẽ sa vào tai nạn. 15Một vuagian ác cai trị dân nghèo khổ, Khác nào sư tử gầmhét, và gấu đuổi theo mồi. 16Quan trưởng thiếu tríhiểu cũng hà hiếp người ta nhiều; Nhưng người ghétsự hà tiện sẽ được trường thọ. 17Kẻ mắc tội đổ huyếtcủa người nào Sẽ trốn đến mồ mả; chớ có ai ngăn cảnnó! 18Ai ăn ở cách ngay thẳng sẽ được cứu rỗi; Còn ai
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는 것 서넛이 있나니 16곧 음부와 아이 배지
못하는 태와 물로 채울 수 없는 땅과 족하다
하지아니하는불이니라

17아비를 조롱하며 어미 순종하기를 싫어
하는자의눈은골짜기의까마귀에게쪼이고
독수리새끼에게먹히리라

18내가 심히 기이히 여기고도 깨닫지 못하
는것서넛이있나니 19곧공중에날아다니는
독수리의자취와반석위로기어다니는뱀의
자취와바다로지나다니는배의자취와남자
가 여자와 함께 한 자취며 20음녀의 자취도
그러하니라그가먹고그입을씻음같이말하
기를내가악을행치아니하였다하느니라

21세상을 진동시키며 세상으로 견딜 수 없
게 하는 것 서넛이 있나니 22곧 종이 임금 된
것과미련한자가배부른것과 23꺼림을받는
계집이 시집 간 것과 계집종이 주모를 이은
것이니라

24땅에작고도가장지혜로운것넷이있나
니 25곧 힘이 없는 종류로되 먹을 것을 여름
에예비하는개미와 26약한종류로되집을바
위 사이에 짓는 사반과 27임군이 없으되 다
떼를지어나아가는메뚜기와 28손에잡힐만
하여도왕궁에있는도마뱀이니라

29잘걸으며위풍있게다니는것서넛이있
나니 30곧 짐승 중에 가장 강하여 아무 짐승
앞에서도 물러가지 아니하는 사자와 31사냥
개와수염소와및당할수없는왕이니라

32만일 네가 미련하여 스스로 높은 체하였
거나 혹 악한 일을 도모하였거든 네 손으로
입을막으라 33대저젖을저으면뻐터가되고
코를비틀면피가나는것같이노를격동하면
다툼이남이니라

르무엘왕을 훈계한 잠언

31 르무엘 왕의 말씀한바 곧 그 어머니
가그를훈계한잠언이라

2내 아들아 내가 무엇을 말할꼬 내 태에서
난아들아내가무엇을말할꼬서원대로얻은
아들아 내가 무엇을 말할꼬 3네 힘을 여자들
에게쓰지말며왕들을멸망시키는일을행치
말지어다 4르무엘아 포도주를 마시는 것이
왕에게마땅치아니하고왕에게마땅치아니
하며독주를찾는것이주권자에게마땅치않
도다 5술을 마시다가 법을 잊어버리고 모든
간곤한백성에게공의를굽게할까두려우니
라 6독주는죽게된자에게, 포도주는마음에
근심하는 자에게 줄지어다 7그는 마시고 그
빈궁한것을잊어버리겠고다시그고통을기
억지 아니하리라 8너는 벙어리와 고독한 자
의 송사를 위하여 입을 열지니라 9너는 입을
열어공의로재판하여간곤한자와궁핍한자
를신원할지니라

nói rằng: Thôi, đủ! 16Tức là âm phủ, người đờn bàson sẻ, Ðất không no đủ nước, Và lửa mà chẳng hềnói: Ðủ rồi!
17Con mắt nhạo báng cha mình, Khinh sự vânglời đối với mẹ mình, Các con quạ của trũng sẽ mócmắt ấy, Và các chim ưng con sẽ ăn nó đi.
18Có ba việc lấy làm diệu kỳ cho ta, Và bốn điềumà ta chẳng biết được: 19Là đường chim ưng baytrên trời; Lối con rắn bò trên hòn đá; Lằn tàu chạygiữa biển, Và đường người nam giao hợp với ngườinữ. 20Tánh nết người kỵ nữ cũng vậy: Nàng ăn, rồinàng lau miệng, Và nói rằng: Tôi có phạm tội ác đâu.
21Có ba vật làm cho trái đất rúng động, Và bốnđiều, nó chẳng chịu nổi được: 22Là tôi tớ khi đượctức vị vua; Kẻ ngu muội khi được no nê đồ ăn;

23Người đờn bà đáng ghét khi lấy chồng, Và con đòikhi kế nghiệp bà chủ mình.
24Có bốn vật nhỏ mọn trên trái đất, Song vốn rấtkhôn ngoan: 25Con kiến dầu là loại yếu hèn, Lo sắmsẵn vật thực mình trong mùa hạ; 26Con thỏ rừngdầu là loại không sức lực, Ðóng cư sở mình tronghòn đá; 27Loài cào cào dầu không có vua chúa, Bayra có từng đám; 28Con thằn lằn mà người ta lấy taybắt được, Vẫn ở trong đền vua.
29Có ba vật điệu đi tốt đẹp, Và bốn vật nước bướcxem sang trọng: 30Sư tử, mạnh hơn hết trong cácloài vật, Chẳng lui lại trước mặt loài nào cả; 31Conngựa hăng thắng tử tế, con dê đực, Và vua không aiđối địch được.
32Nếu người có làm ngu dại mà tự cao kiêu ngạo,Và nếu người có ác tưởng, hãy đặt tay che miệngmình. 33Vì ép sữa làm ra mỡ sữa, Và đánh đập lỗmũi bèn làm cho phun máu; Cũng vậy trêu chọngiận sanh ra điều tranh cạnh.

31 Lời của vua Lê-mu-ên, Các châm ngôn mà mẹngười dạy cho người.
2Hỡi con ta sẽ nói gì? Hỡi con của thai ta, ta phảinói chi? Hỡi con của sự khấn nguyện ta, ta nên nóiđiều gì với con? 3Chớ phó sức lực con cho ngườiđờn bà, Ðừng ở theo con đường gây cho vua chúa bịbại hoại. 4Hỡi Lê-mu-ên, chẳng xứng hiệp cho cácvua, Chẳng xứng hiệp cho các vua uống rượu, Haylà cho các quan trưởng nói rằng: Vật uống say ởđâu? 5E chúng uống, quên luật pháp, Và làm hư sựxét đoán của người khốn khổ chăng. 6Hãy ban vậtuống say cho người gần chết, Và rượu cho người cólòng bị cay đắng: 7Họ hãy uống, và quên nỗi nghèokhổ mình, Chẳng nhớ đến điều cực nhọc của mìnhnữa. 8Hãy mở miệng mình binh kẻ câm, Và duyêncớ của các người bị để bỏ. 9Khá mở miệng con, xétđoán cách công bình, Và phân xử phải nghĩa chongười buồn thảm và nghèo nàn.
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없으면 백성이 방자히 행하거니와 율법을 지키
는자는복이있느니라 19종은말로만하면고치
지 아니하나니 이는 그가 알고도 청종치 아니함
이니라 20네가 언어에 조급한 사람을 보느냐 그
보다 미련한 자에게 오히려 바랄 것이 있느니라
21종을 어렸을 때부터 곱게 양육하면 그가 나중
에는 자식인 체하리라 22노하는 자는 다툼을 일
으키고 분하여 하는 자는 범죄함이 많으니라
23사람이 교만하면 낮아지게 되겠고 마음이 겸
손하면 영예를 얻으리라 24도적과 짝하는 자는
자기의 영혼을 미워하는 자라 그는 맹세함을 들
어도직고하지아니하느니라 25사람을두려워하
면 올무에 걸리게 되거니와 여호와를 의지하는
자는 안전하리라 26주권자에게 은혜를 구하는
자가 많으나 사람의 일의 작정은 여호와께로 말
미암느니라 27불의한 자는 의인에게 미움을 받
고정직한자는악인에게미움을받느니라

아굴의 잠언

30 이말씀은야게의아들아굴의잠언이니
그가이디엘과우갈에게이른것이니라

2나는다른사람에게비하면짐승이라내게는
사람의총명이있지아니하니라 3나는지혜를배
우지못하였고또거룩하신자를아는지식이없
거니와 4하늘에올라갔다가내려온자가누구인
지, 바람을그장중에모은자가누구인지, 물을
옷에 싼 자가 누구인지, 땅의 모든 끝을 정한 자
가 누구인지, 그 이름이 무엇인지, 그 아들의 이
름이무엇인지너는아느냐

5하나님의말씀은다순전하며하나님은그를
의지하는자의방패시니라 6너는그말씀에더하
지 말라 그가 너를 책망하시겠고 너는 거짓말하
는자가될까두려우니라

7내가 두 가지 일을 주께 구하였사오니 나의
죽기전에주시옵소서 8곧허탄과거짓말을내게
서 멀리하옵시며 나로 가난하게도 마옵시고 부
하게도 마옵시고 오직 필요한 양식으로 내게 먹
이시옵소서 9혹내가배불러서하나님을모른다
여호와가 누구냐 할까 하오며 혹 내가 가난하여
도적질하고 내 하나님의 이름을 욕되게 할까 두
려워함이니이다

10너는 종을 그 상전에게 훼방하지 말라 그가
너를 저주하겠고 너는 죄책을 당할까 두려우니
라

11아비를저주하며어미를축복하지아니하는
무리가 있느니라 12스스로 깨끗한 자로 여기면
서오히려그더러운것을씻지아니하는무리가
있느니라 13눈이 심히 높으며 그 눈꺼풀이 높이
들린 무리가 있느니라 14앞니는 장검 같고 어금
니는군도같아서가난한자를땅에서삼키며궁
핍한자를사람중에서삼키는무리가있느니라

15거머리에게는 두 딸이 있어 다고 다고 하느
니라족한줄을알지못하여족하다하지아니하

phóng tứ; Nhưng ai giữ gìn luật pháp lấy làm cóphước thay! 19Chẳng phải bởi lời nói mà sửa trịkẻ làm tội; Vì dầu nó hiểu biết, nó cũng khôngvâng theo. 20Con có thấy kẻ hốp tốp trong lời nóimình chăng? Một kẻ ngu muội còn có sự trôngcậy hơn hắn. 21Người nào dung dưỡng kẻ tôi tớmình từ thuở nhỏ, Ngày sau sẽ thấy nó thành contrai của nhà. 22Người hay giận gây ra điều tranhcạnh; Và kẻ căm gan phạm tội nhiều thay. 23Sựkiêu ngạo của người sẽ làm hạ người xuống;Nhưng ai có lòng khiêm nhượng sẽ được tôn vinh.
24Kẻ nào chia phần với tay ăn trộm ghét linh hồnmình; Nó nghe lời thế, mà không tỏ điều gì ra.
25Sự sợ loài người gài bẫy; Nhưng ai nhờ cậy ÐứcGiê-hô-va được yên ổn vô sự. 26Nhiều kẻ cầu ơnvua; Song sự lý đoán của người nào do nơi ÐứcGiê-hô-va mà đến. 27Kẻ gian tà lấy làm gớm ghiếccho người công bình; Và người ăn ở ngay thẳnglấy làm gớm ghiếc cho kẻ gian ác.
30 Lời của A-gu-rơ, con trai Gia-kê, Châm ngônmà người ấy nói ra cho Y-thi-ên và U-canh.

2Quả thật ta là ngu muội hơn ai hết, Ta khôngcó thông sáng bằng một người. 3Ta không họcđược sự khôn ngoan, Và chẳng có được sự trithức của Ðấng Thánh. 4Ai đã lên trời, rồi lạixuống? Ai đã góp gió trong lòng tay mình? Ai đãbọc nước trong áo mình? Ai lập các giới hạn củađất? Danh người là chi, và tên con trai người làgì? Nếu người biết, hãy nói đi.
5Các lời của Ðức Chúa Trời đều đã thét luyện:Ngài là cái thuẫn đỡ cho người nương cậy nơiNgài. 6Chớ thêm chi vào các lời Ngài. E Ngài quởtrách ngươi, và ngươi bị cầm nói dối chăng.
7Tôi có cầu Chúa hai điều; Xin chớ từ chối trướckhi tôi thác: 8Xin dan xa khỏi tôi sự lường gạt vàlời dối trá; Chớ cho tôi nghèo khổ, hoặc sự giàusang; Hãy nuôi tôi đủ vật thực cần dùng, 9E khinó đủ, tôi từ chối Chúa, Mà rằng: Ðức Giê-hô-valà ai? Và lại kẻo e tôi bị nghèo khổ, ăn trộm cắp,Và làm ô danh của Ðức Chúa Trời tôi chăng.
10Chớ phao vu kẻ tôi tớ cho chủ nó, E nó rủa sảngươi, và ngươi mắc tội chăng.
11Có một dòng dõi rủa sả cha mình, Cũng khôngchúc phước cho mẹ mình. 12Có một dòng dõi tưtưởng mình thánh sạch, Song chưa được rửa sạchnhơ bởn mình. 13Có một dòng dõi bộ mặt kiêuhãnh thay, Mí mắt giương cao dường nào! 14Cómột dòng dõi nanh tợ gươm, Hàm răng như dao,Ðặng cắn xé những người khó khăn khỏi đất, Vànhững kẻ nghèo khổ khỏi loài người.
15Con đỉa có hai con gái, nói rằng: Hãy cho! hãycho! Có ba sự chẳng hề no đủ, Và bốn điều chẳng
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현숙한 아내
10누가 현숙한 여인을 찾아 얻겠느냐 그

값은진주보다더하니라 11그런자의남편의
마음은 그를 믿나니 산업이 핍절치 아니하
겠으며 12그런자는살아있는동안에그남
편에게 선을 행하고 악을 행치 아니하느니
라 13그는 양털과 삼을 구하여 부지런히 손
으로 일하며 14상고의 배와 같아서 먼 데서
양식을가져오며 15밤이새기전에일어나서
그 집 사람에게 식물을 나눠 주며 여종에게
일을 정하여 맡기며 16밭을 간품하여 사며
그 손으로 번 것을 가지고 포도원을 심으며
17힘으로 허리를 묶으며 그 팔을 강하게 하
며 18자기의 무역하는 것이 이로운 줄을 깨
닫고 밤에 등불을 끄지 아니하고 19손으로
솜뭉치를 들고 손가락으로 가락을 잡으며
20그는 간곤한 자에게 손을 펴며 궁핍한 자
를위하여손을내밀며 21그집사람들은다
홍색옷을입었으므로눈이와도그는집사
람을위하여두려워하지아니하며22그는자
기를 위하여 아름다운 방석을 지으며 세마
포와자색옷을입으며 23그남편은그땅의
장로로 더불어 성문에 앉으며 사람의 아는
바가되며 24그는베로옷을지어팔며띠를
만들어상고에게맡기며 25능력과존귀로옷
을 삼고 후일을 웃으며 26입을 열어 지혜를
베풀며그혀로인애의법을말하며 27그집
안일을 보살피고 게을리 얻은 양식을 먹지
아니하나니 28그자식들은일어나사례하며
그 남편은 칭찬하기를 29덕행 있는 여자가
많으나 그대는 여러 여자보다 뛰어난다 하
느니라30고운것도거짓되고아름다운것도
헛되나 오직 여호와를 경외하는 여자는 칭
찬을 받을 것이라 31그 손의 열매가 그에게
로돌아갈것이요그행한일을인하여성문
에서칭찬을받으리라

10Một người nữ tài đức ai sẽ tìm được? Giá trị nàngtrổi hơn châu ngọc. 11Lòng người chồng tin cậy nơinàng, Người sẽ chẳng thiếu huê lợi. 12Trọn đời nànglàm cho chồng được ích lợi, Chớ chẳng hề sự tổn hại.
13Nàng lo tìm lông chiên và gai sợi, Lạc ý lấy tay mìnhmà làm công việc. 14Nàng giống như các chiếc tàubuôn bán, Ở từ chỗ xa chở bánh mình về. 15Nàngthức dậy khi trời còn tối, Phát vật thực cho ngườinhà mình, Và cắt công việc cho các tớ gái mình.
16Nàng tưởng đến một đồng ruộng, bèn mua nóđược; Nhờ hoa lợi của hai tay mình, nàng trồng mộtvườn nho. 17Nàng thắt lưng bằng sức lực, Và làm haicánh tay mình ra mạnh mẽ. 18Nàng cảm thấy côngviệc mình được ích lợi; Ban đêm đèn nàng chẳng tắt.
19Nàng đặt tay vào con quay, Và các ngón tay nàngcầm con cúi. 20Nàng mở đưa tay ra giúp kẻ khó khăn,Giơ tay mình lên tiếp người nghèo khổ. 21Nàng khôngsợ người nhà mình bị giá tuyết, Vì cả nhà đều mặc áobằng lông chiên đỏ sặm. 22Nàng làm lấy những chănmền; Áo xống nàng đều bằng vải gai mịn màu đỏđiều. 23Tại nơi cửa thành chồng nàng được chúngbiết, Khi ngồi chung với các trưởng lão của xứ. 24Nàngchế áo lót và bán nó; Cũng giao đai lưng cho conbuôn. 25Nàng mặc lấy sức lực và oai phong, Và khitưởng đến buổi sau, bèn vui cười. 26Nàng mở miệngra cách khôn ngoan, Phép tắc nhơn từ ở nơi lưỡinàng. 27Nàng coi sóc đường lối của nhà mình, Khônghề ăn bánh của sự biếng nhác. 28Con cái nàng chổidậy, chúc nàng được phước; Chồng nàng cũng chổidậy, và khen ngợi nàng rằng: 29Có nhiều người congái làm lụng cách tài đức, Nhưng nàng trổi hơn hếtthảy. 30Duyên là giả dối, sắc lại hư không; Nhưngngười nữ nào kính sợ Ðức Giê-hô-va sẽ được khenngợi. 31Hãy ban cho nàng bông trái của tay nàng;Khá để các công việc nàng ngợi khen nàng tại trongcửa thành.
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